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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


¿mỏ đu 


SẤ”„„ thế nào để học tốt môn Lịch sử ở trường phổ thông? Câu hói 


tưởng chừng rất đơn giản uà thường nhận được câu trả lời là phải chăm 
chỉ, chịu khó học thuộc các sự biện, hiện tượng trong sách giáo khoa. Điều 
đó chỉ đúng một phần 0à cũng khó thực hiện đối uới tất cả các em, uì 
bhông thể dành quá nhiều thời gian ở nhà để học sử. Các em còn phải học 
nhiều môn khác nữa, nhất là môn Toán, môn Văn, môn Ngoại ngữ. Mà học 
thuộc được kiến thức trong sách giáo khoa cũng hhông đơn giản uì khi học 
có thể thuộc rồi nhưng uài tuần sau lại quên do hiến thức lịch sử chỉ học 
một lần, những bài sau không lặp lại nữa. Vấn đề đặt ra mà các em mong 
muốn có lời giải đáp là trong quá trình học lịch sử ở trường phổ thông làm 
sao tốn ít thời gian, không phải học ở nhà nhiêu mà uẫn có hiệu quả. Muốn 
thực hiện điều đó các em phải có phương pháp học tốt ở trên lớp cũng như 
ở nhà theo sự hướng dẫn của cúc thây cô. Ở trên lớp, học sử cũng như học 
các bộ môn. khác là phải chú ý, tập trung theo dõi bài giảng, tích cực uà 
chú động tham gia uào bài học, cổ gắng nhớ được những sự hiện quan 
trọng, hiểu được bài giảng ngay trên lớp. Sau mỗi giờ học, các em cố gắng 
tự trả lời hôm nay học uễ cái gì, uấn đề gì, xảy ra khi nào, hết quả ra sao, 
où 0à sao như uậy. Khi học ở nhà đương nhiên các em không nên mất quá 
nhiều thời gian uào học sử mà chỉ cân xem lại bài đã học uà hoàn thành 
các bài tập mà thây cô đã giao. 

Để giúp các em định hướng nội dung hiến thức học ở nhà uà các dạng 
bài tập lịch sử có liên quan, các tác giả đã biên soạn cuốn “Để học tốt 
Lịch sử 9”. Cuốn sách được biên soạn theo từng bài, từng chương phù hợp 
uới chương trình, sách giáo khoa. Mỗi bài đêu xác định hiến thúc cơ bản 
cân phải nắm uà hệ thống câu hỏi bài tập mà các em nên trả lời. Làm được 
tốt những điều đó, chắc chắn các em sẽ học tốt hơn môn Lịch sử. 

Các thây, cô đang trực tiếp dạy lịch sử ở trường phổ thông cũng có thể 
tham khảo cuốn sách này để giảng dạy uà giao bài tập uê nhà cho học sinh. 

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi 
những thiếu sót. Rất mong nhận được ý biến đóng góp của các thấy cô uà 
các em. 


Các tác giả 


Phần một 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


HƯƠNG Ì 
LIÊN Xô VÀ GÁC NƯớ€ ĐôNG ÂU 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỐI THỨ HAI 
BÀI 1 
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
1. Liên Xô 

1. Công cuộc khôi phục bình tế sau Chiến tranh (194õ - 1950) 

- Bối cảnh lịch sử: Liên Xô là nước thắng trận nhưng phải chịu những 
tổn thất nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng 
mạc, gần 32.000 nhà máy xí nghiệp và 65.000km đường sắt bị tàn phá. 
Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại 10 năm. 

- Thành tựu: Để khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân Liên Xô 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô viết đã nỗ lực không ngừng 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950), vượt mức trước thời hạn 
9 tháng. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế 
độc quyển hạt nhân của Mi. 

9. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX 

Liên Xô tiến hành xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội với các kế hoạch 5ð năm lần thứ năm (1951-1955), lân thứ sáu (1956- 
1960), kế hoạch 7 năm (1959-1965),.. với phương hướng chính: tiếp tục ưu 
tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất 
nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường sức mạnh 
quốc phòng. i 

Liên Xô nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai: 
thế giới sau Mĩ. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ 
tỉnh nhân tạo đâu tiên lên khoảng không vũ trụ. Năm 1961, Liên Xô phóng 
tàu “Phương Đông” đưa Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.. 


5à 


Trong chính sách đối ngoại, Liên Xô là chỗ dựa vững chắc của hoà bình và 
'cách mạng thế giới. 
II. Đông Âu 

- Sự thành lập các nước dân chủ nhân dân 

Khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội 
phát xít, nhân dân Đông Âu nhanh chóng khởi nghĩa vũ trang giành chính 
quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân: Ba Lan (7-1944), Ru-ma-ni (8- 
1944), Hung-ga-ri(4-1945), Tiệp Khắc (5-1945), Nam Tư (11-1945), An-ba-ni 
(12-1945), Bun-ga-ri (9-1946), Cộng hoà Dân chủ Đức (10-1949). Từ 1945- 
1949, các nước Đông Âu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của cách 
mạng dân chủ nhân dân. 

- Thành tựu tiêu biểu 

Từ năm 1949, các nước Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ chính: xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; 
đưa công nhân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác 
xã; tiến hành công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng 
cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tới đầu những năm 70 của thế kỷ XX, 
các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. 
IH. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa 

Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập nhằm 
đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trong giai đoạn 1951 - 1973, SEV đã thu được những thành tựu lớn (tốc độ 
sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm đạt 10%, ..). 

Tháng ð-1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va thành lập - một tổ chức mang 
tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN Đông Âu. 
B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Nhà nước dân chủ nhân dân: một hình thức chính quyền cách 
mạng được xây dựng trên cơ sở nhà nước thuộc về nhân dân lao động, dưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và chuyển lên chế độ xã hội chủ nghĩa. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải gánh chịu những tổn thất: 

A. Hơn 17 triệu người chết; 1.710 thành phố bị phá huỷ. 

B. Hơn 27 triệu người chết; 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, gần 

32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000km đường sắt bị tàn phá. 
C. Chiến tranh làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại 10 năm. 
D. Hơn 27 triệu người chết, toàn bộ các thành phố, làng mạc bị phá huỷ. 


2. Nhân dân Liên Xô thực hiện bế hoạch 5 năm lân thứ tư từ năm: 
A. 1946 đến năm 1950. €. 1947 đến năm 1951. 
B. 1945 đến năm 1949. D. 1948 đến năm 1952. 
3. Bức hình dưới đây gắn liền uới sự biện nào? 
A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 


B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tỉnh nhân 
tạo lên vũ trụ. 


C. Năm 1961, Liên Xô phóng tàu “Phương Đông”. 
D. Năm 1961, Ga-ga-rin lân đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất. 


4. Phương hướng chính của công cuộc xây dựng cơ sở uật chất - kỹ thuát cho 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là: 

A. Tiến hành khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương Chiến tranh. 

B. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản 
xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kỹ thuật, tăng cường 
sức mạnh quốc phòng. 

C. Cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của tư bản 
nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyển tự do dân chủ, cải 
thiện đời sống nhân dân. ụ : 

D. Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; đưa công nhân vào con đường 
làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã; tiến hành công 
nghiệp hoá. Ũ 

Câu 9. Xác định uị trí các nước dân chủ nhân dân Đông Âu bằng cách tô 
màu tương ứng uào mỗi quốc gia trong lược đô dưới đây. 
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Câu 8. Hoàn thành bảng sau 
nhiệm uụ chính của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến những năm 70 của 
thế kỷ XX. 
Thời gian | Giai đoạn cách mạng Những nhiệm vụ chính 
194 - 1949 |.................... AetÄtciBiatdsbigisuốtsa 


1950 - 1970 |......................... so | DI Tư 


Câu 4. Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái cho phù hợp uới các sự biện ở 
cột bên phải. 


a. Tháng 10-1949 1. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập. ] 
b.8- 1- 1949 | 2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. | 
c. Tháng 5-1955 | 3. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va thành lập. R 


d. Năm 1949 [+ Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức ra đời. 


e. Tháng 4-1949 5. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. 


Câu 5. Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn giắr vết thương Chiến tranh ở 
Liên Xô đã diễn ra và đạt được kế hoạch mh:r thế nào? 

Câu 6. Hãy nêu những thành tựu chú yếu của nhân dân Liên Xô trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của 
thế ký XX. 


Bài 2 
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 
ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX 


A. KIẾN THỨC: học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết 
- Tình hình kinh tế, xã hội trước cải tổ 

+ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đòi hỏi các nước phải có 
những cải cách về kinh tế và chính trị - xã hội. 

+ Các nhà lãnh đạo Liên Xô không tiến hành cải cách cần thiết về 
kinh tế, xã hội, không khắc phục những khuyết điểm trước đây. Vì 
vậy nền kinh tế xã hội Liên Xô rơi vào tình trạng trì trệ từ cuối 
thập niên 70. 

e Kinh tế: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trì trệ, lương thực, 
thực phẩm và các hàng hoá thiết yếu ngày càng khan hiếm. 

« Xã hội: thiếu dân chủ công bằng, vi phạm pháp chế, các tệ nạn 
quan liêu tham nhũng ngày càng trầm trọng. Mức sống nhân dân 
giảm sút. 

- Công cuộc cải tổ (1985 - 1991): Tháng 3 năm 1985, Goóc-ba-chốp lên 
nắm quyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ: 

+ Mục đích: nhằm khắc phục những sai lầm, thiếu sót trước đây, đưa 
đất nước thoát khỏi khủng hoảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn của nó. l 

+ Kết quả: cải tổ thất bại. Đất nước lún sâu vào khủng hoảng và rối 
loạn, các nước cộng hoà đòi l¡ khai, các tệ nạn xã hội gia tăng... 

- Sự sụp đổ của Liên bang Xô uiết 
+ Ngày 19/8/1991, một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô viết 
tiến hành đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp. Cuộc đảo chính thất bại 
đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. 
e Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động. 


e Các nước cộng hoà tuyên bố độc lập, tách ra khỏi Liên Xô. 

+ Ngày 21/12/1991, Cộng đông các quốc gia độc lập (SNG) ra đời. 

+ Ngày 25/12/1991, Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống, lá cờ Liên 
bang Xô viết trên nóc điện Crem-]i bị hạ xuống, Liên bang Xô 
viết sụp đổ. 

IL Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu 

. - Bối cảnh lịch sử: Cuối những năm 70 đâu những năm 80, Đông Âu 
lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội bắt đầu từ khủng hoảng năng lượng 
năm 1978. Sản xuất công - nông nghiệp suy giảm, buôn bán với nước ngoài 
giảm sút, số tiền nợ nước ngoài tăng lên, xuất hiện các cuộc đấu tranh của 
quần chúng nhân dân... 

- Cuộc khủng hoảng, tan rã XHCN ở Đông Âu: 

+ Năm 1988, khủng hoảng bắt đầu ở Ba Lan và lan nhanh sang 
nhiều nước. 

+ Các thế lực phản động, được sự tiếp sức của chủ nghĩa đế quốc ra 
sức kích động quân chúng, đẩy mạnh hoạt động chống phá. 

+ Các nước Đông Âu thực hiện đa nguyên chính trị, tiến hành tổng 
tuyển cử tự do, Đảng Cộng sản mất dân vai trò lãnh đạo. Cuối năm 1989, 
chế độ XHCN sụp đổ hâu hết ở các nước Đông Âu. 

+ Ngày 28/6/1991, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố chấm dứt 
hoạt động. Ngày 1/7/1991, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể. 
B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Cải tổ: tổ chức lại theo nguyên tắc mới, có nội dung và hình thức 
khác trước, nhằm sửa đổi những sai lầm, thiết sót, làm cho xã hội và nhà 
nước tốt hơn. Trong thực tế, có nhiều cuộc cải tổ không làm được điều này, 
gây ra những ảnh hưởng xấu như cuộc cải tổ của Goóc-ba- chốp tiến hành. 

- Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG): ra đời ngày 21/12/1991 
sau khi tổng thống ba nước Nga, U-crai-na, Bê-la-rút ra tuyên bố chung 
Liên bang Xô viết không còn tôn tại nữa và quyết định thành lập liên minh 
mới. Tại An-ma An-ta - thủ đô Ca-dắc-xtan, 11 nước cộng hoà trong liên 
bang Xô viết trước đây kí hiệp ước giải tán Liên bang Xô viết thành lập 
Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Công cuộc cải tổ của Liên Xô được tiến hành từ năm: 

A. 1984 - 1990 B. 1984 - 1996 

C. 1985 - 1990 D. 1985 - 1991 


9. Người bhởi xướng công cuộc cỏi tổ ở Liên Xô là: 
A.B. Enxin B. Goóc-ba-chốp 
C. An-đrô-pốp D. L Ga-ga-rin 


3. Cuộc đảo chính do một số người lãnh đạo Đảng 0à Nhà nước Liên Xô 
tiếu hành ngày: 


A. 19/8/1991 H. 18/9/1991 

C. 21/12/1991 D. 25/12/1991 
4. Cộng đông các quốc gia độc lập (SNG) gồm: 

A. 10 nước B. 11 nước 

C. 12 nước D. 13 nước 


Câu 3. Hãy điên tên một số quốc gia trong Cộng đông các quốc gia độc lập 
(SNG) uào Ì 


_ 


Câu 3. Hãy nối các mốc thời gian ở cột bên trái cho phù hợp uới sự hiện 
lịch sử ở cột bên phải. k 


a. 21/12/1991 ] [: Khối SEV tuyên bố chấm đứt hoạt động 


b. 25/12/1991 [z Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời 


E Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể 


c. 28/6/1991 


d. 1/7/1991 | B Tổng thống Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức 


11 


Câu 4. Những nét lớn về công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ năm 1985 đến 1991 
và hậu quả của nó. 


Câu ð. Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHƠN ở Đông Âu đã 
diễn ra như thế nào? 


_©HƯỡnNG IÌ 


©ÁG NƯỚC Á, PHI, MÍ LA=TINH 
TỪ NĂM 1985 ĐẾN NAY 
Bài 3 
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ 
CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA 


A. KIẾN THỨC: học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX 
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều quốc gia giành được độc lập: 


+ Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a (17/8/1954); Việt Nam (2/9/1945); Lào 
(12/10/1945) 


+ Nam Á: Ấn Độ (1946 - 1950) 
+ Châu Phi: Ai Cập (1952), An-giê-ri (1954 - 1962) 
+ Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. 
+ Mi La-tinh: Cu Ba (1/1/1959) 
- Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân về cơ bản sụp đổ. 
1I. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế 
kỷ XX 
- Nhân dân ba nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao lật đổ ách 
thống trị của Bồ Đào Nha giành được độc lập: Ghi-nê Bít-xao (9/1974), Ăng- 
gô-la (11/1975), Mô-dăm-bích (6/1975). 
- Hệ thống thuộc địa của thực dân Bề Đào Nha tan rã. 
II. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của 
thế kỷ XX 
- Cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tổn tại dưới hình thức 
là chế độ phân biệt chủng tộc, tấp trung ở ba nước: Rô-đê-di-a; Tây Nam 
Phi, và Cộng hoà Nam Phi. 


12 


- Nhân dân các nước này đấu tranh bên bỉ để xoá bỏ chế độ phân biệt 
chủng tộc và giành chính quyền: Rô-đê-di-a (1980); Tây Nam Phi (1990); 
năm 1993 chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ ở Cộng hoà Ñam Phi. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM : 

- Phong trào giải phóng dân tộc: cuộc đấu tranh yêu nước của các 
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc nhằm thủ tiêu các hình thức thống trị của 
đế quốc thực dân giành độc lập dân tộc. 

. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (chủ nghĩa A-pác-thai): là chính 
sách phân biệt chủng tộc cực đoan và tàn bạo, tước mọi quyền lợi về kinh 
tế - chính trị, xã hội của người da đen ở Nam Phi, cũng như người da mầu 
(Ấn Ðộ) đến định cư. 

C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Nhân dân In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập ngày: 

A. 12/10/1945 B.2/9/1945 C. 17/8/1945 D. 1/1/1959 
9. Nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích; Ghi-nê Bít-xao đã đấu tranh lột đổ 

ách thống trị của đế quốc thực dân: 


A. Tây Ban Nha B. Bỏ Đào Nha 
C. Pháp D. Mỹ : 

3. Chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) bị xoá bỏ hoàn toàn năm: 
A. 1990 B. 1991 C. 1992 D. 1993 


4. Nước thuộc địa tuyên bố độc lập đâu tiên sau khi Chiến tranh thế giới 
thứ hai kết thúc là: 


A. Wệt Nam B. Cu Ba 
C. Ai Cập D. In-đô-nê-xi-a 
5. “Năm châu Phí” là năm: 
A. 1945 B. 1960 €. 1975 D. 1993 


Câu 2. Hoàn thành bảng sau cho phù hợp uới các giai đoạn phát triển của 
phong trào giải phóng dân tộc các nước trên thế giới. 
Các giai đoạn Những sự biện lịch sử tiêu biểu _` 
Từ năm 1945 đến giữa những |.................-.---------->-~—-~-~-~'~.>n~ 
năm 60 của thế kỷ XX 
Từ giữa những năm 60 đến giữa 
những năm 70 của thế kỷ XX 
Từ giữa những năm 70 đến giữa 
những năm 90 của thế kỷ XX 
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BÀI 4 
CÁC NƯỚC CHÂU Á 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau 
1. Tình hình chung của các nước châu Á 
- Về chính trị, xã hội: 

+ Trước năm 1945, các nước châu Á chịu sự nô dịch của chủ nghĩa 
thực dân (Bồ Đào Nha, Anh, Pháp,..) 

+ Sau năm 194, các nước châu Á lần lượt giành được độc lập (Trung 
Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a...). 

+ Vào nửa sau thế kỷ XX, châu Á rơi vào tình hình không ổn định bởi 
nhiều cuộc Chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc. 

+ Sau “Chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á điễn ra các cuộc xung 
đột tranh chấp Biên giới, lãnh thổ, các phong trào li khai... 

- Về kinh tế: 

+ Nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao như: Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po, Thái Lan.. 

+ Ấn Độ: sau khi giành độc lập đã tiến hành các kế hoạch dài hạn 
nhằm phát triển kinh tế, xã hội đã thu được nhiều kết quả (tự túc lương 
thực cho dân số hơn 1 tỉ người; công nghệ thông tin và viễn thông phát 
triển mạnh...) 

II. Trung Quốc (diện tích: 9,5 triệu kmỶ và dân số gần 1,3 tỉ người) 

1. Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

- Tiên đề: gắn liền với đấu tranh thắng lợi của Đảng Gộng sản 
Trung Quốc trong cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng 
(1946-1949). 

- Kết quả: nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949). 

- Ý nghĩa lịch sử: 

+ Chấm dứt ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn 
năm phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do. 

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang châu Á. 

2. Mười năm dầu xây dựng chế dộ mới (1949 - 1959) l 
- - Đường lối: đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến hành công 
nghiệp hoá, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thành tựu: 

* Kinh tế: thực hiện thắng lợi kế hoạch ð năm đầu tiên (1953-1957). 
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* Văn hoá - giáo dục: có những bước tiến lớn; đời sống nhân dân được. 
cải thiện. 

* Đối ngoại: có những chính sách tích cực củng cố hoà bình và thúc đẩy 
phong trào cách mạng thế giới 

8. Đất nước trong thời kỳ biến động (1959 - 1978) 

- Đường lối “Ba ngọn cờ hông” khiến nền kinh tế trở nên hỗn loạn, sản 
xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi. 

- Cuộc “Đại cách mạng uô sản uăn hoá” để lại những thảm hoạ nghiêm 
trọng trong đời sống vật chất, tỉnh thần cho Trung Quốc. 

4. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978 đến nay ) 


- Đường lối: Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
đưa ra đường lối đổi mới nhằm cải cách kinh tế, xã hội. 


+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. 
+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 
+ Thực hiện cải cách, mở cửa. 
+ Xây dựng đất nước Trung Quốc giàu mạnh, văn minh. 
- Thành tựu: 
+ Kinh tế: phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 
+ Chính trị - xã hội: ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được 
nâng cao. Thu hồi Hồng Kông (7/1997) và Ma Cao (12/1999). 
+ Đối ngöại: bình thường hoá quan hệ với nhiều nước, mở rộng quan 
. hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 
B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản uà Quốc dân đảng sau thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Nhật đã diễn ra từ năm: 
A. 1944 - 1949 B. 1945 - 1949 
C. 1946 - 1949 D. 1947 - 1949 
2. Thời kỳ không ổn định uê chính trị, kinh tế, xã hội Trung Quốc diễn ra 
trong những năm: 


A. 1949 - 1959 B. 1959 - 1978 
C. 1978 - 1991 D. 1991 - 2000 
3. Công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc chính thức bắt dầu từ tháng: 
A. 9/1978 B. 10/1978 
€. 11/1978 D. 12/1978 
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Câu 2. Nối các dữ kiện ở cột bên phải sao cho đúng với đường lối “8a ngọn 
cờ hồng” ở Trung Quốc. : 


1. Đường lối chung ' 


2. Xây dựng CNXH 
a. Ba ngọn cờ hồng 
| 3. Đại nhảy vọt. | 


4. Công xã nhân dân | 


Câu 3. Hoàn thành bảng dưới đây cho đúng uới các giai đoạn phát triển 
của cách mạng Trung Quốc từ năm 1949 đến nay. 


Thời gian Nội dung chính Kết quả 


404921989) con ỶYVO cong Oeaan 


1959 - 1978 


1978 - đến nay 


Câu 4. Trình bày ngắn gọn tình hình châu Á sau năm 1945? 
Câu 5. Ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 
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BÀI 5 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
L Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 : 

- Đôi nét uê địa lý: điện tích 4,5 triệu km”; dân số 536 triệu người 
(200); hiện gồm 11 quốc gia. 

- Tình hình Đông Nam Á: 

+ Trước 1945: đều là thuộc địa của các nước phương Tây (trừ Thái Lan). 

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước nổi đậy giành được chính 
quyền (In-đô-nê-xi-a - 17/8/1945; Việt Nam - 2/9/1945; Lào - 12/10/1945). Tiếp 
đó là: Phi-lip-pin (7/1946), Miến Điện (1/1948), Mã Lai (8/1957). 

+ Cùng với việc thành lập khối SEATO, Mi tiến hành xâm lược Việt 
Nam khiến tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng. 
1L. Sự ra đời của tổ chức ASEAN 

- Hoàn cảnh rơ đời: ˆ 

+ Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành 
lập một tổ :hức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác phát triển, đồng thời 
hạn chế ản!‹ hưởng từ các nước bên ngoài. 

+ Ng:y 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là 
ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước (In-đô- _nê- 
xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan). 

- Mục tiêu ASEAN: phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ 
lực chung giữa các nước thành viên, trên tỉnh thần duy trì hoà bình và ổn 
định khu vực. 

: Tháng 2/1976, các nước ASEAN kí hiệp ước thân thiện và hợp tác ở 
Đông Nam Â tại Ba-li. 

- Sau tháng 12/1978, quan hệ giữa ASEAN với các nước Đông Dương trở 
nên căng thẳng, đối đầu. 

- Kinh tế: các nước ASEAN thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng 
về xuất khẩu. 

- ASEAN kết nạp các thành viên mới: Bru-nây (1948), Việt Nam 
(7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999). 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Đông Nam Á: khu vực kinh tế - văn hoá gồm 11 quốc gia ở phía đông 
nam châu Á, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Các nước Đông Nam Á đã Á đã ã gia 
nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập 8/8/19672...... _v 

LE/BS TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 


- ASEAN: viết tắt cụm từ tiếng Anh “The Association oƒ South East 
Asian Nations” - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Hãy sử dụng những từ (hoặc cụm từ) dưới đây điền uào chỗ chấm 

(..) để thấy được những nét khái quát uê khu uực Đông Nam Á. 

những năm 50 11 8/8/1967 

Thái Lan Băng Cốc 

Đông Nam Á hiện nay gỗm(1).....nước với đân số ước tính khoảng 536 
triệu người. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, trừ(2).......... hâu hết các 
nước đều là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Ngay sau khi 
Nhật đầu hàng Đông minh, nhiều nước đã nổi dậy giành chính quyền như: 
In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. Tới giữa (3)........... của thế kỷ XX, các quốc gia 
Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc. Ngày (4)......, Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại (5)......với sự tham gia của 5 
nước. Tháng 7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bẩy của ASEAN. 


Câu 9. Hoờn thành niên biểu sau để thấy rõ sự mở rộng của ASEAN 


Thời gian Tên nước gia nhập ASEAN 
Ngày 8/8/1967 
4 Bru-nây 
Tháng 7/1995 ¡ 
Tháng 7/1997 
L Cam-pu-chia 


Câu 8. Điền tên các quốc gia uào chỗ chấm (...) kabdu ba xử đồ cho đúng. 


Câu 4. Trình bày hoàn cảnh lịch sử, mục tiêu hoạt động và sự phát triển 
của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 
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BÀI 6 
CÁC NƯỚC CHÂU PHI 
A. RIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
Í. Tình hình chung 
Phòng trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 


+ “háng lợi của cuộc binh biến sĩ quan Ai Cập (tháng 7/1952) dẫn đến 
sự thànÈ lập nước Cộng hoà Ai Cập (18/6/1953). 

+ Nhân dân An-giâ-ri đấu tranh vũ trang giành thắng lợi (1954 - 1962). 

+ Năm 1960 được gọi là “năzn châu Ph, với sự kiện 17 nước châu Phi 
tuyên bô độc lập. 

- Công cuộc xây dựng đất nước, phát triển hình tế, xã hội: 

+ Khó khăn: 

« Nhiều nước vẫn ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu. 

5 Xung đột, nội chiến do mâu thuẫn sắc tộc, hoặc tôn giáo (từ 1987 đến 

1937, ở châu Phi có 14 cuộc xung đột và nội chiến). 

5 - Nợ nần chồng chất, bệnh dịch hoành hành. 

+ Thiận lợi: 

«- S7 giip đỡ của cộng đồng quốc tế. 

« Các nước châu Phi thành lập Tổ chức thống nhất châu Phi, nay gọi 
là Liên minh châu Phi (AU). 

II. Cộng hoà Nam Phi 

- Vài nét về địa lý: nằm ở cực nam châu Phi, diện tích: 1,2 triệu km”, 
dân số 43,6 triệu người (2002) trong đó 75,2 % là người da đen. 

- Năm 1961, nước Cộng hoà Nam Phi tuyên bố độc lập. 

- Chính quyền thực dân da trắng ở Nam Phi thi hành chính sách phân 
biệt chủng tộc (chủ nghĩa A-pác-thai) với người da đen và da màu. 

- Tổ chức “Đại hột dân tộc Phí” (ANC) với lãnh tụ Nen-xơn Man-đê- 
la, được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đã lãnh đạo người da đen đấu 
tranh đèi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc và đã giành thắng lợi vào 
năm 193. 


- "Tháng 5/1994, Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống da đen 
đầu tiêr trong lịch sử Nam Phi, chế độ phân biệt chúng tộc bị xoá bỏ 
hoàn bo¿n. 
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B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 


Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái tn hoa trước câu trả lời đúng. 


1. Nước đầu tiên giành độc lập ở châu Phi là: 


A. An-giê-ri C. Ai Cập 
B. L¡i-Bi D. Nam Phi 
2. “Năm châu Phữ” là năm: 
A.1945 - B. 1950 C. 1960 D. 1975 


8. Tình hình châu Phi hiện nay: 
—A.Ổn định và phát triển 

B. Khó khăn và không ổn định. 

C. Không có Chiến tranh, xung đột 

D. Tốc độ phát triển kinh tế cao trên thế giới 
4. Liên minh châu Phi uiết tắt là: 

A. EU B. ASEAN C. AU D. SEATO 
Câu 3. Hãy điền các sự kiện tương ứng uới các mốc thời gian sau: 


Thời gian Sự biện 


7/1952 


18/6/1953 


— 


Từ 1954 đến 1962 


Năm 1960 


11/1975 


5/1994 


—— NT 


Câu 3. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) uào F1ở đầu những câu sau: 


1. [Do phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ nên châu 


Phi được gọi là “Lực địa mới trỗi dậy”. 


2. L Hiện nay tình hình châu Phi rất ổn định, các nước đang phát triển 


mạnh mẽ. 


3. H Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai là hình thức cuối cùng của 


chủ nghĩa thực dân và đã sụp đổ vào năm 1993. 
4. H Châu Phi gồm 27 nước. 


5. L Để khắc phục khó khăn, các nước châu Phi dựa vào sự giúp đỡ của 


cộng đồng quốc tế và thành lập liên minh trong khu vực 
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Câu 4. Trình bày ngắn gọn những khó khăn mà nhân dân châu Phi 
gặp phải trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước hiện nay. 


Câu 5. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà 
Nam Phi và ý nghĩa lịch sử của nó. 


BÀI 7 
CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH 
A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
1. Những nét chung 

- Sau khi đã thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha (đâu thế kỷ 
XIX), các nước Mĩ La-tinh dân dân lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sơu” 
của đế quốc MI. 

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau 1945: 

+ Năm 1959, cách mạng Cu Ba thành công. 

-+ Đầu những năm 60 đến 80 của thế kỷ XX, Mi La-tinh được ví là 
“Lục địa bùng cháy”. Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ, 
chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập, có những cải cách tiến bộ (tiêu 
biểu là Chi-lê và Ni-ca-ra-goa). » 

+ Thành tựu: củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hoá sinh hoạt chính trị, 
tiến hành các cải cách kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh khu vực. 

- Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, các nước Mĩ La-tinh gặp nhiều khó 
khăn, căng thẳng. 

IL Cu Ba - hòn đảo anh hùng 

- Đôi nét oễ địa lý: thuộc vùng biển Ca-ri-bê, diện tích: 111.000kmỶ, 
dân số: 11,3 triệu người (2002). 

- Tháng 3/1952, Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân 
sự ở Cu Ba. 

- Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài (1952 - 1959): 

+ Ngày 26/7/1953, Phi-đen Ca-xtơ-rô lãnh đạo 135 thanh niên yêu nước 
tấn công vào trại lính Môn-ca-đa. Cuộc tấn công thất bại, ông bị bắt giam. 

+ Phi-đen Ca-xtơ-rô sang Mê-hi-cô, thành lập tổ chức “Phong trào 26-7”. 

+ Tháng 11/1956, ông cùng 81 chiến sĩ về nước trên tàu “Gran-ma”, 
sau đó xây dựng căn cứ ở vùng Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra. 


+ Từ cuối năm 1958, các binh đoàn cách mạng do Phiđen làm Tổng 
chỉ huy liên tiếp mở các cuộc tiến công. 
+ Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu Ba thành công. 
- Công cuộc xây dựng đất nước (1959 đến nay): 
+ Sau ngày cách mạng thắng lợi, Chính phủ Lâm thời do Phi-den Ca- 
xtơ-rô đứng đầu đã tiến hành cải cách dân chủ triệt để. 
+ Tháng 4/1961, quân dân Cu Ba tiêu diệt 1.300 lính đánh thuê của 
MI tại bãi biển Hi-rôn. 
- Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội: công nghiệp có cơ cấu hợp lý, 
nông nghiệp đa đạng, giáo dục - y tế - văn hoá thể thao phát triển mạnh. 
B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Mĩ La-tinh là một khu uực rộng lớn nằm trong bhu uực: 
A. Bắc Mi B. Nam Mĩ 
C. Trung Mi 
D. Từ Mê-hi-cô trải đài xuống Nam Mĩ 
2. Đâu thế kỉ XX, các nước Mĩ La-tinh là: 
A. thuộc địa của Anh 
B. thuộc địa của Pháp 
€. thuộc địa của Mĩ 
D. những quốc gia độc lập nhưng thực tế là “sản sưu” của Mi. 
3. Nước mở đầu phong trào giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc của Mĩ ở 
Mĩ La-tinh là: 


A. Cu Ba €C. Cô-lôm-bi-a 

B. Vê-nê-xu-ê-ta Ð. Ni-ca-ra-goa 

4. Cuộc tấn công trại lính Môn-ca-đa diễn ra ngày: 
A. 26/7/1952 B. 27/6/1952 

C. 26/7/1953 D. 27/6/1953 
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Câu 3. Hãy điền tên một số quốc gia ở khu uực Mĩ La-tinh uào lược đồ dưới đây. 
thôn 7x ke S> don : 


T "cứ 
..—.ư_P 
._ ..... 


Câu 3. Điền chữ đúng (Đ), hoặc sai (S) uào L]ở đầu những câu sau. 
1. H Nhiều nước Mĩ La-tinh đã giành được độc lập sớm nhưng lại rơi 
vào vòng lè thuộc, là thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 
3. LÌ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được gọi là “Lực địa 
bùng cháy”. 
3. LÌ Nước đi đầu trong phong trào đấu tranh của Mĩ La-tinh là Vê-nê-zrê-la. 
4. L1 Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mi La-tinh 
diễn ra chủ yếu dưới hai hình thức: đấu tranh vũ trang và đấu tranh nghị viện. 
5. L Nhiều nước Mĩ La-tinh sau khi bị lật đổ chính quyền độc tài phản 
động đã tiến hành nhiễu cải cách tiến bộ và có trình độ phát triển cao hơn 
nhiều nước châu Phi, châu Á. 
Câu 4. Những nét chính uễ cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài uà xây dựng 
đất nước của nhân dân Cu Ba từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. 
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HƯơNG II 
MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


BÀI 8. NƯỚC MĨ 
A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bảa sau: 
1. Tình hình kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
- Giai đoạn 1945 - 1950: 


+ Nước Mĩ không bị ảnh hưởng bởi Chiến tranh thế giới thứ hai lại thu 
được 114 tỉ USD lợi nhuận nhờ Chiến tranh. 


+ Chiếm ưu thế mọi mặt: Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp 
toàn thế giới; nắm 3⁄4 trữ lượng vàng thế giới; là chủ nợ duy nhất trên thế giới... 

- Giai đoạn 1950 - nay: 

+ Tuy vẫn đứng đầu thế giới về nhiều mặt nhưng kinh tế không còn ưu 
thế tuyệt đối như trước: sản lượng công nghiệp chỉ còn 39,8% của thế giới;.. 

+ Nguyên nhân giảm sút: 

* Sự cạnh tranh của hai trung tâm Tây Âu và Nhật Bản. „ 

* Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều suy thoái, khủng hoảng. 

* Mi chỉ tiêu quá nhiều cho chạy đua vũ trang. 

* Sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. 
H. Sự phát triển về khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh 

- Mi là nước đi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và đạt nhiều 
thành tựu lớn: công cụ sản xuất mới, năng lượng mới, khoa học vũ trị... 

- Nhờ những thành tựu đó, nên kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng và 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân Mi đã có nhiều thay đổi. 
II. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh 

- Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà thay nhau cầm quyển 

- Đối nội: ban hành hàng loạt các đạo luật phản động (như cấn Đảng 
Cộng sản Mĩ hoạt động); chống lại phong trào đình công và loại bẻ những 
người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước. Những chính sách này 
đã vấp phải sự đấu tranh của nhân dân Mi. 

- Đối ngoại: 

+ Đề ra “chiến lược toàn câu” với mục tiêu chống phá các nước XHƠN, đẩy 
lùi phong trào giải phóng dân tộc, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới 
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+ Biện pháp thực hiện: “uiện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước, lập 
các khối quân sự, gây các cuộc Chiến tranh xâm lược... 


+ Kết quả: thất bại nặng nẻ, đặc biệt là trong Chiến tranh xâm lược 
Việt Nam. 


- Mi ráo riết tiến hành nhiều chính sách để xác lập trật tự thế giới đơn cực. 
B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Chiến lược toàn cầu: Chiến lược của đế quốc Mĩ nhằm thực hiện 
tham vọng, âm mưu thống trị toàn thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
với ba rnục tiêu cơ bản: 

+ Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hệ thống XHCN thế giới. 

+ Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân. 

+ Bắt các nước tư bản, đế quốc khác phụ thuộc vào sự chỉ huy của Mĩ. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Giai doạn Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối uễ mọi mặt là: 

A. từ 1945 đến 1950 B. từ 1945 đến 1975 

€. từ 1975 đến 2000 D. từ 2000 đến nay 
9. Trong những nhận định sau, nhận định nào không đúng uê thành tựu 

của Mĩ trong cách mạng khoa học-kĩ thuật: 
A. Mĩ là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử. 
B. Mi là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ đưa con người vào 
khoảng không vũ trụ. 
€. Mĩ là nước đầu tiên đưa người lên Mặt Trăng. 
D. Mi là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 
Câu 9. Hãy nối cột A uới cột B cho phù hợp. 
A B 


1. Trong “Chiến lược toàn cầu” a. Mi là trung tâm kinh tế tài chính 
duy nhất thế giới. 


2. Trong hai thập niên đầu sau Chiến b. Mi, Nhật Bản, Tây Âu là ba trung 


tranh thế giới thứ hai tâm kinh tế tài chính trên thế giới 


3. Trong cách mạng khoa học-kĩ thuật e. Mĩ vấp phải những thất bại nặng nề 
4. Từ những năm 60 của thế kỉ XX l d. Mi đạt nhiều thành tựu kì diệu ị 
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La 


Câu 3. Hãy đánh dấu (X) uào cột dọc sơo cho phù hợp uới chính sách đối 
nội uà đối ngoại của Mĩ. 


Chính sách Đối Đối 


nội ngoại 


Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa 
Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ 
máy nhà nước 


Phá hoại phong trào công nhân và phong trào cách 
mạng tiến bộ của nhân dân lao động Mĩ 


| Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước 


Gây các cuộc Chiến tranh xâm lược 


Phân biệt chủng tộc với người da đen và đa màu 


Câu 4. Hãy điền tiếp uào chỗ chấm (..) để hoàn thành các câu sau. 
1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đã vươn lên................................ 
trong thế giới tư bản. 
2. Tại Mĩ có hai đảng là............. VÀ sa ấy thay nhau lên cầm quyền. 
3. Hiện nay Mi đang ráo riết tiến hành nhiều chính sách để xác lập 
trật tự thế giới............... do Mĩ hoàn toàn chi phối. 
.Câu ð. Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính sách đối nội, 
đối ngoại của Mi từ sau Chiến tranh thế giới thứ bai đến nay. 


BÀI 9. NHẬT BẢN 
A. KIẾN THỨC 
Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
1. Tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh 
- Bối cảnh lịch sử: 
+ Nhật Bản là nước bại trận, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng. 
+ Mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nẻ. 
+ Thất nghiệp trằm trọng, thiếu lương thực, thực phẩm, lạm phát kéo dài.. 
- Thực hiện các cải cách dân chủ: ban hành Hiến pháp mới (1946), thực 
hiện cải cách ruộng đất (1946-1949), xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng 
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trị các tội phạm Chiến tranh, giải giáp các lực lượng vũ trang, giải thể các 
công ty độc quyền, ban hành các quyền tự do dân chủ... 


- Ý nghĩa: là nhân tố giúp Nhật Bản phát triển. 
H. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau Chiến tranh 
- Sự phát triển của nên kinh tế: 


+ Từ những năm 50 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển 
nhanh, vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản. Tổng sản phẩm 
quốc đân Nhật đạt 183 tỉ USD (1968), trong những năm 1950-1960, tốc độ 
tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm là 15%,... 

+ Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành một trong 
ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. 

- Nguyên nhân của sự phát triển binh tế: 

+ Truyền thống văn hoá, giáo dục của người Nhật, tiếp thu những giá 
trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. 

+ Tổ chức quản lý có hiệu quả. - 

+ Vai trò của nhà nước trong việc để ra các chiến lược phát triển... 

+ Con người Nhật Bản: được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù... 

- Khó khăn của nền kinh tế: 
+ Nghèo tài nguyên; sự cạnh tranh, chèn ép của Mĩ và các nước khác. 


+ Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật lâm vào suy thoái 
kéo đài. 


II Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh 

- Đốt nội: 

+ Từ 1955 đến 1993, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên tục cầm quyền. 

+ Từ 1993, Đảng Dân chủ Tự do phải nhường chỗ hoặc liên minh với 
các lực lượng đối lập. 

- Đối ngoại: 

+ Sau Chiến tranh, Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào Mi, là căn cứ 
quân sự chiến lược của Mi. 

+ Nhật Bản thi hành chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị. Mở 
rộng ảnh hưởng của mình trên thế giới, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. 
B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 


Câu IL. Điền tên các hòn đảo lớn của Nhật Bản uào chỗ chấm (..) trên ty 
đồ cho đúng. 
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Š 


Câu 9. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) uào FJở đầu những câu sau. 
1. Nền kinh tế Nhật phát triển mạnh mẽ bắt đầu từ giữa năm 1950. 


2. Từ những năm 60 của thế kỉ XX, Nhật đã có những bước phát 
triển thần kì. 


3. LI Hiện nay Nhật vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản. 


4. [ Nguyên nhân cơ bản khiến Nhật phát triển nhanh chóng là do 
biết tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 


5. Ll Yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo ra các bước phát triển kì diệu của 
Nhật là yếu tố con người 
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Câu 3. Hãy đánh dấu (X) uào cột dọc sao cho phù hợp uới chính sách đối 
nội uà đối ngoại của Nhật Bản. 

Chính sách Đối nội | Đối ngoại 
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn lệ | 
thuộc vào Mi về chính trị và an ninh 
Cho phép Đảng Cộng sản và nhiều chính đảng 
khác hoạt động công khai 
Chấp nhận đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân” của Mĩ 


Phát triển quan hệ với các nước trên thế giới, đặc | 
biệt là các nước Đông Nam Á 
Ban bố nhiều cải cách dân chủ | 
Câu 4. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về sự phát triển “¿hồn kỳ” của 
kinh tế Nhật Bản từ 1952 đến 1973. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát 
triển đó? 


BÀI 10, 
CÁC NƯỚC TÂY ÂU 
A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Tình hình chung 
- Về kinh tế: 


+ Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu bị phát xít 
chiếm đóng và tàn phá nặng nẻ, kinh tế sa sút (năm 1944, sản xuất công 
nghiệp Pháp giảm 38%, nông nghiệp giảm 60% so với trước Chiến tranh,..). 

+ Để khôi phục kinh tế, 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế của 
Mi theo “Kế hoạch Mác-san” (còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu), với 
số tiền 17 tỉ USD. 

+ Kinh tế Tây Âu được phục hồi nhưng phụ thuộc vào MI. 

- Về đối nội: Giai cấp tư sản cầm quyền các nước Tây Âu tìm cách thu 
hẹp các quyển tự do, đân chủ, xóa bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản các 
phong trào công nhân và dân chủ,.. 

- Về đối ngoại: 

+ Sau Chiến tranh, nhiều nước Tây Âu tiến hành các cuộc Chiến 
tranh xâm lược để khôi phục ách thống trị đối với các nước thuộc địa trước 
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đây (Hà Lan xâm lược In-đô-nê-xi-a, Pháp trở lại Đông Dương,..), song cuối 
cùng đều phải công nhận quyền độc lập của các nước này. 

+ Trong bối cảnh “Chiến tranh lạnh”, các nước Tây Âu tham gia 
khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mi lập ra (1949) nhằm chống 
lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Tình hình châu Âu trở nên căng 
thẳng. 

- Về uấn đề nước Đức: 

+ Sau Chiến tranh, Đức bị chia làm 4 khu vực đóng quân. Mĩ hợp 
nhất ba khu vực của Mĩ, Anh, Pháp lập ra Cộng hoà Liên bang Đức (9/1949) 
và kết nạp vào NATO. Để đối phó lại, Liên Xô thành lập Cộng hoà Dân 
chủ Đức (10/1949) ở vùng Đông Đức. 

+ Được sự giúp đỡ của Mi, Anh, Pháp, kinh tế Cộng hoà Liên bang 
Đức nhanh chóng được khôi phục, vươn lên đứng hàng thứ ba trong thế giới 
tư bản trong những năm 60, 70 của thế kỷ XX. 

+ Ngày 3/10/1990, Cộng hoà Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà 
Liên bang Đức trở thành nước Đức thống nhất. 

+ Ngày nay, Đức là quốc gia có tiểm lực kính tế, quân sự mạnh nhất 
Tây Âu. 

II. Sự liên kết khu vực ` 
- Nguyên nhân dẫn tới sự liên kết khu Uực: 

+ Các nước Tây Âu có chung nền văn minh, từ lâu có mối liên kết mật 
thiết. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hợp tác để phát triển là điều cần thiết. 

+ Từ 1950, sau khi kinh tế được phục hồi và bắt đầu phát triển, muốn 
thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mi, các nước Tây Âu phải liên kết lại. 

- Quá trình liên kết: 

+ Khởi đầu là sự ra đời của “Cộng đồng than, thép châu Âu” (4/1951). 

+ Tháng 3/1957, sáu nước: Pháp, Đức, I-ta-H-a, Bỉ, Hà Lan và Lúc-xăm-bua 
cùng nhau thành lập “Cộng đông năng lượng nguyên từ châu Âu” rồi “Cộng đông 
kinh tế châu Âu”. 

+ Tháng 7/1967, ba cộng đồng trên sáp nhập thành Cộng đồng châu 
Âu (viết tắt là EC). 

+ Tháng 12/1991, các nước EC họp Hội nghị cấp cao ở Hà Lan đã 
thông qua quyết định quan trọng về việc thống nhất châu Âu và sử dụng 
đồng tiền chung châu Âu. Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh 
châu Âu (EU). 

- Hiện nay, EU là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới. Năm 
1999, số nước thành viên của EU là 15 nước sau đó tăng lên 25 nước (2004). 
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B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Kế hoạch Mác-san: Kế hoạch mang tên Quốc vụ khanh - Marshall- 
người để xướng chủ trương bành trướng kinh tế của Mĩ ngày 5/6/1947. Dưới 
danh nghĩa “oiện trợ” kinh tế cho các nước Tây Âu, Mĩ tìm cách vươn lên 
hàng đầu, điều khiển và can thiệp công việc nội bộ của các nước này. 

- Liên minh châu Âu (EU): Liên minh kinh tế - chính trị của các nước 
châu Âu (tên tiếng Anh là European Union) với 25 nước thành viên (2004). 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái tn hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời năm: 


A. 1951 Œ. 1965 
B. 1957 D. 1967 
9. Đông tiên chung châu Âu ra đời năm: 
A. 1998 B. 1995 C. 1999 D. 2000 
3. Năm 2004, Liên mình châu Âu gồm: 
A. 24 nước Œ. 27 nước 
B. 25 nước D. 30 nước 
4. Hội nghị cấp cao các nước EC (họp tháng 1211991) được tổ chức tại nước: 
A. Đức B. Pháp C. Anh D. Hà Lan 
Câu 9. Hãy nối mốc thời gian ở cột A uới các sự kiện ở cột B cho phù hợp. 
A B 


Tang 4 - 1949 Ì 1. Thành lập Cộng hoà Liên bang Đức 

| 2. Nước Đức được thống nhất Í | 
3. Thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương 

Ễ Ngày 0 |“ Thành lập Cộng hoà Dân chủ bên Ì 
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Câu 8. Điển uào bảng dưới đây tên các loi chức liên kết kinh tế ở Tẻy Âu 
cho phù hợp. 


Thời gian thành lập | Tên gọi các tổ chức liên kết kinh tế 
Tháng 4/1951 
Tháng 3/1957 
Tháng 7/1967 
Năm 1991 ] 5 


Câu 4. Hãy tô màu các quốc gia thơm gia Liên mình châu Âu theo từng 
giai đoạn được để là, chú trong sẽ chú bá lA ào lược đô dưới đáy. 


Câu 5. Hãy trình bày những nét chính uê tình hình các nước Tây Âu sau 
năm 1945. 
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©HƯơNG IV 
QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


BÀI 11 
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
THỨ HAI 
A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
1. Sự hình thành trật tự thế giới mới 

- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, nguyên thủ các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh 
là Xta-lin, Ru-dơ-ven, Sớc-xin gặp nhau ở I-an-ta (Liên Xô). 

- Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia 
khu vực ảnh hưởng của hai cường quốc Liên Xô và Mĩ: 

+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông Đức và 
Đông Âu; Vùng Tây Đức, Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của MI, Anh. 

+ Ở châu Á: Mĩ, Anh chấp nhận những điểu kiện để đáp ứng việc 
Liên Xô tham gia Chiến tranh chống Nhật: duy trì nguyên trạng Mông Cổ, 
trả cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin, trao trả cho Trung Quốc những 
đất đai bị Nhật chiếm đóng trước đây, thành lập Chính phủ liên hiệp dân 
tộc bao gồm Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc; Triều Tiên được 
công nhận là một quốc gia độc lập nhưng tạm thời bị chia cắt,.. 

- Những thoả thuận này đã trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới 
mới là Trật £ hai cực I-an-ta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. 

1I. Sự thành lập Liên hợp quốc 

- Hội nghị I-an-ta còn thông qua một quyết định quan trọng khác là 
thành lập một tổ chức quốc tế mới, gọi là Liên hợp quốc. 

- Hội nghị đại biểu của 50 nước đã họp ở Xan-phơ-ran Xít-cô đã thông 
qua Hiến chương Liên hợp quốc, và thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 

- Nhiệm vụ của Liên hợp quốc: duy trì hoà bình và an ninh thế giới, 
phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chủ quyền của các dân tộc, thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn 
hoá, xã hội.. 

- Việt Nam tham gia Liên hợp quốc vào tháng 9/1977. 

II. Chiến tranh lạnh 

- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mi và các 

nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN. 
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- Biểu hiện: Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng 
cường ngân sách quân sự; thành lập các khối quân sự; tiến hành Chiến 
tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc... 

- Hậu quả: Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí đứng 
trước nguy cơ bùng nổ Chiến tranh thế giới mới. 

IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh 

- Tháng 12/1989, Tổng thống Mi - Bu-sơ và Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Liên Xô Goóc-ba-chốp tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 

- Tình hình thế giới chuyển biến theo các xu hướng: 

+ Xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 

+ Sự tan rã của trật tự thế giới hai cực, tiến tới xác lập trật tự thế giới 
đa cực, nhiều trung tâm. 

+ Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật, các nước ra sức 
điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trung tâm. 

+ Tuy hoà bình được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực xảy ra những vụ 
xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái. 

- Xu thế chung của thế giới ngày nay: hoà bình ổn định và hợp tác phát 
triển kinh tế. ' 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Trật tự hai cực I-an-ta: là trật tự thế giới mới được xác lập sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai với sự thoả thuận tại Hội nghị I-an-ta. Thế 
giới được phân chia thành hai cực đối lập nhau do hai siêu cường Xô - Mĩ 
đứng đâu. 

- Chiến tranh lạnh: Đây là thuật ngữ do Ba-rút - nhà nghiên cứu 
nguyên tử lực của Mi đặt ra, xuất hiện lân đầu trên báo chí Mĩ ngày 
16/7/1947. Chiến tranh lạnh là cuộc chiến không tiếng súng nhưng luôn gây 
ra tình trạng căng thẳng, là chính sách thù địch của Mĩ và các nước đế quốc 
trong các quan hệ với Liên Xô và các nước XHƠN từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai năm 1991. 


C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Hãy khoanh' tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Các nguyên thủ quốc gia tham gia hội nghị I-an-ta là: 

A. Hít-le — Sớc-sin - Ru-dơ-ven 

B. Sớc-sin - Xta-lin - Tơ-ru-man 

Œ. Xta-lin - Sớc-sin - Ru-dơ-ven 

D. Tơ-ru-man - Hít-le - Xta-lin 
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2. Hội nghị I-an-ta diễn ra tại: 
A.MI l B. Liên Xô 
C. Anh D. Pháp 
3. Nội dung chính của Hội nghị I-an-ta lò: 
A. bàn về phân chia nước Đức sau Chiến tranh. 
B. bàn kế hoạch tiêu diệt phát xít Nhật. 
C. thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh 
hưởng giữa hai cường quốc là Liên Xô và Mi. 
D. phân chia khu vực ảnh hưởng Anh, Mĩ, Liên Xô sau Chiến tranh. 
4. Nhiệm uụ chính của Liên hợp quốc là: 
A. duy trì hòa bình và an ninh giữa các nước trên thế giới 
B. duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển mối quan hệ hợp tác 
mọi mặt giữa các nước trên thế giới, thực hiện sự hợp tác quốc tế về 
kinh tế, văn hoá. 
C. thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa. 
D. chống khủng bố. 
Câu 2. Điền tiếp uào chỗ chấm (..) để hoàn thành các câu sau: 
1. Việt Nam tham gia Liên hợp quốc từ tháng..... năm....... 
An... đã khiến cho thế giới luôn ở trong tình trạng căng 
thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc Chiến tranh 
thế giới mới. 
3. Tháng 12/1989, hai tổng thống là..................... VÀ... co đã cùng 
nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”. 
4. Xu thế chung của thế giới ngày nay là............................. 
Câu 3. Trình bày những quyết định được thoả thuận tại Hội nghị I-an-ta 
và hệ quả của những quyết định ấy. 
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HƯƠNG V 
CUỘC GÁGH MẠNG IHOA HỌC = KỸ THUẬT 
TỪ NĂM 1985 ĐẾN NAY 


BÀI 12 
NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 
CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cân nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kỹ thuật 

- Một là, trong lĩnh uực khoa học cơ bản: - 

+ Những phát minh trong các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, sinh học. 
+ Với những phát mính lớn của các ngành khoa học, con người đã ứng 
dụng vào kỹ thuật và sản xuất để phục vụ cuộc sống của mình. 

- Hai là, những phát mình lớn uễ công cụ sản xuất mới, tiêu biểu nhất 
là sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động. 
Người máy được sử dụng rộng rãi thay thế con người làm những công việc 
“guy hiểm và phức tạp. 

- Ba là, tìm ra những nguồn năng lượng mới phong phú và vô tận, như 
năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,.trong đó năng 
lượng nguyên tử dẫn được sử dụng phổ biến. 

- Bốn là, sáng chế những uật liệu mới trong tình hình các vật liệu tự nhiên 
đang cạn kiệt. Chất pô-li-me (chất dẻo) đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu 
trong đời sống hàng ngày của con người cũng như trong công nghiệp. 

- Năm là, cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp với những biện pháp 
cơ khí hoá; điện khí hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hóa và những biện pháp lai 
tạo giống mới đã làm cho sản xuất nông nghiệp phát triển với tốc độ cao. 
Nhờ cuộc cách mạng xanh, nhiều nước đã khắc phục được nạn thiếu lương 
thực, đói ăn kéo dài từ bao đời nay. 

- Sáu là, có những tiến bộ thần kỳ trong lĩnh tự, giao thông uận tải uà 
thông tin liên lạc. Con người chế tạo những loại máy bay siêu âm khổng lô, 
những tàu hoả tốc độ cao và những phương tiện thông tin liên lạc, phát 
sóng vô tuyến hết sức hiện đại qua hệ thống vệ tỉnh nhân tạo. 

Con người đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực chỉnh phục vũ trụ: phóng 
vệ tinh nhân tạo đầu tiêm lên Trái Đất, con người bay vào vũ trụ (1961) và 
đặt chân lên Mặt Trăng (1969)... 
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IL Ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật 
- Mặt tích cực: 


+ Là một mốc son trong lịch sử văn minh nhân loại, mang lại những 
những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. 


+ Tạo ra những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất 
lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người. 


+ Đưa tới những thay đổi về cơ cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ 
dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dân, tỉ lệ lao động 
trong ngành dịch vụ tăng lên, nhất là ở những nước phát triển cao. 


- Mặt tiêu cực: Chế tạo những vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn 
phá và huỷ diệt cuộc sống con người; ô nhiễm môi trường; nhiễm phóng xạ 
nguyên tử; tai nạn giao thông, bệnh tật mới... 
B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 


Câu 1. 'iấy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 


1. Thành tựu có ý nghĩa lớn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật là: 
A. phát minh ra máy dệt 
B. phát minh ra máy tính, hệ thống máy tự động 
C. phát minh ra nhiều loại vũ khí hủy diệt 
D. sử dụng động cơ hơi nước trong các loại máy móc. 


9. Nguôn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là: 


A. gió B. thủy triều 
C. nguyên tử D. mặt trời 
3. Vật liệu đang giữ uị trí quan trọng hàng đâu trong đời sống là: 
A. chất dẻo pô-li-me B. nhôm 
€. sắt D. đồng 


Câu 9. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp uới các sự hiện sau: 


Thời gian 


Sự biện 


Con người lần đầu tiên bay vào vũ trụ 


Con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng 


Tạo ra cừu Đô-]li bằng phương pháp sinh sản vô tính 


| Công bố “bản đô gen người” 


| Ra đời “máy tính mô phỏng thế giới” 
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x 

Câu 3. Hãy đánh dấu (X) uào cột dọc sao cho đúng uới nguyên nhân, thành 
tựu uà ý nghĩa của cách mạng khoa học-bĩ thuật sau Chiến tranh thế 
giới thú hai. 


Nội dung Nguyên | Thành Ý 
nhân tựu | nghĩa 


1. Sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự 
động và hệ thống máy tự động 

2. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tỉnh thân 
ngày càng cao của con người 

3. Nhiều nước khắc phục được nạn đói ăn, 
thiếu lương thực kéo đài bao đời nay 

4. Con người đã chữa trị được“nhiều căn bệnh 
nan y. l 

ð. Con người đã bước chân lên Mặt Trăng 


_6. Con người đã chỉnh phục được Đại dương 


7. Con người tạo những bước nhảy vọt chưa | 
từng thấy về sản xuất và nâng cao mức sống 


8. Cơ cấu đân cư có sự thay đổi lớn, dân cư lao | 
động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm, 
dân cư lao động trong các ngành dịch vụ tăng 


Câu 4. Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật từ 
_ sơu năm 1945 uà ý nghĩa, tác động của nó đối uới đời sống xã hội. 


BÀI 13 
TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI 
TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 
A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau 
I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1915 
đến nay 
- Sự thắng lợi và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên phẹm 
vi toàn thế giới, trở thành một lực lượng hùng mạnh về chính trị, quân sự 
và kinh tế. Những sai lầm về đường lối chính sách và sự chống phá của dác 
thế lực đế quốc và phản động đã làm chế độ XHƠN sụp đổ ở Liên Xô và 
Đông Âu. 
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- Phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mi La-tinh giành 
những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử lớn. 


- Các nước tư bản sau khi phục hồi nền kinh tế bị Chiến tranh tàn phá 
đã só sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, hình thành ba trung tâm kinh 
tế tài chính lớn của thế giới là Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản. 

- Quan hệ quốc tế nổi bật lên là sự xác lập của Trật tự hai cực I-an-ta 
với đỉnh cao là “chiến tranh lạnh”. Sau khi “chiến tranh lạnh” kết thúc, thế 
giới chuyển sang xu thế hoà hoãn và đối thoại. 

- Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai thu được những thành tựu to lớn. 

II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay 

Xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình, ổn định và hợp tác 
phát triển. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi 
bước vào thế kỷ XXI. 


B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cát in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Từ năm 1945 đến năm 1991, hệ thống xã hội chủ nghĩa trải qua các giai đoạn: 
A. 1945-1950; 1950- 1980; 1980- 1991 
B. 1945- 1950; 1950-nửa đầu những năm 70; nửa sau những năm 70-1991 
Œ. 1945- 1980; 1980-1991 
D. 1945-1989; 1989- 1991 
92. Từ năm 1945 đến năm 1991, phong trào giải phóng dân tộc thế giới đã 
phát triển qua: 
A. 2 giai đoạn B. 3 giai đoạn 
C. 4 giai đoạn D. õ giai đoạn 
3. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay trải qua các giai đoạn: 
A.Từ 1945 đến 1947; Từ 1947 đến nay 
B. Từ 1945 đến nửa sau những năm 70; Từ nửa sau những năm 70 đến nay 
C. Từ 1945 đến 1947; Từ 1947 đến 1989; Từ 1989 đến nay 
D. Từ 1945 đến 1983; Từ 1983 đến 1991 
4. Chủ nghĩa xã hội từ phạm ui một nước đã trở thành hệ thống thế giới 
trải dài từ châu Âu sang châu Á uào năm: 


A. 1945 B. 1947 C. 1949 D. 1950 
5. Liên bang Cộng hoà XHCN Xô uiết (Liên Xô) bị tan rã uào năm: 
A..1988 B. 1989 C. 1990 D. 1991 
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6. Các trung tâm kinh tế lớn của thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 
A. Mi - Nhật Bản B. Mi - Anh - Pháp 
C. Mi - EU - Nhật Bản D. Mi - Tây Âu - Nhật Bản 

Câu 9. Hãy nối cột tên uiết tắt uà tên đây đã của các tổ chức sau cho phù hợp. 


| 1.ASEAN ] a. Hội đồng tương trợ kinh tế ' 
¬ z 
L 2. SEATO b. Hiệp hội các nước Đông Nam Á | 
3. NATO c. Liên minh châu Âu Ì 
PSG. 
4.SEV d. Khối quân sự Đông Nam Á ] 
=—= 
| 5. EU e. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương j 


Câu 3. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) uào F7ở đầu những câu sdu. 

1. Trật tự Véc-xai - Oa-sinh-tơn là trật tự thế giới được thiết lập sau 
khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 

2. [Trật tự hai cực I-an-ta là trật tự thế giới được thiết lập sau khi 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

3. [Năm 1947 Tổng thống Mi tuyên bố thực hiện “chiến tranh lạnh”. 

4. D “Chiến tranh lạnh” của Mĩ nhằm nô dịch các nước tư bản và các 
nước thuộc địa kiểu mới. 

5. [Năm 1989, Tổng thống En-xin (Nga) và Tổng thống (Bu-sơ) đã 
tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 

6. [Trật tự thế giới mới được hình thành, đó là trật tự đơn cực do Mĩ 
nắm mọi quyền hành. 

Câu 4. Hãy nối các mốc thời gian cho phù hợp uới những sự biện lịch 
sử trong bảng sau. 


Thời gian Sự biện 
1. 14/8/1945 a. Thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) | 
2.8/1/ 1949 b. SEV ra đời đánh dấu sự hình thành hệ thống XHƠN 
3.4/4/1949  |c. Thành lập khối quân sự Bắc ĐạiTây Dương ` 
4.14/5/1985 | d. Thành lập cộng đồng châu Âu (EC) 
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_5. 8/8/1967 e. Thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập SGN 
-6.1/7/1967 g. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 
7.21/12/1991 


h. Nhật Bản kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện, 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 


Câu 5ð. Hãy điền tiếp chỗ chấm (..) để hoàn thành những câu sau: 
1. Có thể lấy sự tan rã của.................... như một mốc đánh dấu cho sự 
phân kì của giai đoạn lịch sử sau năm 1945 đến nay. 
2. Giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1991 là giai đoạn thế giới 
, phân thành....... phe. 


3. Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay thường được gọi là “............. kÃ 


4. Xu hướng chung của thế giới ngày nay là 
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Phần hai 
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY 


HƯƠNG Ï 
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930 


BÀI 14 
VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


A. KIẾN THỨC: 

Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

1. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 

a. Chính sách khai thác bóc lột uê bình tế 

- Nguyên nhân: 

+ Pháp tuy là nước thắng trận sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 
1918) nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ. 

+ Để bù đắp những thiệt hại nặng nề trong Chiến tranh, Pháp đã đẩy 
mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 

- Nội dung khai thác: hai ngành được đầu tư nhiều nhất là nông nghiệp 
và khai mỏ. 

+ Về nông nghiệp: đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất của nông dân, lập 
nhiều đồn điển trồng lúa và cao su. Năm 1927, vốn đầu tư vào nông nghiệp 
của Pháp là 400 triệu phrăng. Diện tích trồng cao su từ 15.000ha (1918) lên 
120.000ha (1930) 


+ Về công nghiệp: chúng đẩy mạnh khai thác mỏ (nhất là mỏ than), 
đồng thời mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến (giấy, gỗ, xay xát.) 
hoặc dịch vụ (điện, nước,..). 

+ Về thương nghiệp: Pháp nắm chặt thị trường Đông Dương và Việt Nam. 

+ Về giao thông uận tải: Pháp xây dựng các tuyến đường (sắt, thuỷ, bộ) 
để phục vụ công cuộc khai thác. 


+ Về tài chính: Ngân hàng Đông Dương nắm quyên chỉ huy các ngành 
kinh tế Đông Dương. Đồng thời chúng còn tăng cường bóc lột nhân dân ta 
bằng chế độ thuế khóa nặng nề (thuế ruộng đất, thuế thân,..). 

b. Chính sách cai trị uễ chính trị, uăn hoá, giáo dục 

- Về chính trị: mọi quyển hành tập trung trong tay người Pliáp, vua 
Nam triều trở thành bù nhìn tay sai. Nhân dân ta không được hưởng chút 


) 
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'quyền tự do đân chủ nào. Pháp vừa khủng bố, đàn áp vừa dụ dỗ, mua chuộc; 
thực hiện chính sách “cbia để trÿ”. 

- Về uăn hoá, giáo dục: thi hành chính sách văn hoá nô dịch, khuyến 
khích các hoạt động mê tín, đị đoan, các tệ nạn xã hội. Trường học được mở 
rất hạn chế. Xuất bản báo chí tuyên truyền cho chính sách “khai hoá” của 
thực đân Pháp. 

II. Xã hội Việt Nam phân hoá 

- Giai cấp địa chủ, phong kiến: cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, 
chiếm đoạt ruộng đất và áp bức, bóc lột nông dân. Tuy nhiên, một bộ phận 
địa chủ vừa và nhỏ có tỉnh thần yêu nước, sẵn sàng tham gia phong trào 
đấu tranh chống Pháp khi có điều kiện. 

- Giai cấp tự sản: ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 
vốn liấng nhỏ bé, bị tư sản Pháp chèn ép. Do tác động của cuộc khai thác 
thuộc địa, giai cấp tư sản bị phân hoá thành hai bộ phận: 

+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc, nên cấu kết chặt chỉ 
về chính trị với chúng. 

+ Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập, ít nhiều có tin] 
thần dân tộc, đân chủ nhưng dễ thoả hiệp. 

- Tiểu tư sản: ra đời gần đồng thời với tư sản Việt Nam, thành phần đ: 
dạng, bị đế quốc bóc lột, bạc đãi, khinh rẻ, đời sống bấp bênh, có tỉnh thầr 
yêu nước. Bộ phận trí thức có điều kiện tiếp xúc với trào lưu văn hoá tiết 
bộ bên ngoài, có tỉnh thần cách mạng hăng hái. 

- Giai cấp nông nhân: chiếm trên 90% dân số, bị đế quốc, phong kiết 
áp bức, bóc lột nặng nể. Đây là tầng lớp hăng hái và đông đảo nhất củ: 
cách mạng. 

- Giai cấp công nhân: ra đời ngay trước Chiến tranh, phát triển nhan] 
chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai về cả số lượng và chất lượng 
Giai cấp công nhân có đặc điểm: chịu ba tầng áp bức; có quan hệ gắn bó vớ 
nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của đâr 
tộc. Giai cấp công nhân vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng-nước ta. 
B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Thuế ruộng đất (thuế điền): thuế đánh vào ruộng đất đưới thờ 
thực dân Pháp (đã có từ thời phong kiến). Hàng năm, tuỳ vào điện tích và 
loại ruộng, chủ ruộng phải nộp một số tiền cho nhà nước thực dân. 

- Thuế thân (thuế đinh): thuế đánh vào đầu người dưới chế độ phong 
kiến thực dân. Theo quy định, mỗi người đàn ông từ 18 đến 60 tuổi được 
chia ruộng khẩu phần và hàng năm phải nộp một số tiền cho nhà nước vớ 
mức khá nặng. 


- Tư sản mại bản: một bộ phận trong giai cấp tư sản ở các nước thuộc 
địa, phụ thuộc làm đại lí cho công ty tư bản độc quyên, hoặc tham gia bỏ 
vốn vào công ty của đế quốc. Họ có quyền lợi gắn chặt với đế quốc. 


- Tư sản dân tộc: một bộ phận trong giai cấp tư sản ở các nước 
thuộc địa, phụ thuộc, bị đế quốc chèn ép về kinh tế, hạn chế về chính trị. 
Trong một chừng mực nhất định, họ có tỉnh thần cách mạng nhưng không 
triệt để. 

C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Nguyên nhân thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhất là: 

A. thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

B. vơ vét bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh gây ra. 

€. thực hiện cho vay lấy lãi. 

D. khai hóa cho Việt Nam. 

9. Chương trình khai thác sau Chiến tranh thế giới thú nhất được gọi là: 

A. cuộc khai thác lần thứ nhất 

B. cuộc khai thác lần thứ hai 

€. cuộc khai thác lần thứ ba 

D. cuộc khai thác lần thứ tư 
3. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai, Pháp bỏ uốn nhiêu nhất 

uào các ngành: 

A. nông nghiệp và khai mỏ. 

B. công nghiệp chế biến và nông nghiệp. 

Œ. công nghiệp chế biến và thương nghiệp. 

D. ngân hàng và giao thông. 

4. Về chính trị, Pháp đã áp dụng ở Việt Nam chính sách: 

A. ngu dân B. khai hóa 

C. chia để trị D. đầu tư vốn vào sản xuất 
5. Sau Chiến tranh thế giới thú nhất, xã hội Việt Nam phân hoá thành các 

giai cấp, tầng lớp: 

A. quan lại Pháp, địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu 

tư sản 


Ộ B. phong kiến, công nhân, nông dân, dân nghèo 


Š UỐ: địa chủ phong kiến, công nhân, tư sản, tiểu tư sản, nông dân 
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D. địa chủ phong kiến, công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tư sản mại 
bản, tiểu tư sản 


Câu 9. Điền oào lược đô dưới đây những nguồn lợi Pháp thu được trong 
cuộc khơi thác thuộc địa lằn hai ở Việt Nam. 


v._TRUNG QUỐC Cu Gửi 


THÁI LAN 


Câu 3. Nối nội dung ớ cột bên trái uới cột bên phải để có câu trả lời đúng 
uề thái độ chính trị xã hội của các tầng lớp, giai cấp ở Việt Nam sau 
Chiến tranh thế giới thú nhất. 


TẢ 


1. Công nhân l| a. Hăng hái và đông đảo tham gia cách mạng 


2. Nông dân 


3. Tư sản 
_ 
— | 
—— 


[+ Tiểu tư sản 


5. Địa chủ phong kiến 


=i 


[» Có tư tưởng tiến bộ, hăng hái tham gia cách mạng 


INSEOI 


—¬ 


d. Có tỉnh thần dân tộc, dân chủ nhưng dễ thỏa hiệp 


e. Kiên quyết đấu tranh và là lực lượng lãnh đạo Ễ 


Câu 4. Chương trình khai thác thuộc địa lân hai của thực dân Pháp: 
nguyên nhân, nội dung khai thác. 
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BÀI 15 
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH 
THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 - 1925) 


A. RIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách 
mạng thế giới 

- Các sự hiện của cách mạng thế giới ảnh hưởng tới Việt Nam: 

+ Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công làm cho phong trào 
giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các 
nước tư bản đế quốc phương Tây có sự gắn bó mật thiết. 

+ Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn thế giới. 

+ Năm 1919, Quốc tế Cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào cách mạng. 

+ Sự ra đời của các Đảng Cộng sản: Đảng Cộng sản Pháp (1920), 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921).. 

- Tác động của các sự kiện: tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con 
đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời tạo diều kiện 
thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam. 

II. Phong trào cách mạng Việt Nam (1919 - 1925) 

* Phong trào dân tộc, dân chủ công khai 

- Giai cấp tư sản dân tộc: h 

+ Các phong trào: chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá (1919); đấu 
tranh chống độc quyển thương cảng Sài Gòn và độc quyên xuất cảng lúa gạo 
ở Nam Kỳ của tư bản x.4HĐập (1923), sử dụng báo chí để bênh vực cho quyền 
lợi của mình... 

+ Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ (Bùi Quang Chiêu, Nguyễn 
Phan Long,..) thành lập Đảng Lập hiến để đấu tranh gây áp lực với Pháp 
nhưng sẵn sàng thoả hiệp khi chúng ban cho một vài quyền lợi. 

+ Nhận xét: phong trào đòi mục tiêu kinh tế là chủ yếu, tầng lớp tư 
sản đân tộc cố gắng đấu tranh chống lại sự chèn ép của tư bản nước ngoài. 
Phong trào còn hạn chế ở chỗ; bộc lộ tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi 
giai cấp trên... 

- Các tầng lớp tiểu tư sản: (học sinh, sinh viên, nhà báo, nhà giáo.) 

+ Được tập hợp trong các tổ chức chính trị: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội 
Phục Việt, Đảng Thanh niên,.. Xuất bản nhiều tờ báo: Chuông rè, Người 
nhà quê,.. lập ra nhiều nhà xuất bản tiến bộ. 
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+ Phong trào tiêu biểu: Tiếng bom Phạm Hồng Thái (1924) tại Sa 
Điện (Quảng Châu-Trung Quốc); phong trào đòi thả Phan Bội Châu (1925); 
đám tang Phan Châu Trinh (1926). 

+ Nhận xét: các phong trào nhằm mục tiêu chống cường quyền áp bức, 
đòi quyền tự do dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét. 

- Điểm tích cực của các phong trào dân tộc, dân chủ công khai: thức 
tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân chủ trong nhân dân, 
truyền bá những tư tưởng cách mạng mới, thu hút đông đảo quần chúng 
tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, sôi nổi. 

- Hạn chế: đấu tranh bồng bột, xốc nổi, chưa có chính đảng lãnh đạo. 

* Phong trào công nhân 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân Việt Nam 
có những tác động mới: Hoạt động Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập 
năm 1920 tại Sài Gòn; Các cuộc đấu tranh của công nhân, thuỷ thủ Pháp 
và Trung Quốc ở các cảng lớn như Hương Cảng, Thượng Hải... 

- Phong trào tiêu biểu: 

+ Đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản 
Pháp ở Bắc Kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương (1922). 

+ Các cuộc bãi công của công nhân các nhà máy đệt, rượu, xay xát gạo 
ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (1924). 

+ Cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn (tháng 8/1925) 
nhầm ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào cách mạng 
của nhân dân và thuỷ thủ Trung Quốc. Đây là phong trào đấu tranh đầu tiên 
của công nhân có tổ chức, có sự lãnh đạo, thể hiện tỉnh thần quốc tế vô sản. 

- Đánh giá chung: Phong trào công nhân còn lẻ tẻ, mang tính chất tự 
phát nhưng ý thức giai cấp, chính trị ngày càng phát triển. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Bãi công: hình thức đấu tranh của công nhân, viên chức chống chủ 
nhà máy, hâm mỏ, đồn điền, khi tạm ngừng một bộ phận hay toàn bộ việc 
sản xuất để đòi hỏi hoặc phản đối: đòi tăng lương, chống đánh đập, cúp 
lương, đuổi việc... 

C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự hiện quan trọng nhất ảnh hưởng 
tích cực đến cách mạng Việt Nam là: 

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. 

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 
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C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. 
D. Phong trào cách mạng dâng cao ở châu Mi, châu Phi. 
2. Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc dân chủ là: 


A. tư sản yêu nước B. tiểu tư sản yêu nước 
C. công nhân D. nông dân 
3. Lãnh đạo công nhân xưởng đóng tàu Ba Son bãi công (8-1995) là: 
A. Nguyễn Văn Cừ B. Nguyễn Ái Quốc 
C. Trần Phú D. Tôn Đức Thắng 


4. Nét mới trong cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là: 
A. có tỉnh thần quốc tế vô sản. 
B. lần đâu tiên công nhân đấu tranh. 
€. có sự liên kết với nông dân. 
D. lần đâu tiên có sự liên minh mọi tầng lớp giai cấp. 

Câu 2. Điển mốc thời gian cho phù hợp uới các sự kiện trong bảng 
dưới đây. 

Thời gian Sự biện 
Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa 


Đấu tranh chống độc quyển cảng Sài Gòn và độc quyển 
xuất khẩu gạo 


Tiếng bom liệt sĩ Phạm Hồng Thái 

Phong trào đòi thả Phan Bội Châu 

Phong trào đám tang Phan Châu Trinh 

Công hội đỏ được thành lập 

Cuộc bãi công của công nhân Ba 8on - Sài Gòn | 


Câu 3. Đánh dấu (X) uào cột tương ứng uới hoạt động của phong trào dân tộc 
dân chủ công khai uà phong trào công nhân trong những năm 1919-1925. 


Hoạt động PT dân PT 
chủ công | công 
khai nhân 


Đấu tranh chống độc quyển cảng Sài Gòn và độc 
quyền xuất khẩu gạo 


Đấu tranh đòi nghỉ làm ngày chủ nhật có trả lương 
Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt 


| 
| 
| 
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{ Bài trừ ngoại hóa. 


Đấu tranh của công nhân nhà máy rượu bia Hà Nội 
| Miu sát toàn quyền Pháp Méc Lanh 


| 


| 
i6) -= Ki co 2 
Đòi thả Phan Bội Châu | 


Để tang Phan Châu Trinh ưa SN lộ Ti Phải 


Câu 4. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai: mục -tiêu, tính chất, những 
điểm tích cực và hạn chế. 


Câu 5. Sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1919 — 192B. 


BÀI1l6 _ 
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI 
TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cẦn nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923) 

- Năm 1911, Người rời bến cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước. 

- Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của 
nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyên tự do dân chủ, 
quyển bình đẳng và quyển tự quyết cho dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách tuy 
không được chấp nhận nhưng đã gây tiếng vang lớn đối với nhân dân ta, 
nhân dân Pháp và các dân tộc thuộc địa Pháp. 

- Tháng 7 - 1920, Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận 
cương uễ uấn để dân tộc uà uấn đề thuộc địa của Lê-nin. Từ đó, Nguyễn Ái 
Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin, đứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba. 

- Tháng 12 - 1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, 
Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia Đảng Cộng 
sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu Người hoàn toàn đi theo con đường cách 
mạng vô sản. 

- Năm 1921: 

+ Được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một 
số người yêu nước của các thuộc địa sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc 
thuộc địa. 

+ Người viết báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Đời sống công nhân, 
báo Nhân đạo và cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Những sách, báo 
này được bí mật mang về nước thức tỉnh đồng bào ta. 
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II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924) 

- Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô tham dụ Hội 
nghị Quốc tế nông dân. Người tiếp tục nghiên cứu, học tập tại đây. 

- Năm 1924, Người đọc bản thơm luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần 
thứ V, đã nêu bật được vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa, về mối quan 
hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở 
các nước thuộc địa, về vai trò sức mạnh của giai cấp công nhân... 

- Những quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về cách mạng 
giải phóng thuộc địa trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản 
mà Nguyễn Ái Quốc thu nhận được bí mật truyền bá về nước, chuẩn bị về 
chính trị và tư tưởng cho việc thành lập chính Đảng Vô sản ở nước ta. 

IH. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925) 

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). 

- Tháng 6 - 1925, Người sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên, với nòng cốt là Cộng sản đoàn. 

+ Sáng lập tuần báo Thanh niên để tuyên truyền giáo dục quần chúng. 

+ Mở các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy. 

+ Các bài giảng của Người được tập hợp trong cuốn Đường cách mệnh (1937) 
vạch ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 

- Năm 1928, Hội chủ trương “uô sản hoá” đưa hội viên vào hoạt động trong 
các nhà máy, hầm mỏ.. để tự rèn luyện và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

- Nhận xét: Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là mốc 
quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng nước ta. Hội là tổ chức 
trung gian để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc 
không chỉ trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng chính trị mà cả về tổ chức cho Việc 
thành lập chính Đảng Vô sản ở Việt Nam. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin: do C. Mác và Ph. Ăng-ghen sáng lập, được 
Lê-nin kế thừa, phát triển gồm lý luận khoa học về đấu tranh cách mạng 
của giai cấp vô sản và quần chúng lao động chống chủ nghĩa tư bản, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vô sản hoá: chủ trương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
đưa các hội viên đến hoạt động và rèn luyện trong các nhà máy, hầm mỏ 
trong những năm 1928 - 1929. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đã được đọc: 

A. Sơ thảo luận cương về vấn để dân tộc và thuộc địa. 


E. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn để dân tộc và vấn để 
thuộc địa. 
€. Sơ thảo lần thứ nhất những vấn đề về dân tộc và thuộc địa. 
D. Sơ thảo những luận cương về vấn để dân tộc và vấn đề thuộc địa. 
9. Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô tham dự Quốc tế Nông dân uào: 
A. tháng 5/1922 B. tháng 6/1923 
C. tháng 6/1924 D. tháng 5/1925 
3. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc bhúc với các bậc tiền bối là:: 
Â. dựa vào sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây để làm cách mạng. 
B, chú trọng phát triển lực lượng vũ trang. 
C. từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác- Lê-Nin và đi theo con 
đường cách mạng vô sản. 
D. hoạt động ở nước ngoài, chờ thời cơ, tập hợp lực lượng rồi tấn công 
vào trong nước. 
4. Tổ chức tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là: 
A. Cộng sản đoàn B. Tâm Tâm xã 
€. Thành niên Cao vọng D. Phục Việt 
Câu 2. Đính dấu (X) uào cột tương ứng uới những hoạt động của Nguyễn 
Ai Quốc tại Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. 
Hoạt động _ | Pháp | Liên 
Xô 
Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên |_ | 
Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa 
Tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba na ] 
Xuất bản báo Người cùng khổ 11g 
Xuất bản báo Thanh niên “nh. 
| Tanh bày tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản đc 
Xuất bản cuốn Đường cách mệnh 
l yêu sách tới Hội nghị Véc-xai 


Trung 
Quốc 


Câu 3. Hoàn thiện bảng dưới đây 
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1920 


1921 


1922 


1928 


1924 


1925 


BÀI 17 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI 
ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam 
(1926-1927) 
- Phong trào công nhân: 


+ Trong hai năm 1926-1927, có nhiều cuộc bãi công của công nhân nhà 
máy sợi Nam Định, đồn điển cao su Cam Tiêm, Phú Riêng,.. 


+ Phong trào diễn ra rộng khắp từ bắc tới nam, mang tính thống nhất 
trong cả nước. 


+ Phong trào vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết nhiều 
ngành, nhiều địa phương. 


- Phong trào nông dân, tiểu tư sản uà các tầng lớp khác cùng phát 
triển, kết thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước. 


- Các tổ chức cách mạng nối tiếp nhau ra đời. 
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II. Tân Việt Cách mạng đảng (7 - 1928) 

- Sự ra đời: 

+ Tên thân là Hội Phục Việt ra đời tại Vinh do nhóm sinh viên Trường 
Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì thành lập. 

+ Tháng 7/1928, lấy tên chính thức là Tân Việt Cách mạng đảng. 

Tổ chức, hoạt động: 

+ Tân Việt tập hợp các trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước, 
hoạt động chủ yếu ở Trung Kì. 

+ Trong quá trình hoạt động, nội bộ Tân Việt bị phân hoá thành hai 
xu hướng: tư sản và vô sản. Cuối cùng, xu hướng vô sản thắng thế. Một số 
đảng viên ưu tú của Tân Việt chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên, tiến tới thành lập chính Đảng Vô sản. 

II. Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) 

- Sự ra đời: Việt Nam Quốc dân đảng thành lập ngày 25/12/1927 với bộ 
phận hạt nhân đầu tiên là Nhà xuất bản Nam Đồng thư xã, chịu ảnh hưởng 
của “chứ nghĩa Tơm dân”. 

- Tổ chức uà hoạt động: 

+ Lãnh đạo: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Phạm Tuấn Tài, 
Nguyễn Khắc Nhu. 

+ Địa bàn hoạt động chủ yếu là ở Bắc Kỳ. 

+ Thành phần đảng viên phức tạp: học sinh, sinh viên, công chức, 
nông dân khá giả, thâu hào, địa chủ, binh lính người Việt,.. 

+ Hoạt động: nặng về ám sát cá nhân. 

- Khỏi nghĩa Yên Bái: 

+ Nguyên nhân: Sau vụ ám sát Ba-danh (9/2/1930), thực dân Pháp tổ 
chức đàn áp. Việt Nam Quốc dân đảng bị tổn thất nặng nể. Cán bộ đảng 
viên từ trung ương đến địa phương đều bị bắt, nhiều cơ sở của đảng bị phá 
vỡ. Một số người lãnh đạo còn lại quyết định khởi nghĩa. 

+ Diễn biến: Khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái đêm 9/2/1930 sau đó là Phú 
Thọ, Hải Dương, Thái Bình,.. Khởi nghĩa thất bại, Nguyễn Thái Học và 12 
đông chí của ông bị lên máy chém. 

+ Nguyên nhân thất bại: Về khách quan, lực lượng Pháp còn mạnh, đủ sức 
đàn áp một cuộc đấu tranh vũ trang vừa đơn độc, vừa non kém. Về chủ quan, do 
Việt Nam Quốc dân đảng non yếu và không vững chắc về tổ chức lãnh đạo. 

+ Ý nghĩa: Cổ vũ lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc của nhân dân ta; 
đánh dấu sự tan rã của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng tư 
sản dưới ngọn cờ của Việt Nam Quốc dân đảng. 
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IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 
- Hoàn cảnh lịch sử: 


+ Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam những năm 
1928-1929. 


+ Tháng 3/1929, chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kì thay thế 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
+ Cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng trong nội bộ Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên (tháng 5/1929). 
- Sự ra đời ba tổ chức cộng sản: 
+ Ngày 17/6/1929, Đông Dương Cộng sản đảng thành lập, thông qua 
Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận. 
+ Tháng 8/1929, An Nam Cộng sản đảng ra đời. 
+ Tháng 9/1929, các đảng viên tiên tiến của Tân Việt tuyên bố thành 
lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
- Ý nghĩa: thể hiện bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. 
B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. KXhoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Tân Việt Cách mạng đảng ra đời từ tổ chức: 
A. Hội Duy Tân - B. Nam Đồng Thư xã 
€. Hội Phục Việt D. Hội Việt Nam Cách mạng Thznhì niên 
2. Tổ chức lãnh đạo khởi nghĩa Yên Bái là: 
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
B. Việt Nam Quốc dân đảng 
C. Tân Việt Cách mạng đảng 
D. Đảng Cộng sản Việt Nam 
3. Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ uào ngày: 
A. 9/2/1929 B. 2/9/1929 
©. 9/2/1930 D. 2/9/1930 
4. Tháng 3/1929, một số hội uiên tiên tiến của Hội Việt Nam Cáth mạng 
Thanh niên ở Bắc Kỳ đã thành lập: 
A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. 
B. Đông Dương Cộng sản đảng. 
ŒC. An Nam Cộng sản đẳng. 
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 


Câu 9. Điền uào chỗ chấm (..) trong lược đô dưới Hay những địa danh nổ ra 
khỏi "E54 kiu Quái 


Câu 3. Eãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai 3 (8) 0ào › Đồ đầu những câu sau. 

1.1 3a tổ chức cách mạng của Việt Nam là Tâm tâm xã, Hội Việt Nam 
Cách mạag Thanh niên, Tân Việt. 

2.L 3a tổ chức cộng sản của Việt Nam là Đông Dương Cộng sản đẳng, 
An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

3.D Nhiều thành viên trong Tân Việt đã chuyển sang tổ chức Việt Nam 
Quốc đâr đảng. 

4.H Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ngày càng phát triển, Tân Việt 
bị thu hẹp dân còn Việt Nam Quốc dân đảng đã tan rã vào đầu năm 1930. 

Câu 4. Khởi nghĩa Yên Bái: nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả, 
nguyên rhân thất bại, ý nghĩa. 
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©HƯơnNG Í† 
VIỆT NAM TRÔNG NHỮNG NĂM 193G - 1939 


BÀI 18 
ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) 

- Hoàn cảnh lịch sử: 

+ Do đòi hỏi của phong trào đấu tranh mà ba tổ chức cộng sản ra đời, 
trực tiếp lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Làn 
sóng đấu tranh cách mạng dân tộc, dân chủ lan khắp cả nước. 

+ Song ba tổ chức này lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng 
của nhau. Tình hình này nếu để kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ chìa rẽ lớn. 

+ Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một 
Đảng Cộng sản thống nhất để lãnh đạo phong trào chung. 

- Nội dung hội nghị: Hội nghị họp từ ngày 3 đến 7/2/1930 tại Cửu Long 
(Hương Cảng-Trung Quốc) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc với sự tham 
gia của đại biểu Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đẳng và 
đại biểu ngoài nước. ˆ 

+ Hội nghị nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để 
thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Thông qua Chính cương uắn tắt, Sách lược uắn tắt, Điều lệ uốn tắt 
của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn 
Ái Quốc ra Lời kêu gọi. 

- Ý nghĩa: Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản có ý nghĩa như một 
Đại hội thành lập Đảng. Chính cương uắn tốt, Sách lược uắn tắt được coi là 
cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

II. Luận cương chính trị (10/1980) 

- Giữa lúc phong trào cách mạng đang dâng lên, Ban Chấp hành 
Trung ương lâm thời của Đảng họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng 
(Trung Quốc) vào tháng 10/1930. Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt 
Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương 
chính thức do Trân Phú là Tổng Bí thư, thông qua Luận cương chính trị 
do Trần Phú soạn thảo. 

- Nội dung Luận cương chính trị: 


56 


+ Hai giai đoạn của cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân 
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


+ Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyên: đánh đổ phong kiến, đế quốc. 

+ Lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền: vô sản và nông dân. 

+ Phương pháp cách mạng: tập hợp quần chúng đấu tranh, khi tình thế 
cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng vũ trang bạo động, giành 
chính quyền. 

+ Lãnh đạo: Đảng Cộng sản lãnh đạo là điều kiện đảm bảo thắng lợi. 

+ Mối quan hệ với cách mạng thế giới: liên hệ mật thiết với vô sản và 
các dân tộc thuộc địa. 

II. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng 

- Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp 
ở Việt Nam trong thời đại mới. 

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

- Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử, khẳng 
định sự trưởng thành của giai cấp công nhân, chấm dứt thời kỳ khủng 
hoảng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

- Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng 
thế giới. 

- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước 
phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Ngày 3191930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự hiện: 

A. thành lập Đông Dương Cộng sản đẳng 

B. thành lập An Nam Cộng sản đảng 

C. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

D. thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương 
3. Người chủ trì thống nhất ba tổ chức cộng sản là: 

A. Trần Phú B. Trịnh Đình Cửu 

Œ. Lê Hồng Phong D. Nguyễn Ái Quốc 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ sự thống nhất giữa các tổ chức: 

A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đảng Cộng 

sản Đông Dương. 
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B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng. 
C. Việt Nam Quốc dân đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam 
Cộng sản đảng. : 
D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương 
Cộng sản liên đoàn. 

4. Người soạn thảo “Luận cương chính trị” của Đảng là: 

A. Trần Phú , B. Trịnh Đình Cửu 

C. Lê Hồng Phong D. Nguyễn Ái Quốc 
_Câu 9. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) uào [F1ở đầu những câu sau. 

1H. Hội nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3/2/1930 đến ngày 7/2/1930 tại 
thành phố Cửu Long - Hương Cảng, Trung Quốc. 

2D. Ngày 3/2/1930, ba tổ chức cộng sản Đông Dương Cộng sản đảng, An 
Nam Cộng sản đảng và Hội Việt Nam Cách mạng THanh niên đã hợp nhất 
thành một Đảng Cộng sản duy nhất. 

3L1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử 
của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. 

4D. Khi mới ra đời, Đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đến tháng 
10/1930 Đảng đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. 

õH. Tính chất của Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản 
dân quyền, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 

6H. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là Nguyễn 
Ái Quốc. š ` 

7T. Từ 1930, cách mạng Việt Nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của 
giai cấp vô sản. 
Câu 3. Hoàn thành sơ đồ sau để hiểu đúng uê quá trình thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 


Tháng 6 - 1925 Tháng 7 - 1928 


1927 s...«.-c 


Tan rã năm 1930 


[ Ngày 2 -12 — 


Ngày 3 - 2 - 1930 


Câu 4. Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10/1980). 
Câu ð. Phân tích ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


BÀI 19 
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 
TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm những kiến thức cơ bản sau: 
1. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) 

- Việt Nam phải gánh chịu những hậu quả của khủng hoảng kinh tế 
1929-1933, công nghiệp và nông nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, 
hàng hoá khan hiếm, đắt đỏ, đời sống nhân dân điêu đứng. 


- Pháp tăng cường khủng bố đàn áp càng làm cho nhân dân ta căm thù 
và quyết tâm đấu tranh. 

II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh 

a. Diễn biến phong trào 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dấy lên nhiều phong trào: 

Phong trào đấu tranh trong nước: 

+ Từ tháng 2 đến tháng 4/1930: 

* Bãi công của 3000 công nhân đồn điển cao su Phú Riểng; bãi công của 
4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, và các cuộc bãi công nhân nhà 
máy diêm-cưa Bến Thuỷ, xi măng Hải Phòng,.. # 

* Phong trào đấu tranh của nông dân: Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, 
Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi. 

+ Phong trào đấu tranh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930. 

* Lần đầu tiên công nhân và các tầng lớp nhân dân Đông Dương chứng 
tỏ sự đoàn kết và biểu dương lực lượng của mình. 

* Đấu tranh của nông dân nổ ra ở nhiều địa phương: Thái Bình, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Bình Định, hầu khắp các tỉnh Nam R, ... 

⁄⁄ Phong trào ở Nghệ - Tĩnh: phát triển mạnh mẽ nhất, đặc biệt vào 
tháng 9/1930, kết hợp giữa khẩu hiệu đấu tranh chính trị và kinh tế. Các 
cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt, quần chúng vũ trang tự vệ, biểu tình có 
vũ trang thị uy, tấn công vào các cơ quan của địch ở địa phương, ... 

- Chính quyền Xô viết ra đời: 
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+ Chính quyển của đế quốc, phong kiến tan rã ở thôn xã, các Ban 
Chấp hành Nông hội xã do Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt 
đời sống, làm nhiệm vụ của chính quyển nhân dân theo hình thức Xô viết. 

+ Chính quyển ban bố các quyển tự do dân chủ: tịch thu ruộng đất 
chia cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, chú ý đê điểu phòng lụt, tổ 
chức học chữ quốc ngữ, xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu,.. 

b. Kết quả, ý nghĩa: 

- Pháp tiến hành khủng bố tàn bạo, ném bom tàn sát đẫm máu vào 
cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (12/9/1930). Chúng còn sử 
dụng những thủ đoạn dụ dỗ, chia rẽ, mua chuộc. Nhiều cơ quan lãnh đạo 
của Đảng tan vỡ, hàng vạn cán bộ đảng viên bị giết hoặc bị tù đày. 

- Phong trào tuy thất bại nhưng chứng tổ tinh thần oanh liệt và năng lực 
cách mạng của nhân dân lao động, góp phần rèn luyện lực lượng cách mạng. 
II. Lực lượng cách mạng được phục hồi 

- Từ cuối 1931, phong trào cách mạng tạm lắng xuống. 

- Đến cuối 1934, đầu 1935, hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước được 
khôi phục, các đoàn thể quân chúng được lập lại. 

- Tháng 3/1985, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung 
Quốc) chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Xô viết (từ tiếng Nga, có nghĩa là Uỷ ban): tổ chức tự quản ra đời 
trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga. Đây là tổ chức chính quyển 
cách mạng tiền thân của nhà nước Liên Xô sau này. Năm 1930-1931, chính 
quyền kiểu Xô viết cũng được thành lập ở Nghệ An - Hà Tĩnh. 

- Nông hội: tổ chức cách mạng của nông dân, do Đảng Vô sản lãnh đạo, đấu 
tranh chống đế quốc, phong kiến trong cách mạng dân tộc, dân chủ. 

- Công hội: một hình thức của Công đoàn được hình thành và hoạt 
động ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám 1945 và ở một số nước tư bản. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Ngay khi mới ra đời, Đảng đã phát động một cao trào đấu tranh trong 
quân chúng 0ì: 

A. nhân dân ta có truyền thống yêu nước và căm thù giặc. 

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng. 

C. thời cơ cách mạng đã chín muỗi trong cả nước. 

D. hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. 
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9. Ngày 12/9/1930 là ngày diễn ra sự kiện: 
A, Cuộc bãi công của công nhân diêm, cưa Bến Thuỷ (Vinh). 
B. Nhân dân Hà Tĩnh nổi dậy cướp chính quyền. 
€. Nông dân huyện Hưng Nguyên biểu tình. 
D. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định. 
3. Thời kỳ đấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng diễn ra từ năm: 


A. 1930-1982 B. 1981-1985 
C. 1932-1934 D. 1938-1936 
4. Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3I1935) được họp tại: 
A. Ma Cao (Trung Quốc) B. Hương Cảng (Trung Quốc) 
€. Pắc Bó (Cao Bằng) D. Hà Nội 


Câu 2. Hãy đónh dấu X uào cột bên phải cho phù hợp uới nội dung ở bằng sau. 


Nội dung Phong trào đấu tranh 
Đầu thế kỉ XX | 1930-1931 


Lãnh đạo chủ yếu là tư sản và các sĩ 
phu yêu nước. 


Lãnh đạo là Đảng Cộng sản 


Lúc đầu là đấu tranh chính trị, sau kết 
bợp đấu tranh chính trị và vũ trang | 
Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi 
công, mít tỉnh 

Đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập ] 
đân tộc, thực hiện người cày có ruộng 
Bị Pháp đàn áp và dập tắt 


Câu 3. Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp uới các sự biện sau. 
Thời gian | Sự biện 
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. 


°ì 
Nhân ngày Quốc tế Lao động, lần đầu tiên Đảng phát động 
công nhân và đân chúng đấu tranh tỏ rõ thái độ đoàn kết 
với vô sản thế giới. 
5 | Cuộc biểu tình khổng lô của nông dân huyện Hưng Nguyên 
Thời kì đấu tranh phục hồi cách mạng Việt Nam ` 
Hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước đã được phục hỏi | 
| Đai hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) 
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Câu 4. Căn cứ vào đâu để cho rằng: Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính 
quyển cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? 


BÀI 20 
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ 
TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Tình hình thế giới và trong nước 

* Tình hình thế giới có nhiễu biến đổi: 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm cho mâu thuẫn trong xã hội 
trong các nước tư bản thêm sâu sắc. Chế độ phát xít được thiết lập ở nhiều nước. 

- Đại hội lần VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù 
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Đại hội 
chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân các nước để tập hợp đông đảo các 
lực lượng dân chủ chống phát xít, chống Chiến tranh. 

- Ở Pháp, năm 1936 Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng 
cốt thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền. Chính phủ Mặt trận Nhân dân 
Pháp đã thi hành một số chính sách dân chủ cho các nước thuộc địa. 

* Tình hình trong nước: 

- Một số tù chính trị được thả và nhanh chóng hoạt động trở lại. 

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến các gìai cấp, 
tầng lớp. Chính sách bóc lột, khủng bố của Pháp càng làm cuộc sống của 
nhân dân ta thêm ngột ngạt. Yêu cầu cải thiện đời sống và thực hiện các 
quyển tự do dân chủ được đặt ra. 
1H. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 

* Chủ trương của Đảng: - 

- Về kể thù: Đảng ta xác định kẻ thù chính của nhân dân là bọn phản 
động thuộc địa Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của 
Mặt trận Nhân dân Pháp. 

- Về nhiệm vụ cách mạng: “Chống phát xít, chống Chiến tranh đế quốc, chống 
bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình”. 

- Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (1936) (đến 
3/1938 đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương) nhằm tập hợp lực 
lượng yêu nước. 
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- Hình thức và phương pháp đấu tranh: triệt để lợi dụng khả năng đấu 
tranh hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai. 

* Các phong trào đấu tranh: 

- Cuộc vận động lập Ủỷ ban trù bị Đông Dương đại hội, nhằm thu thập 
nguyện vọng của quần chúng, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội 
(8/1936). Quần chúng tổ chức mít tỉnh, hội họp, diễn thuyết, đưa yêu sách 
đòi cải thiện đời sống. 

- Phong trào đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyển mới của 
Pháp đến Đông Dương năm 1937. Nhiều cuộc mít tỉnh, đưa “dân nguyện”... 
đã diễn ra. 

- Phong trào đấu tranh của quần chúng công nông và các tầng lớp nhân 
dân diễn ra mạnh mẽ. Tiêu biểu là cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại khu 
Đấu Xáo (Hà Nội) nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1938. 

- Nhiều tờ báo công khai của Đảng, Mặt trận Dân chủ Đông Dương và 
các đoàn thể ra đời như: Tiển phong, Dân chúng, Lao động, Bạn dân, Tin 
tức, Nhành lúa.. Một số sách chính trị phổ thông được lưu hành rộng rãi, 
tiêu biểu là cuốn Vấn để dân cày của Qua Ninh và Vân Đình. 

* Kết quả: do sự đàn áp, khủng bố của thực dân Pháp, phong trào công 
khai thu hẹp dân và chấm dứt vào tháng 9/1939. l 

* Ý nghĩa lịch sử: 

- Trình độ chính trị và công tác của cán bộ đảng viên được nâng cao, uy 
tín và ảnh hưởng của Đảng lan rộng, thấm sâu trong quân chúng. 

- Quần chúng được tập bợp đấu tranh; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chính sách 
của Đảng, của Quốc tế Cộng sản được tuyên truyền và giáo dục sâu rộng. 

- Tổ chức Đảng được củng cố và phát triển. Đảng ta được rèn luyện và 
trưởng thành trong lãnh đạo đấu tranh. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Phát xít: hình thức chuyên chính của bọn tư bản, đế quốc phản động 
nhất, hiếu chiến nhất, chủ trương tiêu diệt mọi quyển tự do cơ bản của con 
người, khủng bố tàn bạo nhân dân, gây Chiến tranh xâm lược nhằm xác 
định địa vị của chúng. 

- Đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp: phương pháp và hình thức 
đấu tranh trong khuôn khổ của giai cấp thống trị, công khai hoặc nửa công 
khai, nhằm từng bước đạt mục tiêu suối cùng là lật đổ chế độ cũ, lập chế độ 
xã hội mới tiến bộ hơn. 

C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong bối cảnh: 
A. Chủ nghĩa phát xít ra đời, đe doạ hoà bình và an ninh thế giới. 
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B. Quốc tế Cộng sản họp đề ra chủ trương mới. 

€. Liên Xô giúp đỡ cách mạng các nước thuộc địa. 

D. Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử, thi hành các quyền tự do dân chủ. 
9. Mục tiêu đấu tranh của phong tròo dân chủ 1936 - 1939 là: 

A. chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. 

B. đánh đổ đế quốc Pháp làm cho Đông Dương độc lập. 


C. chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ Chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, 
hoà bình. 


D. đòi cải thiện đời sống cho nhân dân. 
3. Cuộc mít tỉnh của 2,5 uạn người tại Khu Đấu xảo diễn ra uào ngày: 
A. 1/5/1980 B. 1/5/1936 
C. 1/5/1937 D. 1⁄5/1938 
4. Năm 1986, Đảng ta chủ trương thành lập: 
A. Mặt trận phản đế Đông Dương 
B. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương 
C. Mặt trận dân chủ Đông Dương 
D. Mặt trận Việt Minh 
Câu 2. Gạch chân tên những tờ báo công khơi trong cuộc uận động đân chủ 
1936 - 1939. 


Tiền phong Đời sống Tin tức 
Nhân đạo Lao động Người cùng khổ 
Dân chúng Bạn dân Nhành lúa 


Câu 3. Hoàn thành bảng so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 uà 
phong trào 1936-1939 theo những yêu câu sau. " 


Nội dung so sánh Phong trào Phong trào l 


1930-1931 1936-1939 


Kẻ thù 


Chủ trương, sách lược 


Hình thức đấu tranh 


Phương pháp đấu tranh 


Lực lượng đấu tranh 


Câu 4. Chủ trương của Đảng trong Cao trào dân chủ 1986 - 1939. 
Câu 5. Những sự kiện tiêu biểu trong Cao trào dân chủ 1936 ~ 1939. 
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CHƯơNG II 
€UỘG VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁGH MẠNG THÁNG 
TÁM NĂM 1945 


BÀI 21 
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Tình hình thế giới và Đông Dương 

* Tình hình thế giới 

- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Tháng 6/1940, 
phát xít Đức tiến vào nước Pháp, chính phủ Pháp nhanh chóng đầu hàng. 

- Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và tiến sát Biên giới Việt - Trung. 

* Tình hình Đông Dương 

- Thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ: phong trào cách mạng của 
nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng nổ và phát xít Nhật lăm le hất 
cẳng chúng. 

- Khi Nhật xâm lược Đông Dương (9/1940), Pháp từng bước đầu hàng và 
phải kí Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (23/7/1941). 

- Pháp - Nhật cấu kết bóc lột nhân đân Đông Dương: 

+ Pháp thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy”, tăng các loại thuế. 

+ Nhật thu mua cưỡng bức lúa gạo với giá rẻ mạt đã gây ra nạn đói 
cho 2 triệu đồng bào ta. 
II. Các cuộc nổi dậy đầu tiên 

1. Khởi nghĩa Bắc Sơn (97/9/1940) 

- Khi Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân Pháp thua chạy đã rút qua châu 
Bắc Sơn. Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi đậy chặn đánh tàn quân 
Pháp, làm chủ chính quyển cách mạng. 

- Pháp, Nhật cấu kết với nhau đàn áp cách mạng. 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, nhân dân ta đã đấu tranh 
quyết liệt chống khủng bố, duy trì lực lượng. Đội du kích Bắc Sơn được 
thành lập, năm 1941 phát triển thành Cứu quốc quân. 

9. Khởi nghĩa Nam Rì (23/11/1985) 

- Lợi dụng Pháp thua trận ở châu Âu và yếu thế ở Đông Dương, bọn 
quân phiệt Xiêm được Nhật xúi giục đã khiêu khích và gây xung đột khắp 
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1 
Biên giới Lào - Cam-pu-chia. Để chống lại, thực dân Pháp đã bắt binh lính 
Việt Nam ra trận chết thay cho chúng. Nhân dân Nam Eì bất bình, Đảng 
bộ Nam Kì chủ trương khởi nghĩa. ^ 

- Trước ngày khởi nghĩa, một số cán bộ bị bắt do đó kế hoạch bại lộ. Pháp 
thiết quân luật, giữ binh lính người Việt trong trại và tước hết khí giới. 

- Đêm 22 rạng 23/11/1940, khởi nghĩa bùng nổ ở khắp các tỉnh Nam Ki. 
Nghĩa quân triệt hạ một số đồn bốt giặc, phá đường giao thông, thành lập 
chính quyển nhân dân và toà án cách mạng ở nhiều nơi. Lá cờ đỏ sao vàng 
lần đầu tiên xuất hiện trong khởi nghĩa này. 

- Kết quả: khởi nghĩa thất bại do kế hoạch bị bại lộ. 

3. Bình biến Đô Lương (13/111941) 

- Ở Nghệ An, binh lính người Việt bất bình vì bị bắt sang Lào làm bia 
đỡ đạn cho quân Pháp. 

- Ngày 13/1/1941, binh lính ở đồn chợ Rạng (Đô Lương - Nghệ An) dưới 
sự chỉ huy của Đội Cung nổi dậy chiếm Đô Lương, rồi kéo về Vình định 
phối hợp với binh lính ở đây chiếm thành. Kế hoạch không thành, cuộc nổi 
dậy bị dập tắt. 

* Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của ba cuộc khởi nghĩa 

- Nguyên nhân chủ yếu: sự chênh lệch lực lượng giữa ta và Pháp, nổ ra 
chưa đúng thời cơ, không có sự phối hợp đấu tranh. 

- Ý nghĩa: thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, để lại cho 
Đảng nhiều bài học về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang và 
đấu tranh giành chính quyền. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Khởi nghĩa: hình thức đấu tranh cao nhất của nhân dân bị áp bức bóc 
lột, nổi dậy lật đổ giai cấp thống trị trong nước hay bọn xâm lược nước ngoài. 

- Binh biến: cuộc phản kháng lại mệnh lệnh cấp trên của một lực 
lượng sĩ quan và binh lính hay một đơn vị quân đội, mà hình thức cao nhất 
là cướp chính quyên, có thể dẫn tới thay đổi tình hình chính trị trong nước. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Điền sự biện phù hợp uới các mốc thời gian squ. 

Thời gian Sự kiện 
Ngày 1/9/1939 
| Tháng 6/1940 


Ngày 27/9/1940 


66 


Ngày 23/11/1940 | 
Ngày 13/1/1941 | 
Ngày 23/7/1941 | 


Câu 2. Hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây. 
Nội dung — | Khởi nghĩa| Khởi nghĩa | Bình biến 

so sánh Bắc Sơn Nam Kì Đô Lương _| 
[Thời gan —_ |.............. Xadtiang boy À Box ieicTMn13 58 
Nguyên nhân “NA ch 


| Lực lượng lãnh đạo 


Hoạt động chính di 2ig0 1s Kẽ ‡ 


Kếtquá  —1............. đền gia 31acg, T  n 


Câu 8. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) uào F7ở đầu những câu sau. 

1. Khi Nhật vào Đông Dương, Pháp đã tích cực chống Nhật. 

2.L Thực dân Pháp cấu kết với Nhật để cùng bóc lột, đàn áp nhân dân 
Việt Nam. 

3. Thủ đoạn bóc lột chung mà Nhật và Pháp đều áp dụng ở Việt Nam 
là lừa bịp, mị dân. 

4. Nhân dân Việt Nam lúc này chịu cảnh một cổ đôi tròng. 

5. Nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và 
binh biến Đô Lương là do việc thực dân Pháp đẩy mạnh bắt lính. 


6.1 Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, binh biến Đô Lương đều do 
Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 


7.D Bài học kinh nghiệm rút ra từ thất bại của các cuộc khởi nghĩa đâu 
tiên là bài học về thời cơ và lãnh đạo phong trào. 
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BÀI 22 
CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 
THÁNG TÁM NĂM 1945 . 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

1. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941) 

* Hoàn cảnh lịch sử 

- Hoàn cảnh thế giới: Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô, thế giới 
hình thành hai trận tuyến: một bên là các lực lượng dân chủ, đứng đầu là 
Liên Xô; một bên là khối phát xít Đức, Ý, Nhật. Cuộc đấu tranh của nhân 
dân ta là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ. 

- Hoàn cảnh Việt Nam: 

+ Nhân dân ta rên xiết dưới hai tầng áp bức Pháp - Nhật; mâu thuẫn 
giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc, phát xít Pháp - Nhật sâu sắc. 

+ Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng. Người đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương lần thứ 8 tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. 

- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập, bao 
gồm các tổ chức quần chúng có tên chung là Hội Cứu quốc. 

* Công tác chuẩn bị lực lượng cách mạng sau khi Mặt trận Việt Minh 
ra đời 

- Về lực lượng chính trị: 

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước, nhất là ở Cao 
Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc. 
Đến năm 1942, khắp chín châu của Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó 
có ba châu “hoàn toàn”. Uỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Uỷ ban Việt 
Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập, 19 ban xung phong “Nam 
tiến” ra đời. 

+ Xây dựng lực lượng chính trị quân chúng: tập hợp rộng rãi các tầng lớp 
nhân dân ở đô thị vào Mặt trận Việt Minh (học sinh, sinh viên, trí thức,.... 

+ Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh góp phần thu hút đông đảo quần 
chúng vào hàng ngũ cách mạng (Giải phóng, Cờ giải phóng, Chặt xiêng,..). 

- Về lực lượng uũ trang: 

+ Cứu quốc quân phát động Chiến tranh du kích, sau đó phân tán 
thành nhiều bộ phận để chấn chỉnh lực lượng, tiến hành công tác vũ trang 
tuyên truyền, gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng. 
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+ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập (22/12/1944) 
đấy mạnh đấu tranh chính trị và quân sự. Cuối tháng 12/1944, đội liên tiếp 
đánh thắng hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngắn (Cao Bằng). 

+ Ở Thái Nguyên, đội Cứu quốc quân phát động Chiến tranh du kích. 
Chính quyển nhân dân được thành lập xuống tận tỉnh lị Thái Nguyên và 
Vĩnh Yên. 

II. Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 
Tám 1945 

1. Nhật dảo chính Pháp (9/3/1945) 

- Nguyên nhân: 

+ Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp 
được giải phóng. Ở Thái Bình Dương, Nhật khốn đốn trước sự tấn công của 
Anh, MI. 

+ Ở Đông Dương, Pháp ráo riết hoạt động, chờ đợi quân Đồng minh. 

Trước tình hình đó, Nhật buộc phải đảo chính lật đổ Pháp để độc 
chiếm Đông Dương. 

- Kết quả: Đêm 9/3/1945, Nhật nổ súng tấn công Pháp trên toàn cõi 
Đông Dương. Pháp chống cự yếu ớt rồi đầu hàng. 

2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

- Chủ trương của Đảng: 

+ Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
họp hội nghị mở rộng chỉ rõ kẻ thù cụ thể, duy nhất và trước mắt của nhân 
đân ta là phát xít Nhật, ra chỉ thị “Nhột - Pháp bắn nhau uà hành động 
của chúng ta” và phát động cao trào “Kháng nhật cứu nước”. 

+ Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hoà (Bắc Giang) ngày 
15/4/1945 quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nơm 
giải phóng quân, thành lập Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ. 

- Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến đâu tháng 8! 1945): 

+ Phong trào đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần phát triển 
mạnh ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở khu căn cứ Cao - Bắc - Lạng. 

+ Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập. 10 chính sách 
của Mặt trận Việt Minh được thi hành nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân. . 

+ Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” điễn ra mạnh mẽ. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Đảo chính: lật đổ lẫn nhau giữa các nhóm, tập đoàn thống trị để 
tranh giành quyền lực bằng vũ trang hoặc dựa vào nước ngoài để nắm 
chính quyền. 
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- Khởi nghĩa từng phần: đấu tranh vũ trang cách mạng nổ ra ở từng 
vùng theo đường lối chung, thiết lập chính quyền cách mạng ở địa phương, 
kết hợp với Chiến tranh du kích cục bộ phát triển thành Tổng khởi nghĩa 
trong cả nước. 


C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 


Câu 1. Hoàn thiện sơ đô uề sự phát triển của lực lượng uũ trang Việt Nam 
(1940-1945). 


? 


Năm 1940 


_ Tháng 2/1941 


Ngày 22/12/1944 


Ngày 15/4/1945 


Câu 9. Điền các sự kiện lịch sử cho phù hợp uới các mốc thời gian squ. 


Thời gian Sự kiện 

28/1/1941 : 

Từ 10 đến 19/5/1941 BỊ 

19/5/1941 | 
[29/12/1944 l 

Cuối tháng 12/1944 —Ị 

9/8/1945 .. 

3 J = 

15/4/1945 
[4/6/1945 | 

Từ tháng 3 đến đâu tháng 8/1945 : 


Câu 8. Điền tiếp uào chỗ chấm (..) để hoàn thành các câu sau. 


1. Ngày 9-3-1945, Nhật............................. Quân Pháp chống cự yếu ớt và 
nhanh chóng đầu hàng. 


2. Ngay khi Nhật vừa đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương 


3. Ủy ban Lâm thời khu giải phóng đã thi hành........................ nhằm 
đem lại quyền lợi cho nhân dân. 
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4. Khẩu hiệu:.................... đã dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc 
của Nhật chia cho dân nghèo. 


5, 'Từ tháng 3 đến đầu tháng 8/1945, ở nước ta diễn ra................... tiến tới 
Tổng k khởi nghĩa giành chính quyền. 


Câu 4. Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn. cảnh nào? Đảng và Mặt trận 
Việt Minh đã làm gì để chuẩn bị lực lượng cách mạng tiến tới khởi 
nghĩa vũ trang? 


BÀI 23 
TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ 
SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


A. RIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm những kiến thức cơ bản Sau; 
I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố 

- Hoàn cảnh lịch sử: Chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn cuối: 
phát xít Đức đầu hàng (5/1945), quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh 
không điều kiện (8/1945). 

- Lệnh tổng khởi nghĩa: 4 

+ Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập, ra Quân lệnh số 1 kêu 
gọi toàn đân nổi dậy. 

+ Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào - Tuyên Quang (14 và 
15/8/1945) quyết định Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyển 
trước khi quân Đồng minh vào. 

+ Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (16/8/1945) thông qua 
quyết định Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; 
thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ 
tịch (tức Chính phủ Lâm thời sau này). 

H. Cách mạng tháng Tám - 194ð 

- Chiểu 16/8, đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy tấn công 
quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội. 

- Từ ngày 14 đến 18/8/1945, nhiều xã, huyện thuộc một số tỉnh đã 
giành được chính quyên, trong đó bốn tỉnh giành được chính quyển sớm 
nhất là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

- Ở Hà Nội, không khí cách mạng sục sôi. Sáng 19/8/1945, đồng bào 
thủ đô kéo về Quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tỉnh do Mặt trận Việt 
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Minh tổ chức. Sau cuộc mít tỉnh, đoàn người chia ra các ngả chiếm các công 
sở của chính quyền bù nhìn. Khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội. 

- Các địa phương khác cũng lần lượt giành được chính quyển: Huế 
(23/8), Sài Gòn (25/8). Chỉ trong vòng 15 ngày, Tổng khởi nghĩa đã thành 
công trong cả nước. 

e 

- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

II. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công 

* Ý nghĩa lịch sử 

- Đối ưới trong nước: phá tan hai tầng xiểng xích nô lệ của thực dân 
Pháp và phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến tổn tại ngot ngàn 
năm. Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được hưởng tự do, làm chủ đất 
nước. Cách mạng tháng Tám mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân 
tộc ta: kỉ nguyên độc lập và tự do. 

- Đối ưới thế giới: là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân 
tộc nhỏ bé đã tự giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, góp 
phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

* Nguyên nhân thành công 

- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh 
kiên cường, bất khuất cho độc lập, tự do. 

h Là 

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Mặt trận Việt Minh. 

- Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng được khối 
liên minh công nông vững chắc, tập hợp rộng rãi quần chúng trong mặt 
trận thống nhất, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đấu 
tranh du kích với khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên Tổng khởi nghĩa giành 
thắng lợi hoàn toàn. 

- Liên Xô và Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 
- Tổng khởi nghĩa: khởi nghĩa đồng loạt ở mọi nơi trong cả nước, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc được ban bố tại: 
A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Tân Trào (Fu;ên 
Quang) 
B. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (Bắc Giang) 
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Ô. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào 
(Tuyên Quang). 


D. Đại hội Quốc đâ¡ họp tại Tân Trào (Tuyên Quang). 
4. Ngày mớ dâu cho cuộc Tỏng khỏi nghĩa giành chính quyên trong cả nước là: 

A. 14-8-1945 

hb. 15-8-1945 

€. 16-8-1945 

D. 17-8-1945 
3. Các địa phương giành thắng lợi sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám là: 

A. Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam 

B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam 

C. Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi 

D. Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Cao Bằng 
4. Cách mạng tháng Tám diễn ra uà thành công nhanh chóng trong: 

A. 10 ngày B. 15 ngày 

€. 20 ngày D. 30 ngày 
5. Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hô Chí Minh đạc tại: 

A. Quảng trường Ba Đình 

B. Quảng trường Nhà hát lớn 

C. Quảng trường 1-5 

D. Quảng trường Vườn hoa Lê-nin 
Câu 2. Hãy điền sự kiện tương ứng uới các mốc thời gian sau. 

Thời gian | Sự biện 
Từ 13 đến 15-8-1945 
16-8-1945 | 
| 19-8-1945 
23-8-1945 
25-8-1945 
2-9-1945 | 
Câu 8. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) oào f1ở đâu những câu sau. 

1. Thời gian diễn ra Cách mạng tháng Tám từ 14/8/1945 đến 28/8/1945. 

2.1 Hà Nội là nơi đầu tiên giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám. 

3.THuế là thành phố cuối cùng giành thắng lợi trong cách mạng. 
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4.H Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng: 
trường Ba Đình lịch sử. 

5.H Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng là de có 
sự lãnh đạo tài tình của Đảng. 


Câu 4. Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 
tháng Tám — 1945. 


€HƯơNG IV 
VIỆT MAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ĐẾN TOÀN QUỐC WHÁNG CHIẾN 


BÀI 24 
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 
CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bẩn sau: 
1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 

- Thuận lợi: đất nước độc lập, nhân dân giành được chính quyền, có sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng - đứng đầu là Hồ Chủ tịch,.. 

- Khó khăn: 

+ Quân đội Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp phát xít Nhật, kéo 
vào nước ta. Phía Bắc vĩ tuyến 16 là 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch kéo 
theo các tổ chức phản động: Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ chính quyển 
của nhân dân ta. Phía Nam vĩ tuyến 16, hơn 1 vạn quân Anh ra sức mở 
đường cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Ngoài ra, còn có 6 vạn quân 
Nhật đang chờ giải giáp, một bộ phận trong số đó theo lệnh của Anh chống 
lại lực lượng vũ trang của ta. 

+ Hậu quả nạn đói 1944-1945 vẫn chưa được khắc phục thì nguy cơ 
nạn đói mới xuất hiện de doạ nhân dân ta đo thiên tai gây ra. 

+ Ngân sách nhà nước trống rỗng, tình hình tài chính rối loạn. 

+ 90% dân số không biết chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan. 

- Nhận xét: Việt Nam đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. 
II. Bước đầu xây dựng chế độ mới 

- Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên được tổ chức 
thành công trong cả nước. 
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- Quốc hội họp phiên đầu tiên tại Hà Nội (2/3/1946) lập ra ban dự thảo 
Hiến pháp và thông qua đanh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dứng đầu. 

- Sau bầu cử Quốc hội, nhãn đân các địa phương ở Bác Bộ và Trung Bộ 

.tiến hành bảu cử Hội đồng Nhân dân. Uỷ ban hành chính các cấp được 
thành lập. 

- Ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam ra đời. 

IH. Điệt giặc đói, giặc đốt và giải quyết khó khăn về tài chính 

- Diệt giặc đói: 

+ Biện pháp trước mắt: lập các hũ gạo cứu đói, không dùng gạo, ngô 
để nấu rượu, tổ chức “sgờy đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói. 

+ Biện pháp lâu dài: tăng gia sản xuất theo khẩu hiệu “Tấc đất, tấc uùng”. 

+ Kết quả: nạn đói được đẩy lùi. 

- Diệt giặc dốt: Ngày 8/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành 
lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá 
nạn mù chữ. : 

- Giải quyết khó khăn uê tài chính: Chính phủ có nhiều biện pháp tích 
cực để giải quyết tình trạng trống rỗng về tài chính như: xây dựng “Quỹ 
độc lập”, tổ chức “Tuần lễ uàng”. Ngày 23/11/1946, Quốc hội quyết định cho 
lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước. 

IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại 
xâm lược 

- Hành động xâm lược của Pháp: 

+ Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban 
Nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu quá trình 
xâm lược nước ta lần thứ hai. Ề 

+ Tháng 10/1945 có thêm viện binh từ chính quốc, lại được sự hỗ trợ của 
Anh và Nhật, quân Pháp đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

- Hành động của Đảng, Chính phủ uà nhân dân ta: phát động phong 
trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của 
Pháp muốn mở rộng Chiến tranh ra cả nước. Hàng vạn thanh niên nhập 
ngũ. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Bộ được nhân dân 
cả nước chỉ viện. 

V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng 

- Quân Tưởng sử dụng bọn Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong. 
Dựa vào quân Tưởng, chúng đòi ta cải tổ Chính phủ, gạt những đảng viên 
cộng sản ra khỏi Chính phủ Lâm thời... 
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- Biện pháp của Đảng, Chính phủ: ta nhân nhượng cho quân Tưởng một 
số quyển lợi về kinh tế và chính trị. Đồng thời, ban hành một số sắc lệnh 
nhằm trấn áp bọn phản cách mạng. 

VI. Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946) 
_* Hiệp định Sơ bộ (61311946) ` 

- Hoàn cảnh lịch sử: 

+ Sau khi hoàn thành xâm chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ, 
Pháp chuẩn bị tiến quân ra xâm lược miền Bắc. Để tránh đụng độ với lực 
lượng kháng chiến của ta, Pháp đã ký với Chính phủ Tưởng Hiệp ước Hoa - 
Pháp (28/2/1946). Nội dung Hiệp ước: quân Tưởng được Pháp trả một số 
quyền lợi trên đất Trung Quốc, được vận chuyển hàng hoá qua cảng Hải 
Phòng vào Hoa Nam không phải đánh thuế; Pháp được đưa quân ra miền 
Bắc Việt Nam thay thế quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. 

+ Ta chủ động đàm phán với Pháp để nhanh chóng gạt 20 vạn quần 
Tưởng về nước và tranh thủ thời gian hoà bình để chuẩn bị lực lượng. 

- Nội dung: 

+ Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một quốc gia độc lập, 
tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 

+ Chính phủ Việt Nam đồng ý cho 15000 quân Pháp được thay thế 
quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở miên Bắc Việt Nam, số 
quân này sẽ rút dần về nước trong thời hạn 5 năm. 

+ Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm 
phán chính thức ở Pa-ri. 

* Tạm ước Việt - Pháp (141911946) 

- Đau khi kí Hiệp định Sơ bộ, thực dân Pháp tiếp tục gây xung đột vũ 
trang, âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Cuộc đàm phán giữa ta và 
Pháp ở Phông-ten-nơ-blô thất bại, quan hệ Việt - Pháp căng thẳng, có nguy 
cơ xảy ra Chiến tranh. 

- Trước tình hình đó, Hồ Chí Minh đã ký với Chính phủ Pháp bản Tạm ước 
(14/9/1946): nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá é Việt Nam 
để có thời gian xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị kháng chiến chốrg Pháp. 
B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Giải giáp (quân Nhật): việc tước vũ khí Nhật bại trận ở Đông 
Dương sau khi Nhật đầu hàng, được quy định giữa các nước thắrg trận, do 
quân đội các nước Đồng minh tiến hành. 

- Bình đân học vụ: phong trào xoá nạn mù chữ trong toàn dân clo Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phát động theo sắc lệnh ngày 8/9/1915. 
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- Hiệp định sơ bộ: Hiệp định thoả thuận một số điểm trước khi đi đến 
thảo luận, ký kết Hiệp định chính thức. 

- Tạm ước: điều ước tạm thời trong khi chưa có điều uc chính thức 
giữa hai hoặc nhiều nước. 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta cùng lúc phải đối phó uới: 

A. 20 vạn quân Tưởng, hơn 1 vạn quân Anh. 

B. giặc đói, giặc dốt. 

Ơ. giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. 

D. giặc ngoại xâm và nội phản. 
2. Cuộc Tổng tuyển cử đâu tiên trong cả nước diễn ra uào ngày: 

A. 1/6/1945 B. 6/1/1945 

C. 1/6/1946 D. 6/1/1946 
3. Để xoá nạn mù chữ, Hỗ Chủ tịch đã kí sắc lệnh: 

A. thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam 

B. thành lập Cơ quan Bình dân học vụ 

C. xây dựng “Quỹ độc lập” 

D. phát hành tiền Việt Nam 
4. Mục đích của uiệc ký Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) là: 

A. đuổi quân Pháp và Tưởng ra khỏi Việt Nam. 

B. tranh thủ thời gian hoà hoãn để củng cố lực lượng. 

C. tranh thủ thời gian để diệt giặc đói và giặc dốt. 

D. tranh thủ sự viện trợ của Liên Xô. 
Câu 9. Hãy nối những sự kiện uới thời gian cho phù hợp. 


1. Nam Bộ kháng chiến a. Ngày 6/3/1946 


2. Hiệp định Sơ bộ b. Ngày 28/2/1946 


3. Tạm ước Việt - Pháp 


c. Ngày 23/9/1945 


4. Hiệp ước Hoa - Pháp d. Ngày 14/9/1946 


Câu 8. Hoàn thành bảng sau. 
TT Hoạt động Y nghĩa 


1 | Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 lốc : 


2_ | Các địa phương bầu cử Hội đồng Nhân dân 
và Ủy ban hành chính các cấp 


3 | Thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt |.................................3.Zz# 
Nam 


b— 
4_ | Diệt giặc đói, giặc đốt và giải quyết khó 
khăn về tài chính 


lI 


Câu 4. Hãy đánh đấu (X) uào cột tương ứng uới các chủ trương, sách ược 
của Đảng ta trong từng giai đoạn. 


Từ sơu Cách mạng| Từ 6/3!1146 
tháng Tám 1945 đến 
đến 6I3/1946 19/19/196 


= 
Chủ trương, uiệc làm của ta 


Hòa Tưởng đánh Pháp 
Hòa Pháp đuổi Tưởng 
Kí Hiệp định Sơ bộ 


Nhường cho Tưởng và tay sai 70 ghế 
trong Quốc hội 


Cho phép quân Tưởng tiêu các loại 
tiền mất giá của chúng ở Việt Nam 


Kí tạm ước Việt -Pháp 


—I. 


Câu ð. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau ngày thịnh 
lập đã ở vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”? 


Câu 6. Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946): hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa. 
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€HƯơNG V 


VIỆT NAM TỪ GUỐI NĂM 198ô ĐẾN NĂM 1988 
BÀI 25 5 
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 
bùng nổ (19/12/1946) 

1. Hoàn cảnh lịch sử 

- Hành động của thực dân Pháp: 

+ Thực dân Pháp ngang nhiên xé bỏ Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước Việt - 
Pháp, liên tiếp gây ra các hành động khiêu khích và xâm lược trắng trợn. 

+ Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc Chính phủ ta giải tán lực 
lượng tự vệ chiến đấu, giao quyển kiểm soát Thủ đô cho chúng và đe doạ 
nếu ta không chấp nhận thì ngày 20/12/1946, chúng sẽ hành động. 

- Đẳng ta phát động toàn quốc kháng chiến: 

+ Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc - Hà Đông 
(18 và 19/12/1946) quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. 

+ Tối 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc 
bháng chiến. 

9. Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta 

- Nội đung đường lối kháng chiến được thể hiện cụ thể trong Lời kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến (của Hồ Chủ tịch), chỉ thị Toàn dân kháng chiến 
(của Đảng), tác phẩm Khóúng chiến nhất định thắng lợi (của Trường Chinh). 

- Đường lối kháng chiến của ta: đoàn dân, toàn điện, trường hỳ, tự lực 
cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Trong đó kháng chiến toàn đân 
là nội dung cơ bản, có tính chất xuyên suốt đường lối Chiến tranh nhân dân. 
II Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 

- Diễn biến: 

+ Ở Hà Nội: cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt giữa ta và địch ở sân bay Bạch 
Mai, khu Bắc Bộ Phủ, đầu cầu Long Biên, ga Hàng Cẻ, phố Khâm Thiên,.. 

Ngày 17/2/1947, Trung đoàn Thủ đô thực hiện rút quân ra căn cứ an toàn. 

+ Ở các thành phố khác như: Nam Định, Huế, Đà Nắng,.. quân ta chủ 
động tiến công, tiêu diệt địch, bao vây, giam chân địch trong các đô thị. 
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+ Phối hợp với cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vi tuyến 16, quân 
và dân các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ đẩy mạnh Chiến tranh du kích... 

- Ý nghĩa: đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp; giam 
chân địch trong các đô thị để Trung ương Đảng, Chính phủ và quần dân ta 
rút về căn cứ an toàn. 

IHI. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài 

- Tổng di chuyển các kho tàng, máy móc, thiết bị, vật liệu, hàng hoá, 
lương thực, thực phẩm lên chiến khu. : 

- Tiến hành “tiêu thổ kháng chiến”, vận động, tổ chức nhân dân tản cư, 
nhanh chóng chuyển đất nước sang thời chiến. 

- Xây dựng lực lượng về mọi mặt để chuẩn bị kháng chiến lâu dài: chịa 
nước ta thành 12 khu hành chính và quân sự, mọi người đều thực hiện nghĩa 
vụ quân sự, tăng gia sản xuất, phát triển phong trào Bình dân học vụ,... 

IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 

* Âm mưu của Pháp: mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm phá tan cơ 
quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt Biên 
giới Việt - Trung, ngản chặn liên lạc giữa ta với quốc tế. 

* Hành động của Pháp: huy động 19000 quân chia thành 3 đạo tiến 
công lên Việt Bắc. Ngày 7/10/1947, một binh đoàn dù đổ quân xuống chiếm _ 
thị xã Bắc Cạn, thị trấn Chợ Mới, Chợ Đồn. Đồng thời, hai cánh quân tiến 
theo đường bộ (đường số 4) và thuỷ (sông Hồng, sông Lô, sông Gâm) tạo 
thành hai gọng kìm bao vây Việt Bắc từ phía tây và phía đông. 

* Diễn biến: quân dân ta anh dũng chiến đấu, bẻ gẫy từng gọng kìm 
của địch. 

- Tại Bắc Cạn, ta chủ động bao vây, chia cắt, cô lập, tập kích quân địch. 

-Ở hướng đông, quân ta chặn đánh trên đường số 4, tiêu diệt lực lượng 
địch, lập nhiễu chiến công, tiêu biểu là trận Bản Sao - đèo Bông Lau 
(30/10/1947). 

- Ở hướng tây, quân ta phục kích đánh chìm nhiều tàu chiến của địch 
trên sông Lô, tiêu biểu là chiến thắng Đoan Hùng, Khoan Bộ, Khe Lau. 

- Phối hợp với cuộc chiến đấu ở Việt Bắc, quân dân ta trên các chiến 
trường toàn quốc hoạt động mạnh, góp phân kiểm chế địch. 

* Kết quả: Chiến dịch Việt Bắc kết thúc toàn thắng, căn cứ địa Việt 
Bắc thành “mổ chôn giặc Pháp”. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo 
toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành trong chiến đấu. 

* Ý nghĩa: dánh tan kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Phán, buộc 
chúng phải chuyển sang đánh lâu đài với ta. 
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V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn đân, toàn diện 

- Sau thất bại ở Việt Bắc, Pháp tăng cường thực hiện chính sách “Dùng 
người Việt đánh người Việt, lấy Chiến tranh nuôi Chiến tranh” nhằm chống 
lại cuộc kháng chiến toàn đân, toàn diện của ta. 

- Về phía ta, thực hiện phương châm đánh lâu dài, đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn điện. 

+ Quán sự: thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển Chiến tranh du kích. 

+ Chính trị: Hội đồng Nhân đân và Uỷ ban Kháng chiến nhiều nơi 
được củng cố và kiện toàn. Tháng 6/1949, Việt Minh và Hội Liên Việt 
thống nhất với nhau. 

+ Ñgoại giao: đặt quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. 

+ Kinh tế: phá hoại kinh tế dịch, xây dựng và phát triển nền kinh tế 
của ta. 

+ Văn hoá, giáo dục: Năm 1950, Chính phủ đề ra chủ trương cải cách 
giáo dục phổ thông, hướng giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Tối hậu thư: thư gửi lần cuối cùng nêu những yêu cẩu, điều kiện bắt 
buộc đối phương phải theo, nếu không sẽ bị tiến công ngay. 

- Tiêu thổ kháng chiến: chủ trương của ta trong những ngày đầu 
kháng chiết. chống Pháp, phá huỷ nhà cửa, đường sá, không cho chúng thực 
hiện âm muu đánh nhanh thắng nhanh. 

- Chiến dịch: hình thức tác chiến gồm nhiều trận chiến đấu theo kế 
hoạch chỉ huy thống nhất để tiến công, phòng ngự hay phản công. 

C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ oì: 

A. ta có đủ sức mạnh quân sự để tiêu điệt Pháp. 

B. ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. 

€. sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước XHCN anh em. 

D. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta đầu hàng. 

9. Toàn quốc kháng chiến bắt đầu từ ngày: 


A. 18/12/1945 B. 19/12/1945 
€. 18/12/1946 D. 19/12/1946 
3. Cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra sớm nhất tại 2 
A. Hà Nội B. Huế 
Œ. Đà Nẵng D. Nam Định 
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4. Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc nhằm thực hiện bế hoạch: 
A. Đánh lâu dài. 
B. Đánh nhanh, thắng nhanh. 
C. Dùng người Việt đánh người Việt. 
D. Lấy Chiến tranh nuôi Chiến tranh. 
5. Lực lượng thực dân Pháp huy động tấn công Việt Bắc là: 
A. 1.200 quân B. 12.000 quân 
C. 120.000 quân D. 1.120.000 quân 


6. Chính phủ đề ra chủ trương thay hệ thống giúo dục 12 năm bằng hệ 
thống giáo dục 9 năm uào: 


A. tháng 6/1950 B. tháng 7/1950 
C. tháng 6/1951 D. tháng 7/1951 
Câu 9. Hãy hoàn thành bảng niên biểu sau: 


Thời gian Sự kiện 
6/3/1946 TH Hé 


14/9/1946 


18/12/1946 


19/12/1946 SE Ec Son 6 


Hồ ĐT Â ceaaaresse==a 


7/10/1947 


Câu 3. Hãy nối các nội dung ở cột bên trái uà bên phải cho phù hợp để 
thấy rõ sự chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Đảng uà nhân dân ta. 


1. Duy trì và phát triển phong trào Bình dân học vụ 
[ 2. Chúa nước ta thành 12 khu hành chính quân sự b. Kinh tế 
| 3. Phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực c. Quân sự 


4. Mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi đều thực hiện nghĩa vụ 
quân sự : 
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Lả 


Câu 4. Hãy viết tiếp uào chỗ chấm (.) để hoàn thành các câu sau 
1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được thể hiện 
Byeci" 1. 


9. Đứng lối L khng + chiến gưng Pháp của Đảng và nhân dân ta là: 


3. Đơn vị chính thức được thành lập trong cuộc chiến đấu tại Hà Nội 
trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến là .. 


44. Đồng thời với việc tổ chức cuộc tổng di chuyển chúng ta còn tiến 
hành......... , vận động tổ chức nhân dân tản cư, chuyển đất nước 
sang thời chiến. 

ð. Sau thất bại Việt Bắc, thực dân Pháp thực hiện chính sách.................. 
Câu õ. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947: âm mưu và hành động của 

Pháp, diễn biến, kết quả, ý nghĩa. 


BÀI 26 
'BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 
1. Hoàn cảnh lịch sử 


- Cách mạng Trung Quốc thành công (1/10/1949), điểu kiện quốc tế thay 
đổi tÌheo hướng có lợi cho ta. 


- Eau chiến dịch Việt Bắc, cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiếp tục 


phát triển mạnh mẽ. 

- Pháp thất bại trên khắp các chiến trường Đông Dương, Mỹ can thiệp 
sâu và đính líu trực tiếp vào cuộc Chiến tranh Đông Dương. 

Đ. Âm mưu của Pháp - Mỹ: thực hiện “Kế hoạch Rơ-ue”, thiết lập 
“Hành lang Đông Tóy” nhằm khoá chặt Biên giới Việt - Trung, chuẩn bị 
tấn cœôrg quy mô lớn lên Việt Bắc lần hai. 

®. Chủ trương của ta: chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu 
diệt rm¿t bộ phận địch; khai thông đường liên lạc quốc tế; mở rộng, củng cố 
căn cứ địa Việt Bắc. 

4t. Diễn biến chiến dịch (từ 16/9 đến 29/10/1950) 
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- Ngày 16/9/1950, Ta tấn công Đông Khê, sáng 18/9/1850 quân ta tiêu 
điệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, cô lập thị xã Cao Bằng, hệ thống phòng 
ngự trên Đường số 4 bị cắt đôi. 

- Pháp hạ lệnh rút quân ở Cao Bằng, đông thời điều quân từ Thất Khê 
lên tái chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Bằng xuống. 

- Quân ta mai phục trên Đường số 4, tiêu điệt các cánh quân địch. Pháp 
buộc phải rút hết quân trên đóng trên Đường số 4. 

5. Kết quả, ý nghĩa 

- Giải phóng vùng Biên giới Việt - Trung dài 750km với 35 vạn dân, 
“Hành lang Đông - Táy” bị chọc thủng, “Kế hoạch Rơ-ue” bị phá sản. 

- Quân ta giành và giữ vững quyển chủ động trên chiến trường chính. 
H. Âm mưu đẩy mạnh Chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực 

dân Pháp 

- Mỹ tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế,.. để Pháp đẩy mạnh 
Chiến tranh. 

- Pháp đưa ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tat-xi-nhi: gấp rút chuẩn bị lực 
lượng, bình định vùng tạm chiếm, kết hợp với phản công và tiến công lực 
lượng cách mạng. 
1H. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ H của Đảng (2/1951) 

* Hoàn cảnh lịch sử: đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến đến thắng 
lợi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập tại Tuyên 
Hoá - Tuyên Quang (tháng 2/1951). 

* Nội dung Đại hội 

- Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Đảng do Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh trình bày, báo cáo Bàn oễ cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư 
Trường Chinh trình bày. 

- Quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao 
động Việt Nam. Đối với Lào và Cam-pu-chia, Đại hội chủ trương xây dựng ở 
mỗi nước một Đảng riêng. 

- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, do Hồ Chí 
Minh làm Chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí thư. 

* Ý nghĩa lịch sử: đánh đấu bước trưởng thành của Đảng trong quá 
trình hoạt động cách mạng, thúc đẩy kháng chiến đi đến thắng lợi. 

IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt 

* Về chính trị 

- Ngày 3/3/1951, Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên 
Việt thành Mặt trận Liên Việt được tổ chức. 
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- Ngày 11/3/1951, Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào được thành lập. 

* Vệ kinh tế 

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

- Đảng và Chính phủ để ra một số chính sách về kinh tế, tài chính 
nhằm chấn chỉnh thuế khoá, xây dựng nền tài chính, tiến hành cải cách 
ruộng đất (1953),... 

* Về uăn hoá, giáo dục 

- Công cuộc cải cách giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với ba phương 
châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ đân sinh. 

- Phong trào thực hiện đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan. 

* Thành tựu: Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 
nhất đã biểu dương thành tích của phong trào thi đua yêu nước (1/5/1952). 
V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường 

- Ta mở các chiến dịch tiến công vào phòng tuyến của địch ở trung du 
và đồng bằng: 

+ Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo) đánh địch ở Vĩnh Yên, Phúc Yên. 

+ Chiến dịch Đường số 18 (Hoàng Hoa Thám) đánh địch trên đường 
số 18 từ Phả Lại đi Uông Bí. 

ˆ + Chiến dịch Hà - Nam - Ninh (Quang Trung) đánh địch ở Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Bình. 

- Rút kinh nghiệm từ ba chiến dịch trên, ta chủ trương mở các chiến 
dịch tiến công vào vùng rừng núi - là chiến trường có lợi cho ta. 

+ Chiến dịch Hoà Bình: địch đánh chiếm Hoà Bình nhằm nối lại 
hành lang Đông - Tây. Ta cho quân bao vây, truy kích địch, buộc chúng 
phải rút chạy. Chiến dịch kết thúc thắng lợi (23/2/1952). 

+ Chiến dịch Tây Bắc (cuối năm 1952): ta giải phóng toàn tỉnh Nghĩa 
Lộ, hầu hết tỉnh Sơn La,.. phá tan âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của địch. 

+ Chiến dịch Thượng Lào (1953): liên quân Lào - Việt chiến đấu anh 
dũng, giải phóng toàn tỉnh Sảm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh 
Phong Xa-lì. Căn cứ kháng chiến ở Thượng Lào mở rộng, nối liễển với Tây 
Bắc Việt Nam, tạo thành thế uy hiếp đối với giặc Pháp. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Hậu phương: vùng có điều kiện đáp ứng nhu cầu xây dựng về các 
mặt kinh tế, chính trị, quân sự và văn hoá để trực tiếp phục vụ cho tiền 
tuyến chiến đấu. 
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C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích: 
A. phá vỡ “Kế hoạch Rơ-ue” tấn công lên Việt Bắc lần 2. 
B. phá vỡ “Kế hoạch Đờ Lát đờ Tút xi-nhỉ” tấn công lên Việt Bắa lần 2. 
C. tiêu diệt sinh lực địch, khai thông Biên giới, mở rộng và củng cố căn 
cứ địa Việt Bắc. R ` 
D. đánh đuổi thực dân Pháp khỏi Đông Dương. 
2. Chiến dịch Biên giới diễn ra từ: 


A. 18/9 đến 20/10/1950 B. 1⁄10 đến 22/10/1950 
C. 16/9 đến 22/10/1950 D. 32/10 đến 23/12/1950 
3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập tại. 
_A. Ma Cao (Trung Quốc) B. Thủ đô Hà Nội 
C. Pác Bó (Cao Bằng) D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 


4: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng ta lấy tên gọi là: 
A. Đảng Cộng sản Việt Nam. 
B. Đảng Lao động Việt Nam. n 
C. Đảng Cộng sản Đông Dương. 
D, Đảng Cộng sản Liên Việt. 
Câu 2. Hoờn thành bảng niên biểu sau: $ 


Đông xuân 
1950-1951 


Đông xuân 
1951-1952 
Thu đông 
1952 
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Câu 3. Viết tiếp chố chấm (..) để hoàn thành các câu sau: 

1. Thực đân Pháp tăng cường phòng ngự trên Đường số 4, thiết lập 
+. + „ nhằm cô lập căn cứ địa Việt Bắc. ì 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã thảo luận và 
thông qua... .. của Hỗ Chí Minh, .. ... của Trường Chỉnh. 

3. Mặt trận Liên Việt là mặt trận thống nhất giữa hai tổ chức: .............. 
VÀ -.-....e.ccs.-eee 

4. Ngày 11/3/1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơ-me và Mặt trận 
Lào họp Hội nghị đại biểu thành lập ........................... 

5. Chiến dịch Tây Bắc toàn thắng, ta đập tan âm mưu lập ................. 
của thực dân Pháp. k 


Câu 4. Hãy nối các sự kiện cho phù hợp uới mốc thời gian sau: 


Câu 5. Vì sao ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? Dựa 
vào lược đỏ (Hình 47 - SGK Lịch sử 9), trình bày điễn biến của chiến 
dịch, Kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 
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BÀI 27 
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC bẦN 
PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản gau 

1. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ 

- Hoàn cảnh lịch sử: Kế hoạch quân sự Na-va ra đời (7/5/1953) khi 
Pháp sa lầy trong cuộc Chiến tranh xâm lược Đông Dương với hi vọng trong 
18 tháng “kết thúc Chiến tranh trong danh dự”. 

- Nội dung kế hoạch: gồm hai bưóc: 

+ Bước 1 (từ thu - đông 1953 đến xuân 1954): giữ thế phòng ngr chiến 
lược trên chiến trường miễn Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “bin? 
định” miền Trung và miền Nam. 

+ Bước 2 (từ thu đông 1954): chuyển lực lượng ra miền Bắc, thực hện tiến 
công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc Chiến tranh. 

- Hành động của Pháp - Mỹ: tăng viện trợ cho Chiến tranh Đông 
Dương, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn (trong tổng số 84: tiểu 
đoàn trên toàn Đông Dương), ra sức tăng cường ngụy quân,.. 

II. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch 

lịch sử Điện Biên Phủ 1954 

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 

- Tháng 9/1953, Hội nghị Bộ Chính trị họp để ra kế hoạch tát chiến 
Đông - Xuân 1953 - 1954 với nội dung: 

+ Tiến công những địa bàn quan trọng nhưng sơ hở của địch, nhằm. tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc chúng phân tán lực lượng đối phó với 
ta trên những địa điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ. 

+ Phương châm chiến lược: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, 
“Đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”. 

- Ta mở một loạt các chiến dịch trong Đông - Xuân 1953 - 1954: 

+ Chiến dịch Tây Bắc (12/1953): giải phóng toàn tỉnh Lai Chéu, Na- 
va phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động lên tăng cường cho Điện Biên Phủ. 

+ Chiến dịch Trung Lào (12/1953): giải phóng toàn tỉnh Thà Khett, uy 
hiếp Xê-nô, buộc Na-va phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô. 

+ Chiến dịch Thượng Lào (1/1954): giải phóng toàn tỉnh Phong XXa-lì, 
mở rộng vùng giải phóng Lào. Na-va tăng cường lực lượng cho Luuông: 
Pha-bang. 
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+ Chiến dịch Plây Cu: (2/1954): giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, Pháp 
phải tăng viện bảo vệ Plây Cu. 

- Kết quả: cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã làm 
phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc địch phân tán lực lượng và giam 
chân ở vùng rừng núi. 

2. Chiến dịch Điện Biên Phú (1954) 

- Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 
Đông Dương với lực lượng cao nhất là 16.200 quân, được bố trí thành 49 cứ 
điểm chia làm 3 phân khu: phân khu Trung tâm, phân khu Bắc và phân 
khu Nam. Chúng coi Điện Biên Phủ là “pháo dài bất khả xâm phạm”. 

- Đầu tháng 12/1954, ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Diễn biến: (từ 13/3/1954 đến 7/5/1954) chia làm 3 đợt. 

+ Đợt I: ta tiến công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 

+ Đợt 2: ta tiến công tiêu diệt các căn cứ phía đông phân khu Trung tâm. 

+ Đợt 3: đồng loạt tiến cống tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân 
khu Trung tâm và phân khu phía Nam. 17 giờ ngày 7/5/1954, Tướng Đờ Ca- 
xtơ-ri cùng toàn bộ Ban Tham mưu địch đâu hàng. 

- Kết quả: tiêu điệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch, loại khỏi vòng 
chiến đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, phá huỷ và thu nhiều phương 
tiện Chiến tranh. 

- Ý nghĩa: đập tan hoàn toàn Kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí kết 
Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đồng Dương. 

IH. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt Chiến tranh ở Đông Dương (1954). 

- Hội nghị Giơne-vơ về Đông Dương chính thức khai mạc ngày 
8/5/1954. Hiệp định được ký ngày 21/7/1954. 

- Nột dung Hiệp định Giơ-ne-uơ 

+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ 
bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyển, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

+ Hai bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương. 

+ Hai bên tham chiến thực hiện các cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở 
hai vùng: quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở 
hai miễn Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. 

+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả 
nước, sẽ tổ chức vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát của một. Ủy ban quốc tế. 

- Ý nghĩa lịch sử 
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+ Chấm dứt cuộc Chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp 
Mỹ ở Đông Dương. : 

+ Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương được ghi nhận. 

+ Pháp buộc phải rút hết quân về nước, Mỹ thất bại trong âm mưu kéo 
dài, mở rộng, quốc tế hoá Chiến tranh. 

+ Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

: chống Pháp (1945 - 1954) 

1. Ý nghĩa lịch sử 

- Đối uới Việt Nam: chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một 
thế kỷ trên đất nước ta. Miễn Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai 
đoạn cách mạng XHCN, tạo tiền đề tiến tới thống nhất Tổ quốc. 

- Đối uới thế giới: giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm 
mưu nô địch của chủ nghĩa đế quốc từ sau năm 1945, góp phần làm tan rã 
hệ thống thuộc địa của chúng ; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các 
nước trên thế giới. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng chiến đấu. Hệ thống 
chính quyển đân chủ nhân dân và mặt trận thống nhất được củng cố và mở 
rộng, lực lượng vũ trang ba thứ quân lớn mạnh, có hậu phương vững chắc. 

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, có sự ủng 
hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và nhân dân tiến bộ trên thế giới. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Chiến lược: phương chảm và kế hoạch có tính chất toàn cục, xác 
định mục tiêu chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng trong suốt một thời kỳ của 
cuộc đấu tranh chính trị - xã hội. 

- Hiệp định: văn bản ngoại giao kí kết giữa hai hoặc nhiều nước xác 
định một số vấn để về mối quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, 
văn hoá,... 
C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Kế hoạch quân sự Na-ua được ra đời ngày: 

A. 5/7/1953 B. 7/5/1953 

€. 5/7/1954 D. 7/5/1954 
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9. Kế hoạch Na-ua được Pháp - Mỹ thục hiện nhằm: 
A. thực hiện kế hoạch “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 
B. thực hiện âm mưu “Dùng người Việt dánh người Việt. 
€. xoay chuyển cục diện Chiến tranh có lợi cho Pháp. 
D. tiêu diệt lực lượng cách mạng của nhân dân ta. 


3. Kế hoạch quân sự Na-ua được chỉa thành: 
A. hai bước B. ba bước 
C. bốn bước D. năm bước 


4. Đến cuối 19ö3, ngoài đông bằng Bắc Bộ, Pháp buộc phái tập trung quân ở: 
A. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây Cu. 
B. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Kon Tum, Plây Cu. 
C. Lai Châu, Hoà Bình, Tây Nguyên, Luông Pha-bang. 
D. Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Bắc Cạn, Xê-nô. 
5. Lực lượng địch ở Điện Biên Phủ lúc cao điểm có: 


A. 12.600 quân B. 16.200 quân 

Ơ. 21.600 quân D. 26.100 quân 
6. Tưởng Pháp chỉ huy ở Điện Biên Phủ là: 

A. Na-+va B. Đác-giăng-li-ơ 

C. Đờ Ca-xtơ-ri D. Đờ Lát đờ Tat-xi-nhi 
Câu 9. Hoàn thành bảng niên biểu sau: 
|_ Thời gian Sự biện 


7/5/1958 


Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế 
hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953-1954. 

Bộ đội ta tấn công Tây Bắc, Na-va phải đưa quân lên 
đóng giữ tại Điện Biên Phủ. 


Ta tổng công kích, đánh vào sở chỉ huy địch, tướng Đờ 
Cát và Ban Tham mưu của địch đầu hàng. 


Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. 
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Câu 3. Đánh dấu (X) uào cột dọc uễ ý nghĩa lịch sử của cuộc khúng chiến 
chống Pháp. 
Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp Đúng | Sai 
1. Chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế 
kỷ trên đất nước ta. 
2. Miễn Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai 


đoạn cách mạng XHCN. 
3. Đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. 


4. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn, tạo cơ sở giải phóng 
miễn Nam, thống nhất đất nước. 


5. Kết thúc hàng ngàn năm chống phong kiến của nhân dân ta. 

6. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh 

Câu 4. Hoàn thiện sơ đô sau để thấy rõ nguyên nhân thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Pháp. 


NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI 


Nguyên nhân khách quan 


Ỉ Nguyên nhân chủ quan | 


TC NGỘ 


Câu 5. Trình bày khái quát diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết 
quả, ý nghĩa của chiến dịch. 
Câu 6. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
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CHƯơNG VỊ 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1958 ĐẾN NĂM 1975 


BÀI 28 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, 
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN 
SÀI GÒN Ở MIỄN NAM (1954 - 1965) 


A. RIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương 

- Ngày 10/10/1954, Pháp rút khỏi Hà Nội và rút khỏi miền Bắc vào 
giữa tháng 5/1955. 

- Hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam và Bắc nhằm Tổng tuyển cử 
tự do thống nhất chưa được tiến hành. 

- Pháp rút, Mĩ dựng nên chính quyển tay sai ở miền Nam, thực hiện 
âm mưu chia cắt Việt Nam thành hai miền, biến miền Nam thành thuộc 
địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Nam Á. 

IL Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải 

tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) 

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất 

Thành tựu: qua 5 đợt cải cách ruộng đất (từ 1953 đến 1956) có khoảng 81 
vạn ha ruộng đất; 10 vạn trâu bò; 1,8 triệu nông cụ được chia cho hơn 2 triệu 
hộ nông dân. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” được thực hiện. 

- Sai lầm: đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, những người thuộc 
tầng lớp trên có công với cách mạng, ..Những sai lầm này đã được Đảng, 
Chính phủ phát hiện và sửa sai ngay khi kết thúc cải cách. 

- Ý nghĩa: bộ mặt nông thôn miễn Bắc thay đổi, giai cấp địa chủ phong 
kiến bị đánh đổ, khối công nông được củng cố. 

9. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương Chiến tranh 

- Về nông nghiệp: nông dân hăng hái lao động sản xuất, sản lượng 
nông nghiệp tăng vượt mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nạn đói có 
tính chất kinh niên được giải quyết về cơ bản (1957). 

- Về công nghiệp: mở rộng các cơ sở công nghiệp quan trọng, xây dựng 
thêm nhiều nhà máy mới. Đến cuối năm 1957, miền Bắc có 97 nhà máy, xí 
nghiệp do Nhà nước quản lý. 
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- Về thủ công nghiệp: hàng tiêu dùng được sản xuất nhiều, đáp ứng nhu 
cầu đời sống nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động. Đến cuối 
năm 1957, số thợ thủ công miền Bắc tăng gấp hai lần so với trước Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

- Về thương nghiệp: hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mạna 
bán được mở rộng, hoạt động nội - ngoại thương đều phát triển. Cuối năm 
1927, miền Bắc đặt quan hệ buôn bán với 27 nước. 

- Về giao thông uộn tải: khôi phục 700km đường sắt, sửa chữa và làm 
mới hàng nghìn km đường ôfồ, xây dựng nhiều hải cảng mới (Hải Phòng, 
Hòn Gai,.), đường hàng không dân dụng quốc tế được khai thông. 

3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đâu phút triển kinh tế - Uuăn 

hoá (1958-1960) _ 

- Cải tựo quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư 
nhân nhằm vận động người lao động tham gia lao động tập thể trong các 
hợp tác xã, quốc doanh hoặc công tư hợp doanh. 

+ Kết quả: xoá bô chế độ người bóc lột người, thúc đấy sản xuất phát triển. 

+ Một số sai lầm: đồng nhất cải tạo với xoá bỏ tư hữu và các thành 
phần kinh tế cá thể, thực hiện sai nguyên tắc xây dựng hợp tác xã,.. 

- Bước đâu phát triển kinh tế, uăn hoá 

+ Về kinh tế, trọng tâm là phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. 
Nhiều nhà máy, xí nghiệp, nông trường ở miễn Bắc được xây dựng. Đến 
cuối năm 1960, miền Bắc có 172 cơ sở công nghiệp lớn do Trung ương quản 
lý và 500 cơ sở do địa phương quản lý. 

+ Về oăn hoá: Cuối năm 1960, miền Bắc cơ bản xoá xong nạn mù chữ ở 
miễn xuôi cho người dưới 50 tuổi. Hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chỉnh 
và mở rộng. Miền Bắc có tất cả 9 trường đại học với hơn 11.000 sinh viên. 

II. Miễn Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát 

triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960) 

1. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn oò phát 

triển lực lượng cách mạng (1954 - 1960) 

- Trung ương Đảng đã đề ra nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam: đấu 
tranh chính trị chống Mi - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo vệ 
hoà bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (tiêu biểu là “Phong 
trào hoà bình”). 

- Tháng 11/1954, Mĩ - Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp, tờ bắt các nhà 
lãnh đạo phong trào, nhưng phong trào tiếp tục lan rộng: chống khủng bố, đàn 
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áp, chống chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”; đòi các quyền tự do, dân sinh, dân 
chủ, giữ gìn lực lượng cách mạng. Từ hình thức đấu tranh chính trị, hoà bình 
chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. 
3. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) 
- Hoàn cảnh lịch sử 
+ Mi - Diệm mở rộng chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”; tăng cường 
khủng bố đàn áp, thực hiện “đạo iuật 10 - 59” lê máy chém khắp miền Nam. 
+ Đầu năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 của Đảng xác định con đường cơ 
bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân 
đân bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực 
lượng vũ trang nhân dân. 
- Diễn biến 
+ Phong trào nổ ra ở các địa phương như: Vĩnh Thạnh - Bình Định, 
Bác Ái - Ninh Thuận, Trà Bồng - Quảng Ngãi. 
+ Ở Bến Tre, ngày 17/1/1960, phong trào bùng nổ ở Bến Tre sau lan 
rộng ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. 
- Kết! quả: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 
(20/12/1960), đoàn kết nhân dân đấu tranh chống Mĩ - Diệm. 
- Ý nghĩa: phong trào “Đồng khởi” phát triển thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt 
của cách mạng miễn Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công. 
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội (1961 - 1965) 
1, Đại hội đại biểu tồàn quốc lân thứ HII của Đảng (9!11960) 
- Hoàn cảnh : 
+ Miền Bắc giành thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và 
phát triển kinh tế, 
+ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam có bước phát 
triển nhảy vọt từ phong trào “Đồng khởi” chuyển sang chiến lược tiến công. 
- Nội dung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động 
Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9/1960. 
+ Đại hội phân tích đặc điểm, tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt 
làm hai miễn dưới hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. 
+ Báo cáo chính trị xác định nhiệm vụ cách mạng của hai miễn: miễn 
Bắc tiến hành cách mạng XHCN, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. 
Cách mạng ở hai miển có quan hệ chặt chẽ, mỗi miễn lại có vị trí, vai 
trò khác nhau: cách mạng XHƠN ở miễn Bắc có vai trò quyết định nhất đối 
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với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và sự thống nhất nước nhà. 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có tác dụng quyết định 
trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng do 
Hỗ Chí Minh làm Chủ tịch, Lê Duân làm Bí thư thứ nhất. 

- Ý nghĩa: Đề ra đường lối đúng đắn trong việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc và thực hiện đấu tranh thống nhất nước nhà. 

9. Miền Bắc thực hiện bế hoạch Nhà nước ð năm (1961 - 1965) 

- Mục đích: bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho ƠNXH. 

- Thành tựu: 

+ Công nghiệp: Nhiều nhà máy xí nghiệp được xây dựng và đưa vào sản 
xuất (gang thép Thái Nguyên, nhiệt điện Uông Bí, sứ Hải Dương, dệt 8-3,.). 
Công nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, chiếm 
tỉ trọng 93,1% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền Bắc. 

+ Nông nghiệp: Nhà nước áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, 
nhiều hợp tác xã đạt năng suất 5 tấn thóc/1ha. Trên 90% hộ nông dân vào 
hợp tác xã. 

+ Thương nghiệp: Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên 
phát triển nên đã chiếm lĩnh được thị trường, góp phần phát triển kinh tế, 
ổn định đời sống nhân dân. 

+ Giao thông uận tải: Mạng lưới đường giao thông được xây dựng và 
mở rộng phục vụ cho yêu cầu giao lưu kinh tế và củng cố quốc phòng. 

+ Văn hoá, giáo dục, y tế: đều có những bước phát triển vượt bậc. 

- Ý nghĩa: Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 
5 năm đã làm thay đổi bộ mặt xã hội miễn Bắc. 

Ngày 7/2/1965, Mi chính thức gây ra cuộc Chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân trên toàn lãnh thổ miền Bắc, miển Bắc phải 
chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện 
thời chiến. 

V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh dặc biệt" 
của Mĩ (1961 - 1965) 

1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miên Nam. 

- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là chiến lược thực dân mới của Mĩ 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố uấz” Mi chỉ huy, dựa vào vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện Chiến tranh của MI. 

- Hành động của Mi - Ngụy: 
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+ Quân đội Sài Gòn mở những cuộc hành quân càn quét tiêu điệt lực 
lượng cách mạng, lập “ấp chiến lược”, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới 
nắm dán, bình định miền Nam. (Chúng dự định dồn 10 triệu dân vào 
16.000 ấp chiến lược). 

+ Tiến hành phá hoại miền Bắc, phong toả Biên giới, vùng biển nhằm 
ngăn chặn sự thâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. 

2. Miễn Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

của Mĩ 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh 
chống Mi và chính quyền Sài Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ 
trang, nổi đây với tiến công trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn 
đồng bằng và đô thị), bằng cả ba mũi chính trị, quân sự và binh vận. 

- Năm 1962, ta đánh bại nhiều cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn 
đánh vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh... 

- Cuộc đấu tranh phá “ếp chiến lược” của ta giành được nhiều thắng lợi. 

- Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963) khẳng định khả năng quân dân miền 
Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của MI. 

- Phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân ở đô thị có 
bước phát triển mới: cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni, phật tử Huế; Hoà thượng 
Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm (11/6/1963), .. 

- Lực lượng quân giải phóng liên tiếp mở những chiến dịch tiến công 
quy mô lớn trên các chiến trường miễn Nam và miễn Trung (tiêu biểu là 
chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965). 


- Rết quả: quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt. 
B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 


- Bình định: thực hiện chính sách đàn áp nhằm đập tắt mọi sự chống 
đối, thực hiện ách thống trị và bóc lột của thực dân đế quốc. 


~ Đồng khởi: cuộc khởi nghĩa diễn ra đồng loạt, đều khắp. 


“ Ấp chiến lược: một kiểu trại tập trung của Mĩ Nguy ở miễn Nam 
Việt Nam tại vùng chúng kiểm soát từ năm 1954 đến năm 1975Xvẻ sau đổi 
thành ấp tân sinh). 


C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Thực dân Pháp rút quân khỏi Thủ đô Hà Nội ngày: 
A. 1/10/1953 B. 10/10/1953 
Ơ. 1/10/1954 D. 10/10/1954 
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9. Trong giai đoạn 1953 - 1956, miền Bắc đã tiến hành mấy dợt củi sásh 
ruộng đất? 
A.4 B.5 C.6 D.7 
3. Thúng 5l 1989, Mi - Diệm đã thực hiện đạo luật: 
A. tố cộng, diệt cộng 
B. 10 - 59 
C. đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật 
D. lập “ấp chiến. lược” 
4. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III diễn ra tại: 
ˆ A. Trung Quốc B. Tuyên Quang 
Œ. Hà Nội D. Việt Bắc 
5. Giai đoạn 1961 - 1965, Mĩ - Diệm thực hiện chiến lược: 
A. Chiến tranh đơn phương  B. Chiến tranh đặc biệt 
C. Chiến tranh cục bộ D. Việt Nam hoá Chiến tranh 
6. Phong trào Đồng khởi tiêu biểu ở: 
A. Mi Tho B. Bến Tre 
Œ. Sài Gòn D. Huế 
Câu 3. Hãy điền các sự kiện cho phù hợp uới mốc thời gian sau: 
Thời gian Sự kiện 
10/10/1954 
| 5/1959 
| 17/1/1960 
20/12/1960 
9/1960 
[2/1/1963 
11/6/1963 “„' 
_& 


Câu 8. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) uào ở đâu mỗi câu sa¿: 

1. HD Mi dựng lên chính quyển tay sai Ngô Đình Diệm, thực siện âm 
mưu chia cắt lâu dài Việt Nam. í 

9. L Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi 
căn bản. 

3. L1 Cuối năm 1957, miễn Bắc nước ta đã hoàn thành công cuéc cải tạo 
quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa. 
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4. L] Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày 


20/12/1960. 


5. [L] Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh là nhiệm vụ trọng tâm 
trong việc xây dựng kinh tế miền Bắc giai đoạn 1958 - 1960. 
6. L] Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” được tiến hành bằng quân đội 


tay Sai, do “cố uấn” MI chỉ huy. 


7. L] Ngày 2/1/1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội tai trận Ấp 


Bắc (Bến Tre). 


Câu 4. Đánh dấu (X) uào các cột bên phải cho phù hợp uới nhiệm 0ụ ở cột 


bên trái. 


Nhiệm uụ 


Cải cách 
ruộng dất| 


Khôi 
phục 
kinh tế 


Cải tạo 
quan hệ 

R ~⁄ 
sửn xuât 


1. Xoá bỏ chế độ người bóc lột người. 


2. Nông dân hăng hái khai khẩn đất 
hoang, tăng thêm trâu bò, sắm thêm 
nông cụ. 


3. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, 
khối công nông liên minh được củng cố. 


] 


4, Khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp. 


5. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” trở 
thành hiện thực. 


| 


L 


Câu ð. Hoàn thành bảng sau uê những thành tựu của nhân dân miền Bắc 
trong quá trình thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961-1965). 


THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM (1961 - 1965) 


CÔNG NÔNG 
NGHIỆP NGHIỆP 


VĂN HOÁ, 
GIÁO DỤC, 


YTẾ 
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Câu 6. Trình bày khái quát hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa 
của phong trào “Đồng khởi”. 

Câu 7. Âm mưu và thủ đoạn của Mi - Diệm trong chiến lược “Chiến tranh 
đặc biệt”. Quân dân ta đánh bại chiến lược “Chiến tranh đạc biệt” như 
thế nào? 


BÀI 29 
CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC 
(1965-1973) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mi (1965-1968) 

1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miên Nam 

- Chiến tranh cục bộ là loại hình Chiến tranh xâm lược thực dân mới 
của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chính Mĩ, quân Đồng minh 
và quân ngụy Sài Gòn. 
>.... Âm mưu, hành động: Mi - Ngụy mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn 
cứ Vạn Tường (Quảng Ngãi) và hai cuộc phản công chiến lược trong các mùa 
khô 1965-1966 và 1966-1967. 

2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ 

- Diễn biến: 

+ Chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965) đã loại khỏi vòng chiến đấu 9000 
địch, mở đâu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, làng nguy mà diệt” trên khắp 
miễn Nam. 

+ Chiến thắng trong hai mùa khô: mùa khô 1965 - 1966 và mùa khô 
1966 - 1967 đánh bại các cuộc hành quân “?ìm diệt” và “bình định” của MI - 
Nguy. Sau hai mùa khô, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
240.000 tên địch, bắn rơi và phá huỷ hơn 2.700 máy bay, phá huỷ hơn 
2.200 xe tăng và xe bọc thép,... 

+ Quân chúng nhân dân được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đứng lên 
chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng lớn “ấp chiến lược”. Ở các 
thành thị, phong trào đấu tranh đòi Mĩ rút về nước diễn ra sôi nối. 

- Kết quả: vùng giải phóng được mở rộng, uy tín Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam được nâng cao. 

3. Cuộc Tổng tiến công uờ nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) 

- Chủ trương của Đảng: mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn 
miền Nam mà trọng tâm là các đô thị nhằm tiêu diệt một bộ phận lực 
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lượng quân Mĩ, quân Đồng minh, đánh đòn mạnh vào chính quyển Sài Gòn, 
giành chính quyền về tay nhân dân. 

- Diễn biến: 

+ Đâm 30 rạng sáng 31/1/1968, quân đân miền Nam đồng loạt tiến 
công và nổi dậy ở 37/44 tỉnh, 4/6 đô thị lớn, các quận lị, các vùng nông 
thôn, sác “ấp chiến lược”. 

+ Ở Bài Gòn, quân giải phóng tiến vào tận các vị trí đầu não của địch 
như Đại sứ Mĩ, Dinh Độc lập, sân bay Tân Sơn Nhất,... 

- #ết quả: do những thiếu sót trong chỉ đạo nên cuộc tổng tiến công và 
nối dậy không giành được thắng lợi. 

- Ý nghĩa: làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố 
“phi Mĩ hoá” Chiến tranh, chấm dứt không điều kiện Chiến tranh phá hoại 
miề:a Bắc, chấp nhận đàm phán ở,Pa-ri. 

IL. Miền Bắc vừa chiến đấu chống Chiến tranh phá hoại lần thứ 

mhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968) 

1. Mr tiến hành Chiến tranh không quân oà hải quân phá hoại 

miền Bắc 

- Ngày 5/8/1965, sau khi dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”, Mi cho máy 
bay bàn phá một số nơi ở miền Bắc (Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh,..). 

~ Ngày 7/2/1965, Mi chính thức gây ra cuộc Chiến tranh bằng không 
quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. 

2. Miễn Bắc uừa chiến đấu chống Chiến tranh phá hoại, uừa sản 

xuất 

- Chống Chiến tranh phá hoại: ngay khi Mĩ mở rộng Chiến tranh, miễn 
Bắc đê kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến, anh dũng chiến đấu, 
bắn ri và phá huỷ 3.243 máy bay, buộc Mi tuyên bố ngừng Chiến tranh 
phá h‹ại miền Bắc (1/11/1968). 

~ Ẩrên một trận sản xuất: đạt nhiều thành tích lớn. 

+ Nông nghiệp: điện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động 
không ngừng tăng lên, nhiều huyện và hợp tác xã đạt mục tiêu 5 tấn 
thóc//1h5a trong hai vụ. 

+ Công nghiệp: các cơ sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán, sớm đi vào 
sản xuất phục vụ chiến đấu và đời sống. Công nghiệp địa phương và công 
nghiệệr quốc phòng đều phát triển. 

+ gđiưo thông uận tải: đảm bảo giao thông thông suốt. 

3. Miền Bắc thực hiện nghĩa uụ hậu phương lớn 

~ Đảm bảo kịp thời chỉ viện cho miễn Nam theo phương châm “Tóc 
khômg thiếu một cân, quân không thiếu một người”. 
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- Tháng 5/1959 đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển đượ: khai 
thông, nối liền tiền tuyến với hậu phương. 

- Trong giai đoạn 1965 - 1968, miễn Bắc đã đưa vào Nam hơn 30.000 
cán bộ, bộ đội; hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn được, quân trang, quâr dụng, 
xăng đầu, lương thực, thực phẩm, thuốc men.. 

II Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh” và 

“Đông Dương hoá Chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973) 

1. Chiến lược “Việt Nưm hoá Chiến tranh” và “Đông Dương hoá 

Chiến tranh” của Mĩ 

- Từ năm 1969, Mĩ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh” 
ở miền Nam và mở rộng Chiến tranh ra toàn Đông Dương. 

- “Việt Nam hoá Chiến tranh” được tiến hành chủ yếu bằng lực lượng 
quan đội Sài Gòn, có sự phối hợp về hoả lực và không quân Mì, do Mì chỉ 
huy bằng hệ thống cố vấn MI. 

- Mở rộng xâm lược Cam-pu-chia (1970), tăng cường Chiến tranh ở Lào 
(1971), thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông ])dơng”. 

2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh” và 

“Đông Dương hoá Chiến tranh” của Mĩ 

- Ngày 6/6/1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 
Việt Nam ra đời được 23 nước công nhận. 

- Nhân dân ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nưéc, thực 
hiện Di chúc của Bác Hỗ. 

- Những thắng lợi của quân dân ta: 

+ Về chính trị: 

Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp để biểu thị quyết têm đoàn 
kết chiến đấu, chống Mĩ mở rộng Chiến tranh (24 và 25/4/1970). 

«Phong trào đấu tranh của quản chúng nhân dân diễn ra liên tục ở 
khắp các đô thị, nông thôn, đồng bằng, rừng núi,.. 

+ Về quân sự: 

« Từ 30/4 đến 30/6/1970, liên quân Việt Nam - Cam-pu-chia đập :am cuộc 
hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 10 vạn MI - Nguy Sài Gòn. 

« Từ 12/2 đến 23/3/1971, liên quân Việt - Lào đập tan cuộc hành quân 
mang tên “Lam Sơn-719”, quét sạch quân đội MI - Nguy ñài Gòn 
khỏi đường 9 - Nam Lào. 

8. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 

- Ngày 30/3/1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị, 
lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu và phát triển ra khắp miễn Nam. 
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- Đến cuối tháng 6/1972, ta đã chọc thủng ba tuyến phòng thủ mạnh 
nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng 
chiến đấu 20 vạn địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn. 

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đánh dấu sự thất bại của chiến 
lược “Việt Nưm hoá Chiến tranh”. 

IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá, chiến đấu 

chống Chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973) 

1. Miền Bắc khôi phục oè phát triển binh tế - ăn hoá 

- Nông nghiệp: chăn nuôi được đưa lên thành ngành chính, các hợp tác 
xã tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật. Sản lượng lương thực năm 1970 
tăng hơn 60 vạn tấn so với năm 1968. 

- đóng nghiệp: nhiều công trình công nghiệp quan trọng như điện, 
than, cơ khí, vật liệu xây dựng đều phát triển. Nhà máy thuỷ điện Thác Bà 
được đưa vào sản xuất. 

- Giao thông uận tải: các tuyến đường chiến lược bị phá hoại được khẩn 
trương khôi phục. 

- Văn hoá, giáo dục, y tế: được nhanh chóng khôi phục và phát triển, đời 
sống nhân dân ổn định. Một số sai lâm trong chỉ đạo, quản lí được khắc phục. 

2. Miền Bắc uừa chiến đấu chống Chiến tranh phá hoại, uừa sản 

xuất nà làm nghĩa uụ hậu phương 

- Ngày 16/4/1972, Ních-xơn tuyên bố chính thức cuộc Chiến tranh phá 
hoại miễn Bắc lần hai. 

- Mi mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội và 
Hải Phòng (từ 14 đến 29/12/1972). 

- Nhân đân miền Bắc chủ động chống trả địch ngay từ đầu, đảm bảo 
các hoạt động sản xuất và chiến đấu. Đặc biệt; quân đân ta đã làm nên 
chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mĩ phải ký Hiệp định Pa-ri. 
V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt Chiến tranh ở Việt Nam 

- Hiệp định Pa-ri được ký ngày 27/1/1973 giữa đại diện 4 bên là: Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hoà miễn Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hoà. Nội dung cơ bản 
của Hiệp định gồm: 

+ Họa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

+ Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, huỷ bỏ các 
căn cứ quân sự của Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can 
thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 
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+ Nhân dân Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của hẹ thông 
qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

+ Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, 
hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. 

+ Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và đân thường bị bắt. 


+ Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương Chiến tranh 
ở Việt Nam và Đông Dương. 


- Ý nghĩa lịch sử: Với việc ký Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nÌậr các 
quyển dân tộc cơ bản của nhân dân ta, đồng thời rút hết quân về nước, tạo 
thời cơ thuận lợi để nhân đân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miển Nam. 
B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Sự kiện Vịnh Bắc Bộ: vụ do chính quyền Mĩ dựng lên việc tàu Ma- 
đốc của Mỹ bị hải quân Việt Nam tấn công để lấy cớ ném bom, bấn phá 
miễn Bắc. 

- Tổng tiến công: chủ động tiến đánh mạnh mẽ quân địch, cùag một 
thời gian, trên tất cả các mặt trận. 

C. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” uì: 

A. thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đơn phương”. 

B. thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, 

€. thất bại trong chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh”. 

D. muốn dùng sức mạnh quân sự đánh bại nhân dân Việt Nam. 

2. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” diễn ra trong thời gian: 

A. 1954 - 1960 B. 1961 - 1965 

C. 1965 - 1968 D. 1968 - 1973 
3. Chiến thắng đâu tiên của quên dân miền Nam chống “Chiến trenlh cục 

bộ” là: 

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi)  B. Ấp Bắc (Mi Tho) 


©. Mỏ Cày (Bến Tre) D. Đường 9 - Nam Lào 
4. Cuộc tổng tiến công uùà nổi dậy diễn ra năm nào?: 

A. 1965 B. 1968 Ơ. 1970 : D. 1972 
5. Mĩ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” ngày: 

A. 5/8/1963 B. 15/8/1963 

C. 5/8/1964 D. 15/8/1954 
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6. lưng tấn công chủ yếu của ta trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 là: 


A. Tây Nguyên B. Sài Gòn 
©. Quảng Ngãi D. Quảng Trị 
7. Hiệp định Pa-ri được ký kết giữa đại diện: 
A. 2 bên B.3 bên 
€. 4 bân D. 5 bên 
8. Hiệp định Pa-ri được chính thức bý ngày: 
A. 27/1/1972 B. 21/7/1972 
C. 27/1/1978 D. 21/7/1973 
Câu 2. Nối các dữ kiện ở cột A uới thời gian ở cột B cho chính xác. 
A B 
L1. Trận Vạn Tường Í a. 7/2/1965- 1/11/1968 
9. Cuộc tiến công Mùa khô thứ nhất b. 24 - 25/4/1970 
3. Cuộc tiến công Mùa khô thứ hai | c. 12/2/1971 - 23/3/1971 
4. Chiến tranh phá hoại lân I - d. 16/4/1972 - 29/12/1972 
5. Chiến tranh phá hoại lân II IE 18/8/1988 -27/1/1978 
6. Hội nghị Pa ri f. Đông xuân 1965-1966 
7. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương : | øg. 18/8/1965 
8. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn - h. Đông xuân 1965-1966 
7197 


Câu 3. Đánh dấu (X) uào cột ở bên phải cho phù hợp uới các sự kiện ở cột 
bên trái, 


Sự biện | “Chống | Chống “Việt 
' — |Chiến tranh| Nam hoá 
| cực bộ” | Chiến tranh” 


l§, tan cuộc hành quân “Lœmn Sơn-719”. 

Chiến thắng Vạn Tường |— = 
Cuộc tiến công chiến lược năm 1972, 

Đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu- ` thai 


chia của 10 vạn Mi - Nguy Sài Gòn. 
Bề gầy cuộc hành quân Giang-xơn Xi-ty. 
Đánh tan hai cuộc phản công mùa khô của 


Mĩ - Nguy. , J—- —_] 
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Câu 4. Viết tiếp uào chố chấm (..) để hoàn chỉnh các câu sau. 

1. Năm 1959, tuyến đường..................... được khai thông. 

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 làm lung lay ý chí 
xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố.................. 

3. Từ 14 đến 19/12/1972, quân dân Hà Nội - Hải Phòng đánh bại hoàn 
toàn cuộc tập kích bằng không quân của MI, làm nên trận................. 

4. Ngày ........., Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. 

5. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đánh dấu sự thất bại của chiến 
THẾ ¿625.6 

Câu 5. Làm rõ các khái niệm: Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục 
bộ, Việt Nam hoá Chiến tranh. 

Câu 6. Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt 
Chiến tranh ở Việt Nam. 


BÀI 30 
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỄN NAM THỐNG NHẤT 
ĐẤT NƯỚC (1973 - 1975) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức sau: 
I Miền Bắc khắc phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát 
triển kinh tế - văn hoá, ra sức chỉ viện cho miễn Nam 

- 8au Hiệp định Pa-ri, Mi buộc phải rút khỏi nước ta. Miền Bắc trở lại 
hoà bình, khắc phục hậu quả của Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh 
tế, văn hoá, ra sức chỉ viện cho tiển tuyến miền Nam. 

+ Cuối tháng 6/1973, miền Bắc căn bản hoàn thành việc tháo gỡ thuỷ 
lôi, bom mìn trên sông, trên biển. 

+ Sau năm 1974, miễn Bắc cơ bản khôi phục xong các cơ Sở kinh tế, 
thuỷ nông, giao thông, các công trình văn hoá, giáo dục, y tế,.. 

- Miễn Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn với miền Nam: trong hai 
năm 1973-1974, miễn Bắc đưa vào chiến trường gần 20 vạn bộ đội, hàng 
vạn thanh niên xung phong, 26 vạn tấn vũ khí, đạn được, quán trang, quâr 
dụng, lương thực, thực phẩm,.. 

II Đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm” tạo thế và lực 
tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam 

- Hành động “bình định - lấn chiếm” của Mi - Nguy 
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+ Ngày 29/3/1973, toán lĩnh Mi cuối cùng rút khỏi nước ta. Nhưng Mi 
vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục 
viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn. 

+ Chính quyền Sài Gòn liên tiếp mở những cuộc hành quân “bình định 

- lăn chiếm” vùng giải phóng. 

Quân dân miền Nam đấu tranh chống dịch “bình định - lấn chiếm” 

+ Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 (tháng 
7/1973) nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc 
cách mạng dân tộc, đân chủ nhân dân, tiếp tục con dường cách mạng bạo 
lực, kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. 

+ Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân vào 
hướng Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh đường 
14 - Phước Long. 

+ Tại các vùng giải phóng, nhân dân ra sức khôi phục và đẩy mạnh 
sản xuất, tăng cường dự trữ cho sự nghiệp giải phóng miễn Nam, thống 
nhất nước nhà. 
1H. Giải phóng hoàn toàn miễn Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc 

1. Chủ trương, kế hoạch giải phông hoàn toàn miễn Nam 

- Bộ Chính trị Trung ương Đảng để ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn 
miễn Nam trong hai năm 1975 và 1976. 

- Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến uào đâu hoặc cuối năm 
1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1978”. 

9. Cuộc tổng tiến công uàò nổi dậy Xuân 197ð 

* Chiến dịch Tây Nguyên (từ 10 đến 24131 1975) 

- Ngày 10/3/1975, ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi nhanh 
chóng. Hai ngày sau, địch phản công tái chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng 
không thành. Quân địch mất tỉnh thần, hàng ngũ rối loạn. 

- Ngày 14/3/1975, địch rút: quân khỏi Tây Nguyên về giữ duyên hãi miễn Trung. 

- Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng. 

* Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21 đến 29131 1975) 

- Ngày 21/3/1975, quân ta tấn công địch ở Huế, bao vây chúng trong 
thành phố nhanh chóng giành thắng lợi, ta giải phóng thành phố và toàn 
tỉnh Thừa Thiên (26/3/1975). 

- Cùng thời gian này, quân ta lần lượt giải phóng thị xã Tam Eỳ, 
Quảng Ngãi, Chu Lai,.. uy hiếp Đà Nẵng từ phía nam. ' 

- Ngày 29/3/1975, quân ta từ ba hướng tiến thẳng vào thành phố Đà 
Nẵng, đến 3 giờ chiều, toàn thành phố được giải phóng. 


107 


* Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 đến 30/4/1975) 

- Trước khi bắt đầu chiến dịch, quân ta tiến công, chọc thủng tuyến phòng 
thủ trọng yếu Phan Rang, Xuân Lộc của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. 

- Ngày 26/4/1975, chiến dịch bắt đầu, 5 cánh quân của ta vượt qua 
tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, tiến vào trung tâm Sài Gòn. 

- 10 giờ 45 phút, xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn 
bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố 
đầu hàng không điều kiện. 

- 11 giờ 30 phút, chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi hoàn toàn. 

* Ngày 2/5/1975, tỉnh Châu Đốc được giải phóng. Cuộc tổng tiến công 
và nổi đậy Xuân 1975 kết thúc thắng lợi. 

IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) 

1. Ý nghĩa lịch sử 

- Ý nghĩa đối uới dân tộc 

+ Kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống Mi và 30 năm Chiến 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám 
1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta. 

+ Đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp, non sông thu về một mối. 

+ Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc 
lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Ý nghĩa đối uới quốc tế: Thắng lợi của nhân dân Việt Nam là nguồn 
cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong 
trào giải phóng dân tộc. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 

- Sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân 
sự,.. đúng đắn, sáng tạo kết hợp cách mạng XHƠN ở miêñ Bắc với cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miễn Nam. 

- Nhân dân ta đoàn kết, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu 
đũng cảm vì sự nghiệp thống nhất nước nhà. 

- Hậu phương lớn miền Bắc đáp ứng các yêu cầu của cuộc kháng chiến. 

- Sự phối hợp, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của ba dân tộc Đông Dương, 
sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ trên 
thế giới. 
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B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn 
miền Nam 
A trong hai năm 1975, 1976. 
B trong năm 1975. 
€ trong năm 1876. 


D, trong hai năm 1975, 1976 nhưng nếu thời cơ đến thì lập tức giải 
phóng miên Nam trong năm 1975. 


9. Cuộc tổng tiến công uà nổi dậy Xuân 1975 lần lượt trải qua 3 chiến dịch: 
A. Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Hồ Chí Minh. 
B. Huế - Đà Nắng, Tây Nguyên, Hỗ Chí Minh. 
C. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 
D. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nẵng. 
3. Mỏ đầu chiến dịch Tây Nguyên, quân ta tấn công uào 


A. Plây Cu B. Buôn Ma Thuột 
€. Kon Tum D. Gia Lai 
4. Chiến dịch Hô Chí Minh được tiến hành uới: 
A. 3 cánh quân B. 4 cánh quân 
€. 5 cánh quân D. 6 cánh quân 
5. Tỉnh cuối cùng ỏ miền Nam được giải phóng là: 
A. Sài Gòn B. Long An 
C. An Giang D. Châu Đốc 
Câu 9. Điền các sự hiện thích hợp uới các mốc thời gian uào bảng sau. 
Thời gian L- Sự hiện 
29/3/1973 : 


Tháng 7/1973 

Cuối 1974 đầu 1975 
10/3/1975 
24/3/1975 
26/3/1975 
29/3/1975 
26/4/1975 
34/4/1975 
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Câu 3. Hãy điên chữ đúng (Đ) hoặc sai(S) uào [7ở trước những câu sau: 

1. L] Sau ngày 29/3/1973, không còn tên lính Mĩ nào trên chiến trưng 
Việt Nam 

2. L1 Đảng ta để ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong năm ai 
1975- 1976. 


3. L] Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chến 
địch lớn bắt đầu từ 10/3/1975. 


4. L] Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu từ 26/4/1975. 
5. L] Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc vào ngày 30/4/1975. 
6. L] Cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước kéo đài gần 20 năm. 


Câu 4. Hoàn thành sơ đồ uê ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước (1954 - 19758). 


] 
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Câu 5. Hoàn thành sơ đồ uê nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chến 
chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975). 


Câu 6. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 diễn ra như thế.nào? 
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VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 20©© 


BÀI 31 
VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU 
SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
J. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng xuân 1975 
* Thuận lợi: đất nước độc lập, Bắc - Nam thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Cách mạng XHCN ở miền Bắc qua hơn 20 năm (1954- 
1975) đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được cơ sở 
vật chất kĩ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội. 
* Khó khăn 
- Miễn Bắc 
+ Cuộc Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đã tàn phá nặng nề nền 
kinh tế, gây hậu quả lâu dài đối với miễn Bắc. 
+ Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, nửa triệu ha ruộng đất bị 
bổ hoang,... Hàng triệu người thất nghiệp, số người mù chữ chiếm tỉ lệ cao. 
- Miền Nam 
+ Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, lệ 
thuộc vào viện trợ từ bên ngoài. 
+ Cơ sở chế độ thực dân mới của Mĩ ở các địa phương miền Nam vẫn 
còn tồn tại. 
II. Khắc phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh 
tế - văn hoá ở hai miễn đất nước 
- Ở miễn Bắc 
+ Giữa năm 1976, miễn Bắc căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục 
hậu quả Chiến tranh, khôi phục kinh tế. Diện tích trồng lúa, hoa màu, cây 
công nghiệp năm 1976 tăng hơn năm 1975, nhiều nhà máy, công trình được 
xây dựng và mở rộng, giáo dục, y tế, văn hoá đều phát triển,.. 
+ Miễn Bắc còn ra sức làm tròn nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả 
nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào, Cam-pu-chia trong giai đoạn mới. 
- Ở miên Nam 
+ Công việc tiếp quản các vùng đất mới giải phóng được tiến hành 
khẩn trương và đạt kết quả tốt. Trên cơ sở đó, chính quyền cách mạng và 
đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng dược thành lập. 
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+ Hàng triệu đồng bào trong thời gian Chiến tranh bị đồn vào các “ấp 
chiến lược” hay bỗ chạy vào các thành phố không có việc làm, được hồi 
hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi vào xây dựng vùng 
kinh tế mới. 

+ Chính quyền cách mạng tịch thu tài sản và ruộng đất của bọn phản 
động trốn ra nước ngoài, tuyên bố xoá bỏ bóc lột phong kiến, quốc hữu hoá 
ngẩh hàng, thay đồng tiền mới,.. 

+ Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công 
nghiệp và thủ công nghiệp trở lại hoạt động, các hoạt động văn hoá, giáo 
dục, y tế,.. được tiến hành khẩn trương. 

IH. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 - 1976) 

- Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 
đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

- Từ ngày lỗ đến ngày 21/11/1975, Hội nghị hiệp thương chính trị 
thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn, nhất trí chủ trương thống nhất đất 
nước về mặt Nhà nước. 

- Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến 
hành trong cả nước với 23 triệu cử tri đi bầu cử. 

- Từ 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống 
nhất họp kỳ đầu tiên tại Hà Nội. 

+ Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam (từ 2/7/1976), quyết định Quốc huy, Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, 
Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia 
Định đổi tên là Thành phố Hỗ Chí Minh.. 

+ Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo của đất nước, bầu ban 
dự thảo Hiến pháp. 

+ Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính 
quyển: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương 
đương, cấp xã và tương đương. 

- Ý nghĩa: Công việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước hoàn thành 
góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực: kinh tế, 
chính trị, văn hoá, xã hội,.. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Nhiệm uụ cấp bách của miễn Bắc sau đại thắng mùa xuân 1975 là: 

A. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương Chiến tranh. 

B. khắc phục hậu quả của Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế 

văn hóa. 
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€, chi viện cho miền Nam. 
D. tranh thú sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để tái thiết miền Bắc. 
3. Nhiệm uụ cấp bách của miền Nam sau ngày đất nước thổng nhất là: 
A. tiếp quản vùng mới giải phóng. 
B. đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng vùng kinh tế mới. 
€, tịch thu tài sản của bọn phản động, quốc hữu hoá ngân hàng. 
D. Cả 3 ý trên. 
3. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước diễn ra: 
A. Tháng 11-1975 B. Tháng 4-1976 
C. Tháng 6-1976 D. Tháng 7-1976 
4. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước ngày 25-4-1976 là 
cuộc tổng tuyển cử lần thứ: 
A. Nhất B. Hai C. Ba D. Bốn 


5. Quốc hội khoá Vĩ thống nhất họp kì đâu tiên ở Việt Nam đã có những 
quyết định: 


A. Lấy tên nước là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

B. Sài Còn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hỏ Chí Minh. 

€. Quốc kì là lá cờ đổ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca. 

D. Cả 3 ý trên. 
6. Tác giả bài “Quốc ca” nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nơm là: 

A. Nam Cao B. Văn Cao 

Ơ. Văn Kí ”_D. Văn Tí 
Câu 3. Hãy điền chữ đúng (Ð) hoặc sai (S) uào F7 ở đầu những câu sơu: 

1. Sau Đại thắng xuân 1975 nhiệm vụ của hai miền Nam- Bắc là khắc 
phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. 

2. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, miễn Bắc tiếp tục chỉ viện 
cho miễn Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với Lào và Cam-pu-chia 


3. Từ 2/9/1945 đến 1/7/1976, tên nước ta là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
4.L1 Từ 2/7/1976, tên nước ta là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
5.L] Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Hô Chí Minh. 


6.L1 Sau hơn 20 năm chiến đấu ngoan cường và anh dũng, cuộc kháng 
chiến chống Mi cứu nước của nhân dân ta đã hoàn thành. 


Câu 8. Hãy đánh dấu (X) uào cột tương ứng uới các quyết định được đưa ra 
tạt Quốc hội khóa 1 (1946) uà Quốc hội khóa VI (1976). 
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CÁC QUYẾT ĐỊNH Quốc hội | Quốc hội 
khóaI | khóa VI 
(1946) (1976) 


lạng định đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 

Thông qua danh sách chính phủ do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đứng đầu 

Lựa chọn Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, bài | 
“Tiến quân ca” là Quốc ca. 


Thành lập ủy ban hành chính các cấp 


Thành lập ủy ban nhân dân các cấp = 
Lập ra ban dự thảo Hiến pháp | 


Câu 4. Những thuận lợi và khó khăn của hai miền Nam - Bắc sau thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 


BÀI 32 
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC 
(1976-1985) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cân nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
1. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985) 

1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) 

- Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội 
(12/1976) đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả 
nước, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm (1976-1980). 

Ì... Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980): xây dựng một bước cơ sẻ 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời sống vậi 
chất và văn hoá của nhân dân lao động. 

- Thành tựu: 

+ Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắr 
phá về cơ bản được khôi phục xong và bước đầu phát triển (điện tích giet 
trồng tăng gân 2 triệu ha; khai thông tuyến đường sắt Thống nhất Hà Nội 
Tp.Hồ Chí Minh). 
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+ Cải tạo XHƠN được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở 
miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xoá bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào 
con đường làm ăn tập thể,.. 

+ Xoá bỏ những biểu hiện của văn hoá phản động, xây dựng nên văn 
hoá mới cách mạng. 

- Hạn chế: nền kinh tế còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu 
nhéáp quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân khó khăn. 

9. Thực hiện bế hoạch Nhà nước 5ã năm (1981 - 1985) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982) họp tại Hà 
Nộ: quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 
5 năm (1981-1985). 

- Thành tựu: 

+ Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã ngăn chặn được đà giảm 
sút của ð năm trước và có bước phát triển. Năm 1981 - 1985, sản xuất nông 
nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9%; công nghiệp là 9,5%... 

+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật được hoàn thiện, dầu mỏ bắt đầu được 
khai thác, công trình thuỷ điện Hoà Bình, Trị An được khẩn trương xây 
dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động. 

+ Cá. hoạt động khoa học - kỹ thuật được triển khai, góp phần thúc 
đẩy sản xu£t phát triển. 

- Hạn chế: những khó khăn yếu kém của ð năm trước chưa được khắc 
phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình 
hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện được. 

I. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (197ð - 1979) 

1. Đấu tranh bảo uệ Biên giới Tây - Nam 

- Sau nhiều cuộc hành quân khiêu khích dọc Biên giới, lấn chiếm lãnh 
thổ Việt Nam, ngày 22/12/1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ 
binh cùng với nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu 
cuộc Chiến tranh xâm lấn Biên giới Tây Nam nước ta. 

- Quân dân ta tổ chức cuộc phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt, nhanh 
chóng giành thắng lợi, hoà bình được lập lại ở Biên giới Tây - Nam. 

2. Dấu tranh bảo uệ Biên giới phía Bắc 

- Từ năm 1978, Trung Quốc có nhiễu hành động làm tổn hại đến tình 
cảm giữa nhân dân hai nước Việt - Trung. 

- Ngày 17/2/1979, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn mở 
cuộc tiến công nước ta dọc Biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong 
Thổ (Lai Châu). 
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- Nhân dân ta chiến đấu ngoan cường, được sự phản đối mạnh mẽ của 
dư luận quốc tế và trong nước đã buộc Trung Quốc phải rút hết quân khỏi 
nước ta vào ngày 18/3/1979. 


B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 
1. Sau hơn 10 năm đi lên CNXH (1976 - 1985) nhân dân ta đã đẹt được 
những thành tựu chủ yếu là: 
A. thực hiện kế hoạch 5ð năm (1976 - 1980) nhằm xây dựng cơ sở vật 
chất kĩ thuật của CNXH. 
B. thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) nhằm cải tạo XHCN. 
C. đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở Biên giới phía Bắc và phía Téy nam 
(1975- 1979). 
D. Cả 3 ý trên. 


2. Ngay sau khi miễn Nam mới giải phóng, đất nước thống nhất uễ một mối 
(1975), chúng ta lại phải tổ chúc chiến đấu chống lại: 


A. quân Pôn Pốt B. quân của khối SEATO 
C. quân đội Trung Quốc D. quân đội Lào 
3. Vào năm 1979, chúng ta phải tổ chức chiến đấu bảo uệ Biên giới phía: 
A. Nam B. Tây Nam 
C. Bắc D. Đông 


4. Kế hoạch nhà nước 5 năm (1976-1980) được thăng qua tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc: 


A. lần'thứ II của Đảng B. lần thứ III của Đảng 
C. lần thứ IV của Đảng D. lần thứ V của Đảng 
5. Kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985) được thông qua tại Đại hội dại 
biểu toàn quốc: 
A. lần thứ III của Đảng B. lần thứ IV của Đảng 
C. lần thứ V của Đảng D. lần thứ VI của Đảng 
6. Công trình thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Trị An được xây dụng uào 
thời gian: 
A. 1976 - 1980 B. 1981 - 1985 
C. 1976 — 1985 D. 1985 - 1990 


Câu 2. Hãy đánh dấu (X) uào cột tương ứng uới những thuận lợi uà khó 
khăn sau khi đất nước hoàn toàn độc lập. 
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Nội dung Thuận | Khó 


Đất nước thống nhất về cả lãnh thổ lẫn nhà nước | 


Trong chừng mực miễn Nam có nền kinh tế phát triển 
theo hướng tư bản song nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản 
xuất phân tán 


Miền Bắc đã xây dựng được cơ sở ban đầu cho CNXH 
nhưng lại bị hai cuộc Chiến tranh phá hoại tàn phá 
Bị quân Pôn Pốt rồi quân Trung Quốc tấn công Biên giới 
Im có một tổ chức chính quyển được kiện toàn từ trung 
ương đến địa phương 
Các Đại hội Đảng đã đưa ra các nhiệm vụ có bản của mỗi 
giai đoạn 
Các cuộc Chiến tranh bảo vệ Biên giới nhanh chóng kết 
thúc thắng lợi 
Câu 3. Điên các sự kiện thích hợp uới các mốc thời gian sau. 
Thời gian Sự kiện 
12/1976 
22/12/1978 
17/2/1979 
18/3/1979 
3/1982 
Câu 4. Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985), nhân dân ta 
đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào uà còn những khó khăn, vếu 
hém gì? 


BÀI 33 
VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA. 
XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản saui: 
1. Đường lối đổi mới của Đảng 

- Hoàn cảnh lịch sử 

+ Qua hơn 10 năm thực hiện hai kế hoạch Nhà nước, cách mạng Việt 
Nam đã đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém, đưa đất nước 
lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội. 

+ Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, sự thay đổi của 
tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta 
phải đổi mới. 

- Đường lối đổi mới của Đảng: được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và được điều chỉnh, bổ sung, phát triển 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991), lần thứ VINH (6/1996), 
lần thứ IX (4/2001) bao gồm những nội dung cơ bản sau: 

+ Đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đối mục tiêu 


* chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng 


những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi 
và biện pháp thích hợp. 

+ Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ 
chức, tư tưởng, văn hoá, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, 
nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. 

IL Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) 
- Trong thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) 

+ Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

+ Thành tựu: từ chỗ thiếu ăn hàng năm, đến năm 1990 đã đáp ứng 
được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu (năm 1989 ta xuất khẩu 
1,5 triệu tấn gạo đứng thứ ba thế giới). Hàng hoá trên thị trường dỏi dào, 
các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường. Kinh tế đối ngoại phát 
triển nhanh và mở rộng về quy mô, hình thức. Hàng xuất khẩu tăng ba lần. 

- Trong bế hoạch 5 năm (1991 - 1995) 

+ Phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh 
tế, xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đưa nước ta về cơ bản thoát ra 
khỏi khủng hoảng. ' 
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+ Thành tựu: tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu 
thông được khắc phục. Kinh tế tăng trướng nhanh, tổng sản phẩm trong 
nước bình quân hằng năm là 8,2%. Lạm phát được đẩy lùi. Kinh tế đối 
ngoại phát triển. Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, thích nghi dân với cơ chế thị trường... 

- Trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) 

+ Mục tiêu: Tăng cường kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bên vững đi đôi 
với giải quyết những vấn đề bức xúc vẻ xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, 
cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích luỹ nội bộ từ nên kinh tế. 

+ Thành tựu: nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá, tổng sản phẩm trong nước 
tăng bình quân hằng năm tăng 7%. Khoa học công nghệ có bước chuyển biến 
tích cực, giáo đục đào tạo phát triển. Chính trị, xã hội cơ bản ổn định, an ninh 
quốc phòng được tăng cường, quan hệ đối ngoại được tăng cường: 

- Ý nghĩa của uiệc thực hiện 3 kế hoạch 5 năm (1986 - 2000): tăng 
cường sức mạnh tống hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống 
của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN, nâng 
cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 

- Khó khăn, yếu kém 

+ Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. 

+ Một số vấn để văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được 
giải quyết. 

+ Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. 

. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 
1. Đường lốt đổi mới của Đảng ta được đề ra đâu tiên tại Đại hội toàn quốc: 


A. lần thứ VI (12/ 1986) B. lần thứ VI (6/ 1991) 
Œ. lần thứ VIII (12/ 1996) D. lần thứ IX (4/2001) 
9. Từ năm 1986 - 2000, trọng tâm đổi mới của đất nước ta là mặt trận 
A. Chính trị B. Kinh tế - 
C. Xã hội D. Văn hoá 


3. Thực hiện đường lối đổi mới trong 15 năm của Đảng ta được thể hiện 
qua kế hoạch 5 năm: 
A. Kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) 
8. Kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) 
Ơ. Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) 
D. Cả 3 kế hoạch trên 
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4. Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước nhằm mục đích: 
A. Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. 
B. Vượt qua khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội. 
C. Khắc phục khó khăn, sai lầm, khuyết điểm mắc phải trước đó 
D. Cả ba ý trên. 
Câu 2: Hãy lập bảng thống bê những thành tựu mà ta đạt được trong 
15 năm đổi mới đất nước. 
Kế hoạch 


Kế hoạch 5 năm 1986-1990 


Kế hoạch ð năm 1991-1995 


Kế hoạch 5 năm 1996-2000 


Câu 8. Hãy điền các sự kiện cho phù hợp uới mốc thời gian sau. 
[_ Thời gian 
12 - 1986 
1986 - 1990 
6 - 1991 
1991 - 1995 


Câu 4. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hoá trong 
15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000). 


Câu 5. Nêu những khó khăn, yếu kém còn tổn tại về kinh tế - ván hoá sau 
1ð năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000). 
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BÀI 34 
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000- 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử 

1. Giai đoạn 1919 - 1930 

- Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp với quy mô lớn, 
tốc độ mạnh biến xã hội Việt Nam thật sự trở thành một xã hội thuộc địa. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) chấm dứt tình trạng khủng 
hoảng về lanh đạo của cách mạng Việt Nam. 

3. Giai đoạn 1930 - 1945 

- Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với hai khẩu hiệu chiến lược “Đán 2ộc 
độc lập” và “Người cày có ruộng” là cuộc diễn tập đầu tiên, chuẩn bị cho 
thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. 

- Cuộc vận động dân chủ 1986 - 1939 là thời kỳ đấu tranh rộng lớn của 
quân chúng nhân đân chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi quyển 
tự do dân chủ, cơm áo và hoà bình. Đây là cuộc diễn tập lần thứ hai của 
Cách mạng tháng Tám. 

- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phát xít Nhật kéo vào Đông 
Dương. Lợi dụng tình hình Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), Đảng ta phát 
động phong trào kháng Nhật cứu nước, lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành 
chính quyển trong cả nước. 

3. Giưi đoạn 1945 - 1954 

- Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng và nhân dân phải đương 
đầu với “f›ù trong, giặc ngoài” rất nguy hiểm. : 

- Kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi với chiến dịch Điện Biên 
Phủ lịch sử (7/5/1954) đã chứng minh một chân lý của thời đại: một dân tộc 
đất không rộng, người không đông, nếu biết đoàn kết chiến đấu theo một 
đường lối cách mạng đúng đắn thì có thể chiến thắng bất kỳ tên đế quốc to 
lớn nào. 

4. Giưi đoạn 1954 - 1975 

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đất nước tạm thời bị 
chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. 

- Đảng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện 
đường lối: kết hợp giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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Cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước thắng lợi với cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy xuân 1975. Đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. 

ã. Giai đoạn 1975 đến nay 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tổng kết 21 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, 
nêu rõ sự tất yếu và tầm quan trọng của việc cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội sau khi kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi. 

- Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12/1986) đất nước bước vào 
công cuộc đổi mới. Hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, chủ yếu là kinh tế. 

- Khó khăn còn lớn, thách thức còn nhiều, nhưng điều quan trọng là 
Đảng ta đã chọn con đường đi đúng và có những biện pháp thích hợp. 

II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương 
hướng đi lên 

- Nguyên nhân thắng lợi 

+ Sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. 

+ Truyền thống yêu nước của dân tộc, kiên trì con đường XHCN đã lựa chọn. 

- Bài học kinh nghiệm 

+ Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên 
suốt và là cội nguồn thắng lợi của cách mạng nước ta từ trước đến nay. 

+ Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế là 
một nhân tố quan trọng quyết định thành công của cách mạng nước ta. 

+ Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm 
bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

- Phương hướng: Củng cố và tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa 
Đảng với nhân dân là một yêu cầu quan trọng trong nhiệm vụ đổi mới của 
Đảng. Xây dựng chủ nghĩa xã hội do nhân dân làm chủ, Nhà nước là của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đưới sự lãnh đạo của Đảng. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 
Câu 1. Đánh dấu (X) uào các giai đoạn ở cột bên phải cho phù hợp uớt các 
sự biện lịch sử ở cột bên trái. 


Sự biện lịch sử 1919- |1930-| 1945- | 1954-| 1975- 
1930 | 1945 | 1954 | 1975| may 
Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội VNCMTN 
Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 
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"Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I 
Hiệp định Pa-ri I- 
Trận "Điện Biên Phủ trên không" lÌ 
| Chiến địch Biên giới 
Nước Việt Nam DCCH ra đời RỊ l à% 
Khởi nghĩa Nam Kì [ 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI | hải 


Câu 3. Hãy niết tiếp uào chỗ chấm (..) để hoàn thành bảng thống kê sau. 
mrÌ Sự kiện |” Ý nghĩa 
Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại |................................------ 
hội Tua của Đảng Xã hội Pháp. Người đã tán 
thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham 
gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.  |....................................... 


Từ 14/8-28/8/1945, tổng khởi nghĩa tháng tám |.......................................-.-.. 
đã diễn ra trong cả nước và thành công 
nhanh chóng, ít đổ máu. 

1/5/1954, ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên 
Phủ “lừng lẫy năm châu”, “chấn động địa câu”. 
30/ 4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đại 
thắng. 

Tháng 12/1986, tại Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lân thứ VI của Đảng, ta đã chủ trương 
đổi mới đất nước. 


Câu 3. Điển chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) uào F?ở đầu những câu sau: 

11 Từ khi Đảng thành lập (3-2-1930) đến nay, Đảng đã trải qua 3 lần 
đổi tên. 

2. Ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Chủ tịch Hỗ Chí Minh qua đời ngày 2-9-1969 đã để lại nỗi xót 
thương vô hạn trong lòng người dân Việt Nam. 

4.LI Sau khi giành được độc lập, nhân dân Việt Nam lại phải bên bỉ 
đấu tranh để giành lại và bảo vệ nên độc lập đó trong suốt 30 năm. 


5.LI Thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến là sự ăn may 
bởi Việt Nam là một đất nước nhược tiểu. 
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Câu 4. Hoàn thành bảng sau: 


| Nội dung 


Nguyên nhân 
thắng lợi 


Bài 
học 


| Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam 


Luôn giữ vững quyển lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 


Nhân dân Việt Nam có truyền thống đoàn kết 
yêu nước 


Trong mọi hoàn cảnh vững lòng tin ở Đảng, sát 
cánh bên nhau 


Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội 


Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn 
kết quốc tế 


Xây dựng một chính Đảng trong sạch, vững mạnh 


Nhà nước phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân 


Câu 5. Nêu các giai đoạn chính và đặc điểm lớn gắn liển với từng: giai đoạn 
trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 


đến nay. , 
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ĐÁP ÁN - GỢI Ý TRẢ LỜI 


PHẨN MỘT 
LJGH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


BÀI 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX 
Cầu I 1B 2.A 3.B 4B 
Câu 2. Học sinh xem hình 2- Sách giáo khoa Lịch sử 9, trang 6. 
Câu 8. 
... _- 
THời gian | Giai đoạn 
cách mạng 
1945 - 1949 | Cách mạng dân | Xây dựng bộ máy chính quyển dân chủ 
chủ nhân dân | nhân dân, cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá 
những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài 
và trong nước, thực hiện các quyển tự do 
dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân. 
Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; đưa 
công nhân vào con đường làm ăn' tập thể 
thông qua hình thức hợp tác xã; tiến hành 
công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ nghèo nàn, 
lạc hậu, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ 
nghĩa xã hội. 


Những nhiệm oụ chính 


1950 - 1970 | Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội 


Câu 4 a-4 b-1 c3 d-2 5) 
Câu 5: Gợi ý trả lời 
- Kế hoạch 5 năm lần thứ tư. Ệ 


- Thành tựu: sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6.000 nhà máy được 
khôi phục và xây dựng, đời sống nhân dân được cải thiện. 


- Chế tạo thành công bom nguyên tử. 
Câu 6: Gợi ý trả lời 
¬ Các kế hoạch dài hạn của nhân dân Liên Xô và phương hướng chính. 
- Các thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế, khoa học-kỹ thuật, ngoại 
giao... 
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BÀI 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 
ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX 


Câu 1 : 1D 2.B 3.A 4.B 
Câu 2. Học sinh xem hình 4 - SGK trang 11 
Câu 3 a-2 b-4 œ1 d-3 


Câu 4: Gợi ÿ trả lời 
-'Hoàn cảnh lịch sứ công cuộc cải tổ 
- Công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp 
+ Mục đích 
+ Kết quả: cải tổ thất bại. 
+ Hậu quả: 
» Kinh tế: khủng hoảng trầm trọng 
« Xã hội: không ổn định, các tệ nạn xã hội gia tăng 
‹ Chính trị: Liên bang Xô viết tan rã, chế độ XHCN sụp đổ. 
Câu 5ð: Gợi ý trả lời 
- Bối cảnh lịch sử 
- Quá trình khủng hoảng và sụp đổ: 
+ Năm 1988, khủng hoảng bắt đầu. Một năm sau, chế độ XHCN sụp đổ 
hầu hết ở Đông Âu. 


+ Sự giải thể của khối SEV và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 


BÀI 8. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG 
DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA 
CâuI 1C 2B 3D 4D 5-B 
Câu 2: Gợi ý trả lời 
Các giai đoạn | Những sự biện lịch sử tiêu biểu 
Từ năm 194B đến |- Các quốc gia giành độc lập: In-đô-nê-xi-a 
giữa những năm 60 (17/8/1945); Việt Nam (2/9/1945); Lào (12/10/1945); 
của thế kỷ XX Ấn Độ (1946 - 1950); Ai Cập (1952), Angiêry (1954 
- 1962).; Cu Ba (1/1/1959) 
- Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. 
Từ giữa những năm | - Nhân dân ba nước Ăng-gô-la; Mô-đăm-bích; Ghi- 
60 đến giữa những | nê Bít-xao lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha, 
năm 70 của thế kỷ | giành được độc lập: Ghi-nê Bít-xao (9/1974); Ăng- 
XX gô-Ìa (11/1975); Mô-dăm-bích (6/1975). 
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Từ giữa những năm 
70 đến giữa những 
năm 90 của thế kỷ 


- Nhân đân các nước Rô-đê-di-a; Tây Nam Phi và 
Cộng hoà Nam Phi đấu tranh bền bĩ để xoá bỏ chế 
độ phân biệt chủng tộc. Chính quyển của người da 


xx đen lần lượt được thành lập: Rô-đê-di-a (1980); Tây 
Nam Phi (1990); năm 1993 chế độ phân biệt chủng 
tộc bị xoá bỏ ở Cộng hoà Nam Phi. 

BÀI 4. CÁC NƯỚC CHÂU Á 
Câu 1 1-€ 2-B 3-D 
Câu 2. a - 1, 3, 4 
Câu 3. 
[ Thời gian Nội dung chính Kết quả 
Đưa đất nước thoát khỏi nghèo | Đạt được những thành 
1949 - 1089 nàn lạc hậu, tiến hành công | tựu về kinh tế, văn hoá 
- nghiệp hoá, phát triển kinh tế | - giáo dục, đối ngoại. 
xã hội 
Thực hiện đường lối “Bø ngọn cờ | Đất nước biến động 
1909 - 1978 | hồng” và cuộc “Đại cách mạng 
uô sẳn uăn hoá” 
up [Tiến hành cải cách kinh tế, xã | Đạt nhiều thành tựu về 
=. " lhậi kinh tế, chính trị, đối 


ngoại... 
goạ | 


Câu 4: gợi ý trả lời 


- Về chính trị, xã hội: 
+ Sau năm 1945, các nước châu Á lần lượt giành được độc lập. 
+ Vào nửa sau thế kỷ XX, châu Á rơi vào tình hình không ổn định. 


+ Sau “Chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á điễn ra các cuộc xung 
đột tranh chấp Biên giới, lãnh thổ, các phong trào li khai.. 
- Về bình tế: nhiều nước tăng trưởng nhanh chóng. 


Câu 5: gợi ý trả lời 
+ Chấm dứt ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm 
phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do. 
+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liên từ châu Âu sang châu Ấ. 


127 


BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 


Câu 1. 
() 11 
(2) Thái Lan 


(3) những năm 50 
(4) 8/8/1967 
(5) Băng Cốc 


Câu 2. 
Thời gian Tên nước gia nhập ASEAN 
Ngày 8/8/1967 In-dô-nê-xi-‹q Ma-lai-xia Phi-lip-pin, Xin-ga-po, 
Thái Lan 
Năm 1984 Bru-nây 


Tháng 71995 | Việt Nam 
Tháng 71997 | Lào, Mi-an-ma 
Tháng 4/1999 | Cam-pu-chia 


Câu 8. Học sinh xem hình 9 - SKG Lịch sử 9, trang 22 
Câu 4: gợi ý trả lời 
- Hoàn cảnh lịch sử 


+ Chủ trương thành lập một tổ chức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác 
phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nước bên ngoài. 


+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập. 

- Mục tiêu ASEAN: phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ 
lực chung giữa các nước thành viên, trên tính thần duy trì hoà bình và ổn 
định khu vực. 

- Sự phát triển: ASBAN kết nạp các thành viên mới: Bru-nây (1948), 
Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999). 


BÀI 6. CÁC NƯỚC CHÂU PHI 


Câu 1, 1.0 2C 3B 4.0 
Câu 2. : 

| Thời gian | Sự biện 

| 7/1952 | Binh biến của binh lính dưới sự lãnh đạo của Nát-xe (Ai Cập) 


| 18/6/1958 | "Thành lập nước Cộng hòa Ai Cập 
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Từ 1954. Nhân đân An-giê-ri đấu tranh vũ trang 
đến 1982 
Năm 1960 | 17 nước châu Phi giành độc lập- Năm châu Phi 
111975 | Ăng-gô-la tuyên bố độc lập ' 
5/1994 Nen-xơn Man-đề-la trở thành Tổng thống da đen đầu tiên 
Câu 3. 
1. Đúng 4. Sai. 
2. Sai ð. Đúng 
3. Đúng 


Câu 4: gợi ý trả lời 

- Nhiều nước vẫn ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu. 

- Xung đột, nội chiến do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo. 

- Nợ nần chồng chất, bệnh dịch hoành hành. 
Câu 5: gợi ý trả lời 

- Vài nét về địa lý. : 

- Năm 1961, nước Cộng hoà Nam Phi tuyêh bố độc lập. Chính quyển 
thực đân đa trắng ở Nam Phi thi hành chính sách phân biệt chủng tộc. 

- Tổ chức “Đại hội dân tộc Phí (ANC) lãnh đạo đấu tranh đòi thủ tiêu 
chế độ phân biệt chủng tộc và đã giành thắng lợi vào năm 1993. 

- Sự kiện tháng 5/1994. 


BÀI 7. CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH 


Câu 1 1D 2.D 3.A 4.C 
Câu 2. Học sinh xem hình 14 - SGK Lịch sử 9, trang 30. 
Câu 3. 

1. Đúng 4. Đúng 

2. Sai 5, Đúng 

3. Sai 


Câu 4: gợi ý trả lời 

- Đôi nét uê địa lý. 

- Tháng 3/1952, Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân 
sự ở Cu Ba. 

- Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài (1953 - 1959): trình bày cấc sự 
kiện 26/7/1953, “phong trào 26/7”, tháng 11/1956, 1/1/1959. 

- Côngg cuộc xây dựng đất nước (1959 đến nay). 
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©HƯƠNG II. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU 
TỪ NĂM 1935 ĐẾN NAY 
BÀI 8. NƯỚC MĨ 


Câu 1. 1Á 2.B 
Câu 2. 1 - c,2- a,3- d,4-b 
Câu 3. 
Chính sách Đối Đối 
nột ngoại 
Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa z Tn 
Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ 
máy nhà nước 
Phá hoại phong trào công nhân và phong trào cách 
mạng tiến bộ của nhân dân lao động Mĩ 
Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước" liei X 
Gây các cuộc Chiến tranh xâm lược x 
Phân biệt chủng tộc với người da đen và da màu X mì 
Câu 4. 
1. chiếm ưu thế tuyệt đối 2. Dân chủ và Cộng hòa 
3. đơn cực 
BÀI 9. NHẬT BẢN 
Câu 1. Học sinh xem hình 17 - SGK Lịch sử 9, trang 36 
Câu 2. 
1. Đúng 3. Sai 
2. Đúng 4. Sai 
ð. Đúng 
Câu 8. 
Chính sách | Đối Đối 
nội ngoại 
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn lệ thuộc X 
vào Mi về chính trị và an ninh 
Cho phép Đảng Cộng sản và nhiều chính đảng khác X 


hoạt động công khai 
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Chấp nhận đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân” của Mi X 


Phát triển quan hệ với các nước trên thế giới, đặc 
biệt là các nước Đông Nam Á 


Ban bố nhiều cải cách dân chủ | X R 


Câu 4: gợi ý trả lời 

- Thành tựu: 

+ Từ những năm 50 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh, 
vươn lần đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản (dẫn chứng số liệu). 

+ Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba 
trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. 

- Nguyên nhân của sự phát triển hinh tế: (4 nguyên nhân). 


BÀI 10. CÁC NƯỚC TÂY ÂU 


Câu I h 1D 2.0 3.B 4D 
Câu 2 a3 b.1 c4 d2 
Câu 3. 
Thời gian § Tên gọi các tổ chức liên kết kinh tế 
thành lập 


——= 


Tháng 4/1951 | Cộng đổng than, thép châu Âu 


Tháng 3/1957 | Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng 
kinh tế châu Âu 


Tháng 7/1967 | Cộng đồng châu Âu (EC) 
Năm 1991 Liên minh châu Âu (EU) 
Câu 4. Học sïnh tham khảo hình 21 - SGK Lịch sử 9, trang 43. 


Câu B5: gợi ý zrả lời: Học sinh cần trình bày được 4 vấn để sau: về kinh tế, 
về đối nội, về đối ngoại, về vấn để nước Đức. 
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©HƯƠNG IV 
QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1985 ĐẾN NAY 


BÀI 11 
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
Câu 1 1.C 2B 3.0 4.B 


Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các câu sau: 
1. 9/1977 
2. “Chiến tranh lạnh” 
3. Bu-sơ (cha) và Goóc-ba-chốp 
4. hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế 
Câu 8: gợi ý trả lời 
- Những quyết định uê phân chia phạm uì ảnh hưởng: 
+ Ở châu Âu: 
+ Ở châu Á: 


- Hệ quả: Những thoả thuận này đã trở thành khuôn khổ một trật tự 
thế giới mới là Trật tự hai cực l-an-ta do Mĩ và Liên Xô, đứng đầu. 


CHƯỡNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KH0A HỌC - #Ÿ THUẬT 
TỪ NĂM 19858 ĐẾN NAY 


BÀI 12. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCE SỬ 
CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT 


Câu 1. 1.B 9G 3.A 

Câu 2. 

Thời gian _| Sự hiện 

1961 Con người lần đầu tiên bay vào vũ trụ 

1969 Con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng 
3/1997 Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính 
6/2000 Công bố “bản đô Gen người” 

3/2002 Ra đời “máy tính mô phỏng thế giới” 
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Câu 8. 


Nội dung Nguyên Thành | Ỹ 
nhân tựu nghĩa 
1. Sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự Ä = 
động và hệ thống máy tự động 
3. Đáo ứng nhu cầu vật chất và tỉnh thần | _ X : ï 
nøầy càng cao của con người 
3. Nhiều nước khắc phục được nạn đói ăn, % 
thiếu 'ương thực kéo dài bao đời nay 
4. Cor người đã chữa trị được nhiều căn bệnh X 
nan y Ñị 
B, Cor người đã bước chân lên Mặt Trăng X 
6. Cor người đã chỉnh phục được Đại dương X 
7. Con người tạo những bước nhảy vọt chưa X 
từng thấy vẻ sản xuất và nâng cao mức sống 
8. Cơ cấu dân cư có sự thay đổi lớn, dân cư 
lao đệng trong nông nghiệp và công nghiệp X 


giảm, đân cư lao động trong các ngành dịch 
vụ tăng 


Câu 4: gợi ý trả lời 


- Những thành tựu: Khoa học cơ bản, Công cụ sản xuất mới, Năng 
lượng nới, Vật liệu mới, Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Giao 


thông vận tải và thông tin liên lạc. 
- Ý nghĩa, tác động: tích cực và tiêu cực. 


BÀI 13 
'TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 
Câu 1. : 
1B 4.C 
2.B 5.D 
8. Ơ 6.© 
Câu 9. 1- b, 2- d, 3- e, 4- a, 5-e 
Câu 8. 
1. Đúng 4. Sai 
2. Đúng 5. Sai 
3. Đúng 6. Sai 
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Câu 4. 1-h, 2 - b, 3 - c,4 - g,5-a,6 - d,7-e 
Câu 5. 
1. “Chiến tranh lạnh” 2. bai 
3. sau “Chiến tranh lạnh” 4. hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển 


Phần hai - 
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY 


CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930 
BÀI 14. VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


Câu 1 18: 2B 3.A 4.C 5.D 
Câu 2. Học sinh xem hình 27 - SGK Lịch sử 9, trang 56. 
Câu 3 1.e 2a 3.d 4.b 5c 


Câu 4: gợi ý trẻ lời ` 

- Nguyên nhân: Đề bù đắp những thiệt hại nặng nễ trong Chiến tranh, Pháp 
đa đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 

- Nội dung khai thác: trên Ìĩnh vực kinh tế và chính trị, văn hoá, giáo dục. 

+ Trong kinh tế, cân nêu các chính sách khai thác trong nông; nghiệp, 
công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, tài chính. 

+ Chính sách cai trị về chính trị, văn hoá, giáo dục: chính sách “chia để 
trị”, chính sách nô dịch ngu dân... 


BÀI 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 - 1925) 


Câu 1 1A 2B 3D 4A 
Câu 2. 
| Thời gian Sự kiện 


| 1919 | Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa 


1928 Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyển xuất 
khẩu gạo 


6-1924 | Tiếng bom liệt sĩ Phạm Hồng Thái 


134 


1995 | Phong trào đòi thả Phan Bội Châu 
1926 Phong trào đám tang Phan Châu Trinh 
1920 | Công hội đỏ được thành lập 
8-1925 | Cuộc bãi công của công nhân Ba Son - Sài Gòn 


Câu 83. 

Hoạt động PT PT 

DCCK | CN 

Đấu tranh chống độc quyển cảng Sài Gòn và độc quyền X 
xuất khẩu gạo 
Đấu tranh đòi nghĩ làm ngày chủ nhật có trả lương X 
Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt X 
Bài trừ ngoại hóa X 
Đấu tranh của công nhân nhà máy rượu bia Hà Nội X 
Mưu sát toàn quyền Pháp Méc Lanh X 
Đồi thả Phan Bội Châu X 
Để tang Phan Châu Trinh X 


Câu 4: gợi ý trả lời 

~ Trình bày một số phong trào tiêu biếu. 

- Mục tiêu, tính chất: 

+ Giai cấp tư sản dân tộc: đòi mục tiêu kinh tế là chủ yếu, tảng lớp tư 
sản dân tộc cố gắng đấu tranh chống lại sự chèn ép của tư bản nước ngoài. 

+ Các tầng lớp tiểu tư sản: đấu tranh chống cường quyển áp bức, đòi 
quyển tự do dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét. 

- Điểm tích cực: thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân 
chủ trong nhân dân, truyền bá những tư tưởng cách mạng mới, thu hút 
đông đảo quần chúng tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, 
sôi nối. 

- Hạn chế: đấu tranh bồng bột, xốc nổi, chưa có chính đảng lãnh đạo. 
Câu 5: gợi ý trả lời 

+ Đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản 
Pháp ở Bắc Kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương (1922). 

+ Các cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo 
ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (1924). ` 

+ Cuộc bãi công của công nhân Ba Sơn ở cảng Sài Gòn (tháng 8/1925). 
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BÀI 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYÊN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI 
TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925 


Câu 1 1.B 2.B 3. 4.A 
Câu 2 
Hoạt động Pháp Liên Trung 
Xô | Quốc 

Í Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên =: 

Í Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa X l 
Tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba b.‹$ : : 
Xuất bản báo Người cùng khổ X IR 
Xuất bản báo Thanh niên xả: ˆ X 
Trình bày tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản Ì X 
Xuất bản cuốn Đường cách mệnh Ỉ b. 
Gửi yêu sách tới Hội nghị Véc-xai 3ị 

Câu 3 
Thời | Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc l 
gian 


Gửi tới hội nghị Véc-xai Bán yêu sách của nhân dân An Nam đòi 
1919 | Chính phủ Pháp thừa nhận các quyển tự do dân chủ, quyển bình 
đẳng và quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam. 
- Tháng 7, Người được đọc Sơ khảo lần thú nhất những luận 
cương uễ uấn đề dân tộc uà uấn đề thuộc địa của Lê-nin. ˆ 
- Tháng 12, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ 
ba, tham gia Đảng Cộng sản Pháp. 
- Sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. — 
1921 | - Viết báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Đời sống công nhân, 
báo Nhân đạo và cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. 
Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô tham dự Hội nghị Quốc 
tế Nông dân. 
- Người đọc bản tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V 
- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Chảu. 
Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, với nòng cốt là 
1925 | Cộng sản đoàn, ra báo Thanh niên để tuyên truyền giáo dục quần 
chúng. 


1920 
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BÀI 17. 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẲNG CỘNG SẲN RA ĐỜI 


Câu I 1.C 2B 8G 4A 
Câu 2. Học sinh xem hình 29 - SGK Lịch sử 9, trang 67. 
Câu 3 1. Sai 2.Đúng 3. Sai 4. Đúng 


Câu 4: gợi ý trả lời 

+ Nguyên nhân: sau vụ ám sát Ba-danh (9/2/1930), thực dân Pháp tổ 
chức đàn áp. Việt Nam Quốc dân đảng bị tổn thất nặng nề. 

+ Diễn biến: khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái đêm 9/2/1930 sau đó là Phú 
Thọ, Hải Dương, Thái Bình,.. 

+ Kết quả: Khởi nghĩa thất bại. . 

+ Nguyên nhân thất bại: Về khách quan, lực lượng Pháp còn mạnh, đủ 
sức đàn áp một cuộc đấu tranh vũ trang vừa đơn độc, vừa non kém. Về chủ 
quan, do Việt Nam Quốc dân đảng non yếu và không vững chắc về tổ chức 
lãnh đạo. , 

+ Ý nghĩa: Cổ vũ lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc của nhân dân ta; 
đánh dấu sự tan rã của phong trào đân tộc đân chú theo khuynh hướng tư 
sản dưới ngọn cờ của Việt Nam Quốc dân đảng. 


HƯỚNG II. 
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 19380 - 1939 
BÀI 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 


Câu 1 1.Ỡ 2.D 3.D 4A 
Câu 2: 
1. Đúng 4. Đúng 
2. Sai 5. Đúng 
3. Đúng 6. Sai 
7. Đúng 
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Tháng 6/1925 
Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên 


Tháng 7/1928 
Tân Việt Cách 
mạng đảng 


Ngày 25/12/1927 
Việt Nam Quốc 


đân đáng 


| 


"Tan rã năm 
1930 


8/1929 
An Nam Cộng 
sản đảng 


9/1929 
Đông Dương 
Cộng sản liên 


17/6/1929 
Đông Dương 
Cộng sản đảng 


—— 


Ngày 3/2/1930 
Đảng Gộng sản Việt 
Nam 
Câu 4: gợi ý trả lời 

- Do Trần Phú khởi thảo, được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất của 
Đảng tháng 10/1930. 

- Nội dung “Luận cương chính tr”: 

+ Hai giai đoạn của cách mạng Việt Nam. 

+ Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền. 

+ Lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền. 

+ Phương pháp cách mạng. 

+ Lãnh đạo cách mạng. 

+ Mối quan hệ với cách mạng thế giới. 
Câu 5: gợi ý trả lời 

- Đăng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc về giai cấp 
ở Việt Nam trong thời đại mới. 

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - là- nin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

- Khẳng định sự trưởng thành của giai cấp công nhân, chấm dứt thời 
kỳ khủng hoảng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

- Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cích raạng 
thế giới. 

- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước 
phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam. 
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BÀI 19 
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935 
Câu1l 1D 2.0 3.B 4A 
Câu 3 


Nội dung Phong trào đấu tranh 
Đầu thế kỉ XX | 1930-1931 


Í Lãnh đạo chú yếu là tư sản và các sĩ phu 


: X 
yeu THƯỚC. 


Lãnh đạo là Đảng Cộng sản 


Lúc đầu là đấu tranh chính trị sau kết hợp 
đấu tranh chính trị và vữ trang 


Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công, 
mít tính 


Đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập dân 
tộc, thực hiện người cày có ruộng 
Bị Pháp đàn áp và dập tắt _. X 


Câu 3 
[ Thời gian Sự biện 
| 1929-1983 | Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. 


1/5/1930 Nhân ngày Quốc tế Lao động, lần đầu tiên Đảng phát động 
công nhân và dân chúng đấu tranh tổ rõ thái độ đoàn kết 
với vô sản thế giới. 


12/9/1930 Cuộc biểu tình khổng lỗ của nông dân huyện Hưng Nguyên 
Cuối 1931 Thời kì đấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng Việt Nam 
Cuối 1934, | Hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước đã được phục hồi 
đầu 1935 h 

| 3/1935 Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) 


Câu 4: gợi ý trả lời 

- Các Ban Chấp hành Nông hội xã do Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra 
quản lí mọi mặt đời sống, làm nhiệm vụ của chính quyển nhân dân theo 
hình thức Xô viết. 

- Chính quyền do nhân dân làm chủ. 

- Ban bố các quyền tự do dân chủ: tịch thu ruộng đất chia cho nông dân, 
bãi bỏ các thứ thuế vô lý, chú ý đê điều phòng lụt, tổ chức học chữ quốc 
ngữ, xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, tổ chức các đội tự vệ vũ trang,.. 
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BÀI 20 


CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 


Câu 1 1.A 2.G 8.D 4B 

Câu 2 

Tiền phong Đời sống Tin tức 

Nhân đạo 3 Lao đông Người cùng Ì‹hổ 

Dân chúng Ban dân Nhành lúa 

Câu 3 ` 

Nội dung so Phong trào 1930-1931 Phong trào 1936-1939 
sánh 

| Kẻ thù Đế quốc, phong kiến Phản động Pháp và ›ay Sai 
Chủ trương, Chống đế quốc giành độc | Chống phát xít, chốtg 
sách lược lập dân tộc. Chiến tranh đế quốc và 


Chống phong kiến giành 
ruộng đất cho dân cày 


phản động tay sai, đ›i tự d, 
đân chủ, cơm áo, hò: bình 


Í Hình thức đấu 
tranh 


Bí mật, bất hợp pháp 


Hợp pháp, công khai bán 
công khai 


|Phươngpháp | Chính trị kếthợpvớivũ | Chính trị Si 
đấu tranh trang 

[be lượng đấu Công nhân, nông dân [Đông đảo quân chúng 
tranh nhân dân 


Câu 4: gợi ý trả lời 
Cần trình bày các chủ trương của Đảng về: kẻ thù, kẻ thù cácb mạng, 
vấn để mặt trận, phương pháp và hình thức đấu tranh. 


Câu 5ð: gợi ý trả lời 


- Phong trào Đông Dương đại hội (8/1936). 


- Phong trào đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyển nới của 
Pháp đến Đông Dương năm 1937. 

- Phong trào đấu tranh của quần chúng công nông và các tầng léo nhân 
dân diễn ra mạnh mẽ (tiêu biểu là sự kiện 1/5/1938). 

- Nhiều tờ báo công khai ra đời. Một số sách chính trị phổ thông được 
lưu hành rộng rãi. 
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CHƯỚNG II. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI GÁGH MẠNG 


THÁNG TÁM NĂM 1945 


BÀI 21. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 
Câu 1. Điển sự biện thích hợp 0ới các mốc thời gian Sưu 
Thời ¿ gian Sự kiên 
Ngày 1/9/1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 
Tháng 6/1940 Phát xít Đức tấn công xâm lược nước Pháp 


Ngày 27/9/1940 | Khởi nghĩa Bắc Sơn 


Ngày 23/11/1940 | Khởi nghĩa Nam Kì 


Ngày 13/1/1941 | Binh biến Đô Lương 


Ngày 23/7/1941 | Pháp - Nhật kí Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương 


Câu 2. 
Nội dung Khởi nghĩa Khởi nghĩa | Binh biến 
3o sứnh Bắc Sơn Nam Kì Đô Lương 
Sử s¿§ | Đêm 22 rạng 23 - 
Thời gian 27-9-1940 11-1940 13-1-1941 
Pháp bị Nhật tấn Nhân dân Nam Kì Binh lính bất. 
xa công, thua chạy qua | bất bình với chính | bình vì bị bắt 
kg Bắc Sơn. Nhân dân | sách bắt lính người |_ sang Lào làm 


đã nổi đậy tước vũ Việt làm bia đỡ 


bia đỡ đạn cho 


khí tàn quân Pháp L đạn cho Pháp. Pháp. 
Lực lượng | Đảng bộ Đảng Cộng Đảng bộ Đảng Đội Cun, 
lãnh đạo sản Bắc Sơn Cộng sản Nam Kì 8 
Nghĩa quân triệt 
hạ một số đồn bốt Chiếm Đô 


Nhân dân ta đã đấu giặc, phá đường 
Hoqt động tranh quyết liệt giao thông, thành 
chính chống khủng bố, duy |_ lập chính quyển 
trì lực lượng. nhân dân và toà 
án cách mạng ở 
nhiều nơi 


Lương, rồi kéo 
về Vinh định 
phối hợp với 

binh lính ở đây 
chiếm thành. 


Khới nghĩa thất 
Kết -Í" Đội du kích Bắc Sơn bại đo kế hoạch bị 
được thành lập. 


Thất bại 


bại lộ. 
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1. Sai 2. Đúng 3. Đúng 4. Đúng 
5. Sai 6. Sai 7. Đúng 


BÀI 28. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 


THÁNG TÁM NĂM 1945 


Câu 1 
Năm 1940 Tháng 2/1941 Ngày 22/12/1944 
Đội du kích Cứu quốc quân Việt Nam tuyên truyền 
Bắc Sơn giải phóng quân 
Ngày 15/4/1945 
Việt Nam giải phóng quân 
Câu 2 
Thời gian Sự hiện 
28/1/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước 


Từ 10 đến 19/5/1941 


Đảng Cộng sản Đông Dương 


Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương | 


19/5/1941 


Mặt trận Việt Minh ra đời 


| 22/12/1944 


Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 


Cuối tháng 12/1944 


ÏXxEzAa P R Enn P 
Việt Nam tuyên truyền giải phóng 


thắng trận Phay Khắt và Nà Ngân 


quân đánh | 


9/3/1945 Í Nhật đảo chính Pháp 
15/4/1945 Hội nghị quân sự Bắc Kì họp 
4/6/1945 Khu giải phóng Việt Bắc ra đời 


tháng 8/1945 


Ỹ = =—] 
Từ tháng 3 đến đầu 


Cao trào kháng Nhật cứu nước 
L 


Câu 3. 1. đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương 
2. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
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3. mười chính sách của Việt Minh 

4. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” 

ð, cao trào kháng Nhật cứu nước 
Câu 4: gợi ý trả lời 

# Hoàn cảnh lịch sử 

- Hoàn cảnh thế giới: Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô, thế giới 
hình thành hai trận tuyến. 

- Hoàn cánh Việt Nam: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc, 
phát xít Pháp - Nhật sâu sắc. Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước 
triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
lần thứ 8 tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. 

- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập. 

* Chuẩn bị lực lượng cách mạng 

- Về lực lượng chính trị: 

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước. 

+ Xây dựng lực lượng chính trị quân chúng. 

+ Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh phát triển. 

- Về lực lượng uũ trang: 

+ Hoạt động của Cứu quôe quân. 

+ Đội Việt Nam tuyên truyển giải phóng quân được thành lập 
(22/12/1944) đánh thắng hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngân (Cao Bằng). 

+ Ở Thái Nguyên, đội Cứu quốc quân phát động Chiến tranh du kích 
thành lập chính quyển nhân dân xuống tận tỉnh lị Thái Nguyên và Vĩnh Yên. 


BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 
VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Câu 1 LG 2 3B 4B BÀ 
Câu 2 
| Thời gian Sự hiện 
Từ 13 đến 15-8-1945 | Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sán Đông 
Dương họp tại Tân Trào 
16-8-1945 Đại hội Quốc dân tại Tân Trào 
19-8-1945 Giành chính quyền tại Hà Nội 
23-8-1945 Giành chính quyền tại Huế 
25-8-1945 Giành chính quyền tại Sài Gòn 
2-9-1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời 
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Câu 3 

1. Đúng 2. Sai 3. Sai 4. Đúng 5. Đúng 
Câu 4: gợi ý trả lời 

* Nguyên nhân thành công 

- Truyền thống yêu nước của đân tộc Việt Nam. 

- Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp rộng rãi 
quần chúng trong mặt trận thống nhất, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên 
Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. 

- Liên Xô và Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít. 

* Ý nghĩa lịch sử 

- Đối uới trong nước: phá tan hai tầng xiểng xích nô lệ của thực dân 
Pháp và phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến tổn tại ngót ngàn 
năm. Mở ra một kỉ nguyên độc lập và tự do cho dân tộc. 

- Đối uới thế giới: là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân 
tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân, góp phần cổ vũ 
phong trào giải phóng dân tộc các nước Ả, Phi, Mĩ La-tinh. 


CHƯỚNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG GHIẾN 


BÀI 24. CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 
DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946) 


Câu 1 1.C 2.D 3.B 4.B 
Câu 2 1.c 2.a 3.d 4.b 
Câu 8 
lim —=== 
TT: Hoạt động Ÿ nghĩa 


1 | Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 | Bầu ra Quốc hội đại diện cho tiếng nói 
của nhân dân để có thể phát huy vai 
trò của nhân dân trong quá trình xây 
đựng đất nước. 

2 |Các địa phương bảu cử | Bộ máy chính quyển dân chủ nhân dân 

Hội đồng Nhân dân và Ủy | các cấp được củng cố và kiện toàn. 
ban hành chính các cấp 
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| Thành lập Hội Liên hiệp Tăng cường và mở rộng khối đại đoàn 
Quốc dân Việt Nam kết toàn dân. 


Diệt giặc đói, giặc đốt và | Giải quyết khó khăn trước mắt, tạo | 
giải quyết khó khăn vẻ tài | niềm tin cho nhân đân và nhờ đó phát 
chính | huy được sức mạnh của Nhà nước và 
đi sức mạnh toàn đân tộc. 


Câu 4 
Chủ trương, diệc làm của ta ` | T su Cách Từ 
mạng tháng | 6/3I1946 
Tám 1945 đến đến 
| _ 6/3/1946  — 
Hòa Tưởng đánh Pháp x 
Hòa Pháp đuổi Tưởng [ 
Kí Hiệp định Sơ bộ 
Nhường cho Tưởng và tay sai 70 ghế trong [ 
Quốc hội 
Cho phép quân Tưởng tiêu các loại tiền mất : 
giá của chúng ở Việt Nam ` 
Kí tạm ước Việt -Pháp X 


Câu 5ð: gợi ý frả lời 
Cần trình bày được những khó khăn về: 


+ Nguy cơ giặc ngoại xâm: Phía Bắc vĩ tuyến 16 là 20 vạn quân Tướn; 
Giới Thạch kéo theo các tổ chức phản động. Phía Nam vĩ tuyến 16, hơn 1 vại 
quân Anh ra sức mở đường cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. 


+ Giặc đói: Hậu quả nạn đói 1944-1945 vẫn chưa được khắc phục thì 
nguy cơ nạn đói mới xuất hiện đe doạ nhân dân ta do thiên tai gây ra. 


+ Giặc dốt: 90% đân số không biết chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan. 

+ Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng, tình hình tài chính rối loạn. 
Câu G: gợi ý trả lời 

- Hoàn cảnh lịch sử: Pháp đã ký với Chính phủ Tưởng Hiệp ước Hoa - 
Pháp (28/2/1946) vi phạm chủ quyền của dân tộc Việt Nam. 

- Nội dung: Học sinh xem trong phần kiến thức. 


- Ý nghĩa: tranh thủ thời gian hoà hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị 
kháng chiến chống Pháp sớm muộn sẽ xảy ra. 


HƯƠNG V 
VIỆT NAM TỪ GUỐI NĂM 198ô ĐẾN NĂM 1954 
BÀI 25. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC RHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950) 


Câu1  1.B 3.D 3A 4B 5.B 6.B 
Câu 2 
Thời gian ` Sự kiện Ý nghĩa > 
6/3/1946 Ta kí Hiệp định Sơ bộ | Kéo dài thời gian hòa hoãn đê xây 
với Pháp đựng lực lượng | 
14/9/1946 Đạ kí Tạm ước Kéo dài thời gian hòa hoãn đềxây 
Việt - Pháp 1 đựng lực lượng 
Pháp gửi tối hậu thư 
18/12/1946 yêu cẩu ta phải đâu | Pháp càng ngày càng lấn tớ, ta 
hàng, giao cho chúng | không thể nhân nhượng được \ữa 
quyền kiểm soát Thủ đô 
Ra lời kêu goi Toàn Nhân dân Việt Nam chính thức 
19/12/1946 | ' 0 khán biyY bước vào cuộc kháng chiến trường 
3 B kì chống Pháp 
Trung đoàn Thủ đô | Cuộc chiến đấu ở các đô th đã 
11/2/1941 Í nút khỏi Hà Nội hoàn thành 
Ph ấn cô ê ố lê iến A 
Z/10/1947 sếp tấn công lên Pháp muốn thực hiện chiến lướợc 
Việt Bắc đánh nhanh, thắng nhanh. 
Câu 3 1.d 2a 3.b 4.c 
Câu 4 


1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chỉ thị Toàn dân kháng chiến, 
tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. 


2. toàn dân, toàn điện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ng hộ 


của quốc tế. 
3. Trung đoàn Thủ đô 
4. “tiêu thổ kháng chiến” 


5. “Dùng người Việt đánh người Việt, lấy Chiến tranh nuôi Chiến trouà”. 


Câu ð: gợi ý trả lời 


* Âm mưu của Pháp: mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm phátam cơ 
quan đâu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, khoá chữ IBiên 
giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta với quốc tế. 
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# Hành động của Pháp: huy động 12000 quân chia thành 3 đạo tiên 
cong ]ên Việt Đắc. 
* Diễn biến: 
- Tại Bắc Cạn, ta chủ động bao vậy, chia cắt, cô lập. tập kích quân địch 
Ở hướng đông, quản ta chặn đánh trên đường số 4, tiêu điệt lực lượng 
dịch, lập nhiều chiến công, tiêu biểu là trận Bản Sao - đèo Bông Lau 
(0/10/1917). 


- Ở hướng tây, quân ta phục kích đánh chìm nhiều tàu chiến của địch 
trên sông Lô, tiêu biểu là chiến thắng Đoan Hùng, Khoan Bộ, Khe Lau. 

*& Nết quả: Chiến địch Việt Bác kết thúc toàn thắng. 

Ð Ÿ nghĩa: đánh tan kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc 
chúng phải chuyển sang đánh lâu đài với ta. 


BÀI 26. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) 


Câu 1 1.A 2.C 3.D 4.B 
Gâu 2 
Thời ` Z 
(Ếu Chiến dịch |. Hết quả | 
gian | | 
: - Trung du - Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 vạn quân ¡ 
Đông : : 2 -= NA H: mol 
Kim - Đường số 18 | địch, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của 
chúng. 


b - Hà-Nam-Ninh 
phô tgệt - Rút kinh nghiệm cho các chiến dịch sau. 


Đông Hoà Bình - Chiến dịch kết thúc thắng lợi, âm mưu nối 
xuân lại hành lang Đông - Tây của Pháp bị phá 
1951-1952 vỡ: 
Thụ đông | Tây Bắc - Giải phóng toàn tỉnh Nghĩa Lộ, hầu hết 
tỉnh Sơn La với 25 vạn dân, phá tan âm 
1952 mưu lập “Xứ Phái tự trị” của Pháp. 
Tu”na hè Thượng Lào - Căn cứ kháng chiến ở Thượng Lào được 
s mở rộng, nối liên Tây Bắc Việt Nam, uy 
1953 | hiếp địch. 
Câu 3 
1. “Hành lang Đông - Tây” 
9. Báo cáo chính trị, ......... Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam 


3. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt 

4. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào 

5. “Xứ Thái tự trị” 

Câu 4 1.b 2.e 3.c 4.d 5a 
Câu ð: gợi ÿ trẻ lời 

1. Ta mở chiến dịch Biên giới Uì những ií do sau: 

- Sau chiên dien Việt Bắc, cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiếp tueii 
lên. Cách mạng Trung Quốc thành công (1/10/1949), điều kiện quốc tế thy 
đổi theo hướng cé lơi cho ta. 

- Pháp - Mỹ: thực hiện “Kế hoạch Rơ-ue”, chuẩn bị tấn công quy mô la 
lên Việt Bác lần hai. Ta mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một ộ 
phận địch; khai thông đường liên lạc quốc tế; mở rộng, củng cố căn cứ ứ 
Việt Bắc. 

4. Diễn biến chiến dịch (từ 16/9 đến 291 10/1950) 

- Sáng 18/9/1850, quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, cô lọ 
thị xã Cao Băng, hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 lung lay. 

- Pháp hạ lệnh rút quân ở Cao Bằng, đồng thời điều quân từ Thất Kề 
lên tái chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Bằng xuống. 

- Quân ta mai phục trên Đường số 4, tiêu diệt các cánh quân địch. Phọ 
buộc phải rút hết quân trên đóng trên Đường số 4. 

3. Kết quả, ý nghĩa 

- Giải phóng vùng Biên giới Việt - Trung dài 750km với 35 vạn đâ, 
“Hành lang Đông - Tây” bị chọc thủng, “Kế hoạch Rơ-ue" bị phá sản. 

- Quản ta giành và giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính. 


BÀI 37. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN 
PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954) 


Câu 1 1B 3.C 3.A : A.A 5.B 6.C 
Câu 2 
Thời gian Sự kiện 


Pháp đã cữ Na-Vu sang làm Tổng chỉ huy quân 
đội ở Đông Dương oà đề ra bế hoạch Na-Va 
Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp để ra kệ 


7/5/1953 


9/1953 
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I§ se P Bộ đội ta tấn công Tây Bắc, Na-Va phải đưa quân lên | 
đóng giữ tại Điện Biên Phủ. 
13/3/1954 Chiến chịch Điện Biên Phủ mở màn, ta lánh phân 
L _ khu Bắc F 
Z/6/19g4 Ta tống công kích, đánh vào sở chỉ huy địch, tướng Đờ 
Cát và Ban Tham mưu của địch đầu hàng. 
ˆ^* h . + ^ + 7 >> 
8/5/1954 Hội Ề nghị Giơ-ne-oơ uê Đông Dương chính thức 
khưi mạc 
——— ¬ 
21/7/1954 — | Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. 


Câu 3 


[ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp | Đúng ` Sai 
1. Chấm dứt ách thống trị của thực đân Pháp gần một thế 
kỷ trên đất nước ta. Bị =— 
¡2. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang , 
giai đoạn cách mạng chủ nghĩa xã hội. LÊ So | 
3. Đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. T X 

4. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn, tạo cơ sở giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước _ IP 
5. Kết thúc hàng ngàn năm chống phong kiến của nhân |ˆ 

đân ta. | 
6. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, "Phi, | | 


MI La-tình_ ¬ h) c Di ẾC _ˆ 


Câu 4 ĐA 
§ NGUYÊN NHÂN THANG LỢI | 
m =4 ==—=. 
Nguyên nhán chủ quan | Ì Nguyên nhai: khi quan Ị 
_ == = = ———— Ỷ = 
Ị , 
suốt của Đang, quân đoãn kết níu Ìị lầu ei 


I 
Sư lãnh đao sáng | | Toàn Đang. toàn đen roân | Sư da 


đứng đâu là Chủ | | chiếu đ ba 

tịch Hồ Chí | quyền căn 

Minh với dường và mặt trận thống ¡ hộ. giúp dờ 

lõi chính trị, L được ciin; \ 1 Trung Quốc, lien 

quân sự, kháng | lực lượng vụ trani Xô và nhân đản | 

chiến đúng đắn, | quân lớn mạnh, cọ h! | tiến hộ trên thê 
Ị 


sáng tạo. 


phương vững chắc ] giới | 
—. ——— 


Câu 5ð: gợi ý trả lời 

- Trình bày vài nét khái quát vẻ diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Diễn biến: (từ 13/3/1954 đến 7/5/1954) chia làm 3 đợt. 

+ Đợt 1: ta tiến công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 

+ Đợt 2: ta tiến công tiêu diệt các căn cứ phía đông phân khu Trung tâm. 

+ Đợt 3: đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân khu 
Trung tâm và phân khu phía Nam. 17 giờ ngày 7/5/1954, Tướng Đờ Cat-tơ- 
ri cùng toàn bộ Ban Tham mưu địch đầu hàng. 

- Kết quả: tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch, loại khỏi vòng 
chiến đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, phá huỷ và thu nhiều phương 
tiện Chiến tranh. 

- Ý nghĩa: đập tan hoàn toàn Kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí kết 
Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương. 

Câu 6: gợi ý trả lời 

- Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký ngày 21/7/1954 gồm những nội dung cơ 

bản sau: 


+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ 
bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

+ Hai bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương. 

+ Hai bên tham chiến thực hiện các cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở 
hai vùng: quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết 
ở hai miền Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời 

+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, 
sẽ tổ chức vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế. 
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©HƯỡNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1958 ĐẾN NĂM 1975 


BÀI 98. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ở MIỄN BẮC, 
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN 


Ở MIỀN NAM (1954 - 1965) 


Câu I 1/0 2B 3.B 4.C 5.B 6.B 
Câu 2 

Thời gian Sự biện 

10/10/1954 | Mi rút quân khỏi Hà Nội. 

5/1959 Mĩ - Diệm thực hiện đạo luật “10 - 59”. 

17/1/1960 _| Phong trào “Đồng khởi" bùng nổ ở Bến Tre. 

20/12/1960 | Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 
| 9/1960 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội. 
[2/1/1963 | Quân dân miễn Nam giành thắng lợi ở trận Ấp Bắc (Mi Tho) 

11/6/1963 Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn. 

Câu 3 
1, Đúng 9. Sai 3. Đúng 4. Đúng 
5, Đúng 6. Đúng 1. Sai 

Câu 4 


Cải cách| Khôi | Cải tạo 


4. Khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp. 


Nhiệm uụ l ruộng | phục | quan hệ 
đất | kình tế | sản xuất 
1. Xoá bỏ chế độ người bóc lột người. x 
2. Nông dân hăng hái khai khẩn đất x 
hoang, tăng thêm trâu bò, sắm thêm 
nông cụ. 
3. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ KP X 
khối công nông liên minh được củng cố. 
x 


5. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” trở|  x 
thành hiện thực. ÌÌ 
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Câu ð. Hoàn thành bảng 


THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM (1961 - 1965) 


——=-- d Bcnn 


CÔNG NÔNG R THƯƠNG | [ GIAO VĂN HOÁ, 
NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP THÔNG GIÁO DỤC. 
Công nghiệp Nhà nước Thương VẬN TẢI YTẾ 
quốc doanh áp dụng nghiệp quốc Mạng lưới Đầu có 
giữ vai trò tiến bộ doanh được đường giao những bước 
chủ đạo trong khoa học Nhà nước ưu thông được phát triển 
nền kinh tế vào sản tiên phát xây dựng và vượt bậc. 
quốc dân, xuất, nhiều triển nên đã mở rộng Năm Rđe 
chiếm tỉ hợp tác xã chiếm linh phục vụ cho 1964-1965, 
trọng 93,1% đạt năng được thị yêu cầu giao €ả nước cố 
trong tổng suất 5 tấn trường, góp lưu kinh tế 9,7 triệu họe 
giá trị sản thóc/1ha. phần phát và củng cố sinh. Ngành 
lượng công Trên 90% triển kính tế, quốc phòng. y tế mở 
nghiệp toàn hộ nông ổn định đời rộng mạng 
miền Bắc. dân vào sống nhân lưới đến tận 
hợp tác xã. đân. _I huyện, xã. 


Câu 6: gợi ý trả lời 

- Hoàn cảnh lịch sử: Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố đàn áp, thực hiện 
“đạo luật 10 - 59” lê máy chém khắp miễn Nam. Đầu năm 1959, Hội nghị 
lần thứ 15 của Đảng xác định con đường cơ bản của cách mạn# miền Nam 
là khởi nghĩa giành chính quyền vẻ tay nhân dân. 

- Diễn biến: Phong trào nö ra ở các địa phương như: Vĩnh Thạnh - Bình 
Định, Bác Ái - Ninh Thuận, Trà Bỏng - Quảng Ngãi. Tiêu biểu là ở Bến Tre 
(17/1/1960). 

- Ấết quả: Mặt trân dân tộc giải phóng miễn Nam Việt Nam ra đời 


(20/12/1960), đoàn kết nhàn dàn đấu tranh chống Mi - Diệm. 
- Y nghĩa: phong trào “222g 6i” phát triển thắng lợi, đánh đấu bước ngoặt 
của cách mạng miễn Nam chuyen từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công. 


Câu 7: gợi ý trả lời 


- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt là chiến lược thực dân mới của Mĩ 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố uấn” Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện Chiến tranh của Mĩ. 


- Âm mưu 0à thủ đoạn của Mĩ - Diệm 
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+ Quân đội Sài Gòn mở những cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực 
lượng cách mạng, lập “ấp chiến lược”, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới 
nắm dân, bình định miền Nam. 

+ Tiến hành phá hoại miễn Bắc, phong toả Biên giới, vùng biển nhằm 
ngăn chặn sự thâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. 

Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mi 

+ Năm 1962, ta đánh bại nhiều cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn 
đánh vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh,. 

+ Cuộc đấu tranh phá “ấp chiến lược” của ta giành được nhiều thắng lợi. 

+ Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963) khẳng định khả năng quân đân miễn 
Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt của Mĩ. 

+ Phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân đân ở đô thị. 

+ Lực lượng quân giải phóng liên tiếp mở những chiến dịch tiến công 
quy mó lớn trên các chiến trường miền Nam và miền Trung (tiêu biểu là 
chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965). 

- Kết quả: quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 


BÀI 29 
CÁ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC 
(1965-1973) 
Câu 1 
1.B 2.7 3A 4B 
5.C 6.D 7. 8.C 
Câu 9. Nối các đữ kiện ở cột A với thời gian ở cột B cho chính xác. 
1g 3h 5.d 7b 
2.f 4a 6e 8c 
Câu 3 
Sự biện Chống - Ì Chống “Việt 
“Chiến tranh| Nam hoú 
cục bộ” | Chiến tranh” 
Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn-719”. x 
Chiến thắng Vạn Tường xi & 
| Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. " 
Đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam- x 
Đi của 10 vạn.MI - Nguy Sài Gòn. 
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Bẻ gẫy cuộc hành quân Giang-xơn Xi-ty. | x 


Đánh tan hai cuộc phản công mùa khô của 
Mi - Nguy. 
Câu 4 


Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển 
“phi Mĩ hoá” Chiến tranh 

“Điện Biên Phủ trên không” 
2/9/1969 

“Việt Nam hoú Chiến tranh” 

Câu 5ð: gợi ý trả lời 

- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt là chiến lược thực đân mới của Mi 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố uấn” Mi chỉ huy, dựa vào vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện Chiến tranh của MI. 

- Chiến tranh cục bộ là loại hình Chiến tranh xâm lược thực dân mới 
của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chỉnh Mĩ, quân Đồng minh 
và quân nguy Sài Gòn. 

- Việt Nam hoá Chiến tranh được tiến hành bằng lực lượng quan đội 
Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hoả lực và không quân MI, do Mĩ chỉ 
huy bằng hệ thống cố vấn MI. 

Câu 6: gợi ý trả lời 

- Hiệp định Pa-ri được ký ngày 27/1/1973 gồm những nội dung cơ bản sau: 

+ Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

+ Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, huỷ bỏ các 
căn cứ quân sự của Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can 
thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

+ Nhân dân Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông 
qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

+ Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyển, 
hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. 

+ Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và đân thường bị bắt. 

+ Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương Chiến tranh ở 
Việt Nam và Đông Dương. 

- Ý nghĩa lịch sử: Với việc ký Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nhận các 
quyển dân tộc cơ bản của nhân dân ta, đồng thời rút hết quân về nước tạo 
thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miên Nam. 


e6 ty lạ 
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BÀI 30 


HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỄN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
(1973 - 1975) 


Câu 1 1D 2.C 3.B 4.C 5.D 
Câu 2 
Thời gian Sự hiện 


29/3/1973 | Toán lính Mi cuối cùng rút quân khỏi nước ta 


Í Tháng 7/1973. | Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21 


Cuối 1974 đầu | Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng 
1975 miền Nam 


10/3/1975 "Tấn công Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch Tây Nguyên 
24/3/1975 Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi 
26/3/1975 Giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên 


29/3/1975 Chiến dịch Huế - Đà Nẵng thắng lợi 
26/4/1975 Mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh 


34/4/1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng 


Câu 3 
1. Sai 2. Đúng 3. Đúng 
4. Đúng 5. Đúng 6. Sai 
Câu 4 


Kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống 
Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng đân 
tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa dế 
quốc trên đất. nước ta. 


sông thu về một mối. 


Mỡở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. Ì 


Ý NGHĨA 


Đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp, non 
LỊCH SỬ 


Đối với 
quốc tế 
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Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng với 
đường lối chính trị, quân sự,.. đúng đắn, 
sáng tạo. 


Nguyên 


nhân chủ 


Nhân dân ta đoàn kết, giàu lòng yêu nước, 
lao động cần cù, chiến dấu đũng cảm. 


Hậu phương lớn miễn Bắc đáp ứng các yêu 
cầu của cuộc kháng chiến. 


Sự giúp đỡ lẫn nhau của ba dân tộc Đòng 
Dương, sự đồng tình ủng hộ của các lực lương 
cách mạng, hoà bình, dân chủ trên thế giới. 


Câu 6: Gợi ý trả lời 


1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam: trong 
hai năm 1975 và 1976. 

9. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 

* Chiến dịch Tây Nguyên (từ 10 đến 24/311975) 

- Ngày 10/3/1975, ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi nhanh 
chóng. Hai ngày sau, địch phản công tái chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng 
không thành. Quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn. 

- Ngày 14/3/1975, địch rút quân khỏi Tây Nguyên về giữ duyên hải 
miền Trung. Ề 

- Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng. 

.* Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21 đến 29/3/1976) 

- Ngày 21/3/1975, quân ta tấn công địch ở Huế, giải phóng thành phố 
và toàn tỉnh Thừa Thiên (26/3/1975). 

- Ta lần lượt giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai,.uy hiếp 
Đà Nẵng từ phía nam. 

- Ngày 29/3/1975, quân ta từ ba hướng tiến thẳng vào thành phố l2 
Nẵng, đến 3 giờ chiều, toàn thành phố được giải phóng. 

* Chiến dịch Hồ Chí Minh ttừ 96 đến 30/4/1975) 

- Quân ta tiên công, chọc thung tuyến phòng thủ trọng yếu Phan Rang, 
Xuân Lọc của địch, bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. 


Ngày 26/4/1975, chiến dịch bắt đầu. 


- 10 giờ 45 phút, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng 
không điều kiện. 


- 11 giờ 30 phút, chiến dịch Hồ Chi Minh giành thắng lợi hoàn toàn. 


# Ngày 2/5/1975, tỉnh Châu Đốc dược giải phóng. Cuộc tổng tiến công 
và nổi dây Xuân 1975 kết thúc thắng lợi. 


©HUöNG VII 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2006 


BÀI 31 
VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975 
Câu 1 18 2.D 3.A 4B 5.D 6.B 
Câu 2 1. Đúng 2. Sai 3. Đúng 
4. Đúng õ. Sai 6. Đúng 
Câu 3 
CÁC QUYẾT ĐỊNH Quốc hội | Quốc hội 
khóa Ï khóa VI 
(1946) (1976) 
Quyết định đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa. Việt Nam m 
Thông qua danh sách chính phủ do Chủ tịch 
Hỏ Chí Minh đứng đầu _ 
Lựa chọn Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, bài 
“Tiến quân ca” là Quốc ca Š 
Thành lập ủy ban hành chính các cấp x 
| Thành lập ủy ban nhân dân các cấp x x 


Lập ra ban dự thảo Hiến pháp 
Câu 4: gợi ý trả lời 


* Thuận lợi. Đất nước độc lập, Bắc - Nam thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội đưới sự lãnh đạo của Đảng. Miền Bắc xây dựng được cơ sử 
vật chất kĩ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hôi. 


* Khó khăn 
- Miền Bắc 

+ Cuộc Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đã tàn phả nặng nỀ nên 
kinh tế, làm cho quá trình tiến lên của đất nước bị chậm lại nhiều năm. 

+ Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, nửa triệu ha ruộng đát bị 
bỏ hoang, một triệu ha rừng bị chất độc hoá học và bom đạn cày xới. Vô số 
bom mìn vùi lấp trên đồng ruộng và nơi cư trú của nhân đân. Hàng triệu 
người thất nghiệp, số người mù chữ chiếm tỉ lệ cao. 

- Miễn Nam 

+ Cơ sở chế độ thực dân mới của Mĩ ở các địa phương miền Nam cùng 
bao đi hại của chúng vẫn còn tôn tại. 

+ Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán là chủ 
yếu, phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài. 


BÀI 32 
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC 
(1976 - 1985) 


Câu 1 1.D 2.A 3.C 4. 5.C 6.B 
, Câu 2 
Nội dung Thuận Khó 
lợi khăn 
Đất nước thống nhất về cả lãnh thổ lẫn nhà nước x 


Trong chừng mực miền Nam có nền kinh tế phát triển 
theo hướng tư bản song nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, x 
sản xuất phân tán 


Miễn Bắc đã xây dựng được cơ sở ban đầu cho CNXH 
nhưng lại bị hai cuộc Chiến tranh phá hoại tàn phá 


Bị quân Pôn Pốt rồi quân Trung Quốc tấn công Biên giới x 


Ta có một tổ chức chính quyển được kiện toàn từ trung 


ương đến địa phương ` 
Các Đại hội Đảng đã đưa ra các nhiệm vụ có bản của mỗi š 
giai đoạn 

Các cuộc Chiến tranh bảo vệ Biên giới nhanh chóng kết ` 


thúc thắng lợi 
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Câu 3 3, Diễn các sự biện thích hợp uới các mốc thời gian sau. 


THời gian Sự hiện 

12/1976 Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng quyết định tiến 
hành đổi mới đất nước 

22/12/1978 | Tập đoàn Pôn Pết huy động 19 sư đoàn bộ binh tấn công | 
Biên giới Tây Nam của ta 

17/2/1979 Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn tấn công 
Biên giới phía Bắc của ta 

18/3/1979 Trung Quốc rút hết quân khỏi Việt Nam 1 


3/ 1989 Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng 


Câu 4: @ợi ý trả lời 

1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước ð năm (1976 - 1980) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội 
(12/1976) quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà 
rước 5 năm (1976-1980). 

- Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980). 

- Thành tựu: 

+ Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn 
phá, về cơ bản được khôi phục xong và bước đầu phát triển. 

+ Cải tạo XHCN được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng. 

+ Xoá bỏ những biểu hiện của văn hoá phản động, xây dựng nên văn 
hoá mới cách mạng. 

- Hạn chế: nên kinh tế còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu 
nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân khó khăn. 

9. Thực hiện kế hoạch Nhà nước ð năm (1981 - 1985) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ V của Đảng (3/1982) họp tại Hà 
Nội quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 
5ð năm (1981-1985). 

- Thành tựu: 

+ Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã ngăn chặn được đà giảm 
sút của 5 năm trước và cớ bước phát triển. 

+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật được hoàn thiện. 

+ Các hoạt động khoa học - kỹ thuật được triển khai, góp phần thúc 
đẩy sản xuất phát triển. 

- Hạn chế: những khó khăn yếu kém của 5 năm trước chưa được khắc 
phục, thậm chí có phản trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình 
hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện được. 
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BÀI 33 
VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÂ HỘI 
(TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) 


Câu 1 1A 2B 3.D 4.D 
Câu 2 
Kế hoạch Thành tựu 


- Lương thực thực phẩm đã đáp ứng nhu cẩu trong nước, có 


Kế hoạch | dự trữ và xuất khẩu góp phản ổn định đời sống nhân dân. 
5 năm - Hàng tiêu dùng dổi dào, đa dạng, các cơ sở sản xuất đã 
1986-1990 | gắn chặt với nhu cầu thị trường. 


- Hàng xuất khẩu tăng ba lần 

- Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu 
thông được khắc phục. 

- Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong nước 
bình quân hằng năm là 8,2%. Lạm phát được đẩy lùi. Kinh 
tế đối ngoại phát triển. 

- Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị 
trường... 

- Nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá, tổng sản phấm trong 
nước tăng bình quân hằng năm là 7%. 

- Khoa học công nghệ có bước chuyển biến tích cực, giáo 
dục đào tạo phát triển. 

- Chính trị, xã hội cơ bản ổn dịnh, an ninh quốc phòng được 
tăng cường, quan hệ đối ngoại được tăng cường. 


Kế hoạch 
5 năm 
1991-1995 


Kế hoạch 
5ð năm 
1996-2000 


Câu 8. Điền sự kiện thích hợp uới mốc thời gian. 
Thời gian Sự kiện 


12/1986 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 

1986-1990 | Thực hiện kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện mục tiêu của ba 
chương trình kinh tế: lương thue, thực phẩm, bàng tiêu | 
dùng và hàng xuất khẩu. ị 

6- 1991 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII | 

1991-1995 | Thực hiện kế hoạch 5 năm nhằrn tăng cường ổn định chính 


trị, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng vẻ cơ bản. 
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6-1996 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIL 

(19962000 | Thực hiện kế hoạch 5 năm nhằm tăng trưởng kinh tế 
nhanh, bền vững, hiệu quả. 
429001 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
Câu 4: gợi ý trả lời 
- Trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) ta đã thực 

hiện các kế hoạch 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 đạt nhiều 
thành tựu lớn. 


- Ý nghĩa của việc thực hiện 3 kế hoạch 5 năm (1986 - 2000): tăng 
cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống 
của nhân đán, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCƠN, nâng 
cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 

Câu B: gợi ý trả lời 

+ Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. 

+ Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết. 

+ Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. 


BÀI 34 


TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 


Câu 1 
| Sự kiện lịch sử 


| Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội 


'Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 
'Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I 
Hiệp định Pa-ri 
Trận "Diện Biên Phú trên không" 
¡ Chiến dịch Biên giới 
| Nước Việt Nam DCCH ra đời 


HH Ha, 


Đại hội Đăng toàn quốc lần thứ VI 
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Sự kiện 


Ý nghĩa 


Tháng 12/1920 Nguyễn 
Ái Quốc tham dự Đại 
hội Tua của Đảng Xã 
hội Pháp. Người đã tán 
thành việc gia nhập 
Quốc tế thứ ba và tham 
gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp. 


Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong 
hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc 
từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác 
Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô 
sản. Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường 
đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. 


3/2/1930, Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời. 


Cách mạng Việt Nam có một chính đảng 
duy nhất lãnh đạo, chấm dứt giai đoạn 
khủng höảng về lãnh đạo. Từ đây ta đã có 
một đường lối đúng đắn và thống nhất, 
chấm đứt sự mò mẫm về đường lối. Cách 
mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của 
cách mạng thế giới. 


Từ 14/8-28/8/1945 tổng 
khởi nghĩa tháng Tám 
đã diễn ra trong cả 
nước và thành công 


Ta đã kết thúc cuộc đấu tranh hơn tám 
mươi năm chống đế quốc và hàng ngàn 
năm chống phong kiến, giành dộc lập cho 
đân tộc, đưa nhân dân từ địa vị nô lệ lên 
địa vị làm chủ nước nhà. Mở ra một kỉ 
nguyên mới độc lập dân tộc và chú nghĩa 
xã hội. 


nhanh chóng, ít đổ 
máu. 
4 7/5/1954, ta đã làm 


nên chiến thắng Điện 
Biên Phủ “lừng lấy 
năm châu”, “chấn động 
địa cầu”. 


Kết thúc 9 năm trường kì kháng chiến 
chống Pháp, mở ra một giai đoạn mới cho 
lịch sử dân tộc. 


30/ 4/1975, chiến dịch 
Hồ Chí Minh đại 
thắng. 


Kết thúc hai mươi năm trường kì kháng 
chiến chống Mi, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Tháng 12/1986, tại Đại 
hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng, ta 
đã chủ trương đổi mới 
đất nước 


Đất nước bước vào thời kì đổi mới toàn diện và 
sâu sắc nhờ đó đã thu được những thắng lợi to 
lớn. Vị thế của Việt Nam ngày càng được 
khẳng định. 
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1. Đúng 2. Sai 3. Đúng 4. Đúng 5. Sai 
Câu 4 
Nội dung Nguyên | Bài 
nhân học 
thắng lợi 
Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam x 
Luôn giữ vững quyển lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
sh x 
Việt Nam 
Nhân dân Việt Nam có truyền thống đoàn kết yêu nước x ] 
Trong mọi hoàn cảnh vững lòng tin ở Đảng, sát cánh 
bên nhau d 
Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội | x 
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết s 
quốc tế 
Xây dựng một chính Đảng trong sạch, vững mạnh 
Nhà nước phải là nhà nước của dân, đo đân và vì đân bs 


Câu 5: gợi ý trả lời 

1. Giai đoạn 1919 - 1930 

- Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp với quy mô lớn, 
tốc độ mạnh làm thay đổi xã hội Việt Nam. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) chấm đứt tình trạng khủng 
hoảng về lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

2. Giai đoạn 1930 - 1945 

- Cao trào cách mạng 1930 - 1931 là cuộc diễn tập đầu tiên, chuẩn bị 
cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. 

- Cuộc vận động đân chủ 1986 - 1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai của 
Cách mạng tháng Tám. 

- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phát xít Nhật kéo vào Đông 
Dương. Lợi dụng tình hình Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), Đảng ta phát 
động phong trào kháng Nhật cứu nước, lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành 
chính quyền trong cả nước. 

3. Giai đoạn 1945 - 1954 „ 

- Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng và nhân dân phải đương 
đầu với “thù trong, giặc ngoài” nguy hiểm. 


. 
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- Kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi với chiến địch Điện Biên 
Phủ lịch sử (7/5/1954). 

4. Giai đoạn 1954 - 1975 

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đất nước tạm thời bị 
chia cắt làm hai miễn với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. 

- Đảng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống 
Mi cứu nước thắng lợi với cuộc Tổng tiến công và nổi đậy xuân 1975. Đất 
nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. 

ð. Giai đoạn 197ð đến nay 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tổng kết 21 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, 
nêu rõ sự tất yếu và tầm quan trọng của việc cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
“hội sau khi kháng chiến chống Mi kết thúc thắng lợi. - 

- Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12/1986) đất nước bước vào 
công cuộc đổi mới. Hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, chủ yếu là: kinh tế. 

- Khó khăn còn lớn, thách thức còn nhiều, nhưng điều quan trọng là 
Đảng ta đã chọn con đường đi đúng và có những biện pháp thích hợp. 
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